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MỞ ĐẦU 

Công ty TNHH Shints BVT  được thành lập theo giấy đăng ký doanh nghiệp số 

0800006025, đăng ký lần đầu ngày 21/6/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 

28/04/2021 do phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cấp có trụ sở 

tại KDC Phú Tảo, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Công 
ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư số 

6582836083 lần đầu ngày 05/11/2014 và thay đổi lần thứ nhất ngày 30/5/2016 cho dự 

án Chi nhánh Công ty TNHH Shints BVT đại chỉ tại xã Tứ Cường, huyện Thanh 

Miện, tỉnh Hải Dương với mục tiêu sản xuất, kinh doanh các sản phẩm may mặc, mũ 
bảo hiểm, găng tay, phụ kiện ngành may. 

Công ty đã tiến hành thuê lại đất tại xã Tứ Cường, huyện Thanh Miên, tỉnh Hải 

Dương để thực hiện dự án “Dự án Chi nhánh Công ty TNHH Shints BVT” với nội 

dung như sau:  
- Diện tích thực hiện dự án: 14.382m2;  

- Quy mô dự án:  
+ Sản xuất quần thể thao: 400.000 bộ/năm 
+ Sản xuất quần áo trượt tuyết: 300.000 bộ/năm. 
Dự án Chi nhánh Công ty TNHH Shints BVT đã được Ủy ban nhân dân huyện 

Thanh Miện cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 954/GXN-
UBND ngày 21/10/2016. 

Công ty đã tiến hành thực hiện các thủ tục khác, xây dựng nhà xưởng, lắp đặt 
máy móc và đi vào hoạt động. Hiện tại, nhà máy đang hoạt động ổn định.  

Dự án Chi nhánh Công ty TNHH Shints BVT đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 
Dương cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 2168/GP-UBND ngày 
25/7/2017 với thời hạn 05 năm.  

Dự án Chi nhánh Công ty TNHH Shints BVT có tổng vốn đầu tư là 
28.641.000.000 (Hai mươi tám tỷ, sáu trăm bốn mươi mốt triệu đồng) là dự án nhóm 

C, thuộc khoản 3, điều 10, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. Dự án 

nhóm III thuộc số thứ tự 2, mục I, phụ lục V, Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Vì vậy, tuân thủ theo 

luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, Công ty 

TNHH Shints BVT đã kết hợp với Công ty CP công nghệ và Phân tích chất lượng 
cao Hải Dương tiến hành lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho dự án 
theo hướng dẫn tại phụ lục XII, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 để trình 
cơ quan quản lý nhà nước thẩm định và phê duyệt. 
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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 
 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên chủ dự án: Công ty TNHH Shints BVT  

- Địa chỉ văn phòng: KDC Phú Tảo, phường Thạch Khôi, Thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương  

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: 

 Ông An Quốc Định  Chức danh: Giám đốc 

- Điện thoại: 0220.3861727 

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 6582836083 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải 
Dương cấp lần đầu ngày 05/11/2014 và thay đổi lần thứ nhất ngày 30/5/2016. 

2. Tên dự án đầu tư 

- Tên dự án: Dự án Chi nhánh Công ty TNHH Shints BVT  

- Địa điểm thực hiện dự án: xã Tứ Cường, huyện Thanh Miên, tỉnh Hải Dương  
- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số: 954/GXN-UBND ngày 

21/10/2016 do Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện cấp. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 
công): Dự án nhóm C thuộc khoản 3, điều 10, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 

ngày 13/6/2019. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 
3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 

Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm may mặc: 
+ Sản xuất quần thể thao: 400.000 bộ/năm; 
+ Sản xuất quần áo trượt tuyết: 300.000 bộ/năm; 
Tại thời điểm lập giấy phép, Công ty đang hoạt động 100% công suất sản xuất. 
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3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 
Sản phẩm của Công ty bao gồm quần thể thao và quần áo trượt tuyết, tuy nhiên 

các sản phẩm này đều được thực hiện theo một quy trình công nghệ. Cụ thể như sau: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 1. Quy trình sản xuất của dự án 

* Thuyết minh quy trình: 
Nguyên liệu nhập về, qua kiểm tra đưa vào kho chứa, sau đó được đưa xuống 

xưởng cắt theo định mức của từng đơn hàng. Nguyên liệu không đạt yêu cầu sẽ được 

trả lại nhà sản xuất. Các cuộn vải được công nhân trải lên bàn cắt. Mẫu thiết kế được 
lập trình trên phần mềm máy tính chuyên dụng và máy in tạo mẫu mã lên chất liệu 
giấy (làm đường mẫu). Mẫu trên giấy được trải lên mặt vải, dùng máy cắt vải theo 
đường mẫu qua công đoạn kiểm tra một số chi tiết được đưa đến công đoạn vắt sổ, một 

số chi tiết đưa đến công đoạn là ép bộ phận để tạo chi tiết theo yêu cầu của sản phẩm. 
Sau đó toàn bộ các chi tiết được chuyển sang công đoạn may ghép chi tiết hoàn 

thiện sản phẩm. Sản phẩm qua công đoạn kiểm tra loại bỏ các sản phẩm lỗi, không đạt 
yêu cầu của đơn hàng (các sản phẩm ít lỗi kỹ thuật được chỉnh sửa và may lại). Sản 

phẩm sau khi may sẽ được đưa đến công đoạn là toàn bộ để loại bỏ các nếp nhăn, định 
hình form sản phẩm và kiểm tra ngoại quan sản phẩm lần cuối. Sản phẩm hoàn chỉnh 
đóng gói, bảo quản tại kho trước khi xuất xưởng.  

Các công đoạn như nhập nguyên liệu, phân loại, làm đường mẫu, cắt vải, nhồi 

bông (đối với các sản phẩm quần áo trượt tuyết) đều được thực hiện tại Công ty 
TNHH Shints BVT tổng tại phường Thạch Khôi, Thành phố Hải Dương sau đó bán 
thành phẩm được chuyển xuống chi nhánh dự án tại Thanh Miện. 

Tại nhà máy Công ty TNHH Shints BVT chi nhánh huyện Thanh Miện chỉ thực 
hiện các công đoạn còn lại như: ép bộ phận, may gia công ghép chi tiết thành sản 
phẩm hoàn thiện sau đó là toàn bộ thành phẩm, đóng gói.  
3.3. Sản phẩm của cơ sở 

+ Quần thể thao: 400.000 bộ/năm 

+ Quần áo trượt tuyết: 300.000 bộ/năm. 

May ghép chi tiết 

Sản phẩm 
lỗi 

Là toàn bộ 

Kiểm tra 

Đóng gói, Nhập kho 
Bụi; bao bì 
rách, hỏng 

Là ép bộ phần 

Nhiệt, bụi 

Kiểm tra 

Nhiệt Nồi hơi Hơi 

H
ơi

 

Than  
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 
cung cấp điện, nước của cơ sở 

4.1. Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu  
Nhu cầu nguyên, phụ liệu phục vụ cho quá trình sản xuất của dự án trong 1 năm 

như sau: 
Bảng 1. 1. Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu của dự án 

TT Nguyên vật liệu Đơn vị Khối lượng Quy đổi ra tấn 

1 Vải các loại m2 1.032.000 40 

2 Chỉ may các loại Cuộn 86.800 1,0 

3 Mặt nguyệt Cái 1.000 0,2 

4 Chân vịt Cái 36.000 3,6 

5 Thoi suốt Bộ 5.000 1,0 

6 Kim Cái 48.000 0,02 

7 
Bao bì đóng gói: túi 
nilong, thùng carton, băng 
dính 

Kg 5.000 5,0 

 Tổng   50,82 tấn/năm 

Nguồn: Công ty TNHH Shints BVT – tháng 5/2022 

4.2. Nhu cầu phụ liệu, điện, nước cho sản xuất 
Bảng 1. 2. Nhu cầu điện, nước và nhiên liệu khác tính cho 1 năm sản xuất 

TT Các loại nhiên liệu 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Mục đích 

1 Điện  kwh/tháng 49.394 Sản xuất và sinh hoạt 

2 Nước  m3/tháng 840 

Sinh hoạt, nồi hơi 
2.1 Nước cấp cho sinh hoạt m3/tháng 798 

2.2 Nước cấp cho lò hơi m3/tháng 24 

2.3 
Nước bổ sung cho dập 

bụi lò hơi 
m3/tháng 18 

4 Than Tấn/năm 10 Cấp cho lò hơi 
Nguồn: Công ty TNHH Shints BVT – tháng 5/2022 

+ Hiện tại theo hóa đơn tiền nước 03 tháng gần nhất (T2-T4/2022) cho thấy, 
lượng nước cấp trung bình khoảng 840m3/tháng sử dụng cho các mục đích sau: 

- Lượng nước cấp cho nồi hơi: Nồi hơi công suất 2 tấn hơi/h. Lò hơi hoạt động 
8h/ngày và lượng nước cấp là 1m3/ngày tương đương 24m3/tháng. 

- Lượng nước cấp cho hệ thống dập bụi lò hơi: định kỳ hàng ngày công ty bổ 
sung 0,5m3/ngày vào hệ thống dập bụi do bay hơi tương đương 12m3/tháng; định kỳ 2 
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tuần/lần công ty thải bỏ toàn bộ lượng nước từ hệ thống dập bụi tương ứng 3m3 tương 
ứng là 6 m3/tháng. 

- Lượng nước cấp cho sinh hoạt: 798m3/tháng tương đương 33,25m3/ngày 
+ Hiện tại Công ty có 1.000 công nhân lượng nước cấp sử dụng là 33,25m3/ngày 

tương ứng là 33,25 lít/người/ngày. 
+ Khi hoạt động ổn định, Công ty có 1.058 công nhân lượng nước sử dụng là 

35,17m3/ngày.  

- Công ty sử dụng mạng lưới điện Quốc gia do Công ty TNHH MTV Điện lực 
Hải Dương cung cấp. Nguồn điện cung cấp cho khu vực dự án được lấy từ đường 
trung áp khu vực tới trạm biến áp phân phối. Từ trạm biến áp phân phối cấp điện cho 
các tủ điện động lực, từ đó sẽ cấp cho các hạng mục của công ty cần sử dụng như: sản 
xuất, chiếu sáng, hoạt động khu vực văn phòng. 

- Than nhà máy sử dụng được mua từ các đại lý cung cấp trong khu vực huyện và 

các huyện lân cận. 
5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  

5.1. Vị trí dự án 

Dự án chi nhánh Công ty TNHH Shints BVT được thực hiện tại khu đất thôn An 
Nghiệp, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương trên tổng diện tích 
14.382m2.  

Vị trí cụ thể như sau: 
- Phía Tây Bắc: giáp cơ sở gia công phun sơn và lắp ráp sản phẩm đồ chơi; 
- Phía Đông Nam: giáp Công ty TNHH Hoàng Anh; 
- Phía Đông Bắc: giáp hành lang sông Cửu An; 
- Phía Tây Nam: giáp đường thôn. 

5.2. Các hạng mục công trình xây dựng của dự án 

5.2.1. Cơ cấu sử dụng đất của dự án 

Bảng 1. 3. Cơ cấu sử dụng đất của dự án 

STT Loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Diện tích xây dựng công trình 9.522  66,21 

2 Diện tích cây xanh 1.504,0 10,46 

3 Diện tích sân đường nội bộ 3.319,8 23,08 

4 Đất hành lang giao thông 36,2 0,25 

 Tổng 14.382 100 

Nguồn: Công ty TNHH Shints BVT – tháng 5/2022 

5.2.2. Các hạng mục công trình xây dựng 

Dự án thuê lại đất của UBND huyện Thanh Miện với tổng diện tích 14.382m2 

được chia làm 3 khu: 
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Khu 1: Diện tích 6.445,0m2 

Khu 2: Diện tích 4.350,0m2 

Khu 3: Diện tích 3.587m2 

Hiện tại, chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng hoàn thiện và đưa các công trình đi 
vào hoạt động theo đúng quy hoạch được duyệt, cụ thể như sau: 

Bảng 1. 4. Các hạng mục công trình của dự án 

TT Tên công trình Đơn vị Diện tích 
Công năng sử dụng 

Theo QH Thực tế 
A Hạng mục công trình xây dựng chính  

1 Nhà xưởng số 1 m2 2.060,0 Xưởng may Xưởng may 

2 Nhà xưởng số 2 m2 3.490,5 Xưởng may Xưởng may 

3 Nhà kho số 1  m2 207,5 Kho bông Kho vải tồn 

4 Nhà kho số 2 m2 692,0 Kho nguyên liệu Xưởng hoàn thiện 

5 Nhà kho số 3 m2 286,0 Kho thành phẩm Kho thành phẩm 

B Hạng mục công trình phụ trợ  

1 Nhà điều hành m2 155,0 Đang sử dụng đúng công năng 

2 Nhà ăn, căng tin m2 765,0 Đang sử dụng đúng công năng 

3 Nhà bảo vệ (02 nhà) m2 21,0 Đang sử dụng đúng công năng 

4 Nhà để xe  m2 498,0 Đang sử dụng đúng công năng 

5 Trạm biến áp m2 7,5 Đang sử dụng đúng công năng 

6 Cổng m2 16,5 Đang sử dụng đúng công năng 

7 Nhà nồi hơi m2 56,0 Đang sử dụng đúng công năng 

8 Nhà y tế m2 52,0 Đang sử dụng đúng công năng 

9 Bể chứa nước ngầm + PCCC m2 60,0 Đang sử dụng đúng công năng 

C Hạng mục công trình bảo vệ môi trường  

1 Nhà vệ sinh (02 nhà) m2 62,0 Đang sử dụng đúng công năng 

2 Bể xử lý nước thải m2 93,0 Đang sử dụng đúng công năng 

3 Kho chứa chất thải  m2 80,0 Không có Kho chứa chất thải 

D Hạ tầng     

1 Diện tích cây xanh  m2 1.504,0 -  

2 Diện tích sân đường nội bộ m2 3.319,8 -  

3 Đất hành lang giao thông m2 36,2 -  

 Tổng diện tích m2 14.382   

Nguồn: Công ty TNHH Shints BVT – tháng 5/2022 

Các hạng mục công trình chính như nhà xưởng, nhà kho, nhà văn phòng, nhà ăn…. 
được xây dựng theo đúng quy hoạch được phê duyệt. Đối với 02 nhà kho có thay đổi về 



7 
 

công năng sử dụng phù hợp với hoạt động sản xuất và xây dựng thêm kho chứa chất 
thải. 

* Các công trình chính: 

- Nhà xưởng sản xuất: gồm 2 xưởng: xưởng số 1 diện tích 2.060m2; xưởng số 2 

diện tích 3.490,5m2. Được thiết kế là nhà công nghiệp; xây dựng 1 tầng, kết cấu khung 

thép zamin, móng đổ giằng BTCT, mái lợp tôn chống nóng trên hệ xà gồ, nền bê tông 

mác 250, tường xây bằng tấm bê tông đúc rỗng giữa, ốp gạch ốp lát ceramic, cửa chính 

bằng tôn, kích thước 3x4m được thiết kế đẩy ra 2 bên ở phía bên ngoài. 02 nhà xưởng 

được bố trí làm xưởng may gia công chi tiết. 

- Nhà kho: Nhà máy xây dựng 03 nhà kho. Tuy nhiên, thực tế dự án chỉ gia công 

từ các bán thành phẩm đã cắt, nhồi bông sẵn mà không tiến hành cắt, nhồi bông, do 

vậy không cần kho chứa bông và kho nguyên liệu. 

Công năng thay đổi phù hợp với hoạt động sản xuất, như sau: 
+ Kho số 1 (kho bông): Thực tế là kho chứa vải tồn của khách hàng diện tích 

207,5m2. Kho được xây dựng giáp nhà ăn. Kho có kết cấu móng bê tông, phần trên có 

kết cấu khung thép sơn chống gỉ, mái lợp tôn. 

+ Kho số 2 (nguyên liệu): Thực tế là nhà xưởng hoàn thiện diện tích 692m2. Nhà 

được xây dựng giáp nhà xe. Nhà có kết cấu móng bê tông, phần trên có kết cấu khung 

thép sơn chống gỉ, mái lợp tôn. 

+ Kho số 3 (kho thành phẩm): diện tích 286m2. Nhà được xây dựng giáp khu bể 

xử lý nước thải. Nhà có kết cấu móng bê tông, phần trên có kết cấu khung thép sơn 
chống gỉ, mái lợp tôn.  

* Các công trình phụ trợ: 

- Nhà điều hành: Diện tích xây dựng là 155m2. Quy mô: 1 tầng, được xây dựng 
theo quy cách nhà văn phòng hiện đại, kết cấu khung, dầm, móng đổ giằng BTCT, mái 
đổ bê tông, có mái tôn chống nắng, tường xây gạch đặc, nền bằng bê tông gạch vỡ, lát 
gạch ceramic. 

- Nhà ăn + căng tin: Diện tích 765m2, quy mô: 1 tầng, kết cấu BTCT. 

- Nhà bảo vệ: Diện tích 21m2 bao gồm 02 nhà giáp với 02 cổng ra vào của nhà 

máy. 

- Nhà để xe: Kết cấu thép mái lợp tôn sóng dầy 0,45mm; sàn bê tông. Diện tích 
xây dựng: 498m2.  

- Bể ngầm + PCCC: Diện tích 60m2 thể tích 120m3 chứa nước dự phòng cho 

công tác PCCC.  

- Nhà nồi hơi: Kết cấu thép mái lợp tôn sóng dầy 0,45mm; sàn bê tông. Diện 
tích xây dựng: 56m2.  
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- Nhà y tế: Diện tích xây dựng là 52m2. Quy mô: 1 tầng, được xây dựng theo quy 
cách nhà văn phòng hiện đại, kết cấu khung, dầm, móng đổ giằng BTCT, mái đổ bê 
tông, có mái tôn chống nắng, tường xây gạch đặc, nền bằng bê tông gạch vỡ, lát gạch 
ceramic. 

* Các công trình bảo vệ môi trường: 

- Nhà vệ sinh:  Được bố trí 02 nhà, 01 nhà giá nhà xưởng số 2 và 01 nhà giáp 

nhà kho số 3 và nhà ăn. Tổng diện tích xây dựng 62m2. 

- Nhà rác (diện tích nằm trong diện tích đất sân đường): Có tổng diện tích 80m2 

cạnh khu nhà nồi hơi. Nhà có kết cấu khung kết cấu thép, quây tôn, láng nền chống 
thấm, có rãnh thu nước và ngăn thành 3 khu vực, cụ thể: khu vực kho CTNH: 20 m2; 

khu để chứa CTR sản xuất: 50 m2; khu để chứa CTR sinh hoạt tạm thời: 10 m2. 

- Khu vực bể xử lý nước thải: diện tích xây dưng 93m2, được bố trí cạnh kho số 
3 và nhà nồi hơi.  
* Các công trình hạ tầng kỹ thuật:  

- Hệ thống thoát nước thải: Nước thải sinh hoạt từ các thiết bị vệ sinh được 

được xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn, nước thải nhà bếp được xử lý sơ bộ qua bể tách 

mỡ, sau đó được dẫn về hệ thống xử lý nước thải chung của Công ty trước khi thải 

ra sông Cửu An.  

Tọa độ điểm xả (theo hệ tọa độ và cao độ nhà nước VN2000, kinh tuyến trục 
105o00’, múi chiếu 6o): X(m): 2298745; Y(m): 629094. 

- Hệ thống thoát nước mưa:  
+ Hệ thống thoát nước mái trên xưởng: Nước mưa thoát từ trên mái xuống theo 

ống PVC dẫn vào cống thoát nước ngoài nhà. 

+ Hệ thống thoát nước mặt: nước mưa được thu gom vào hệ thống rãnh thoát 

nước BTCT B=0,5m theo đường cống D300mm xung quanh nhà xưởng thoát ra hệ 

thống thoát nước chung của khu vực tại 02 cửa xả.  

Tọa độ vị trí thoát nước mặt (theo hệ tọa độ và cao độ nhà nước VN2000, kinh 

tuyến trục 105o00’, múi chiếu 6o): X(1): 2298571.426; Y(1): 629045.925 

X(2): 2298645.638; Y(2): 628980.000 

- Hệ thống cấp điện:  

+ Dự án sử dụng nguồn điện lấy từ lưới điện quốc gia. Điện được kéo vào mặt 

bằng sản xuất qua trạm biến áp 320kVA do Công ty đã xây dựng, sau đó được đưa tới 

các công trình sử dụng. Toàn bộ hệ thống dây dẫn trong nhà đều được đi ngầm trong 

tường, ngầm trần và được đặt trong ống nhựa PVC. 

+ Các thiết bị điện như cầu dao, ổ cắm, công tắc, rơ le, cầu chì,…được nhập khẩu 

đảm bảo cung cấp điện tốt nhất cho sản xuất. 

+ Các nhà xưởng được đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng đẩm bảo điều kiện môi 
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trường làm việc theo QCVN 22:2016/BYT 

- Hệ thống cấp nước: Nguồn nước sử dụng cho dự án là nguồn nước sạch từ 
mạng lưới cấp nước khu vực theo đường ống cấp nước Φ100 vào bể nước ngầm sau đó 
theo đường ống Φ75 cấp đến các công trình. 

- Hệ thống chống sét: nhà xưởng được thiết kế hệ thống chống sét hoàn chỉnh 

theo tiêu chuẩn TCVN 9385:2012. Hệ thống chống sét bao gồm: bộ phận thu sét, bộ 

phận dẫn xuống, các loại mối nối, điểm kiểm tra đo đạc, bộ phận dây dẫn nối đất, bộ 

phận cực nối đất; hệ thống chống sét có điện trở tiếp đất ≤10Ω. 
- Hệ thống thông gió: Nhà xưởng được thực hiện thông gió tự nhiên với hệ 

thống cửa sổ xung quanh nhà xưởng kết hợp với các cửa chính và cửa mái. Bên cạnh 

đó nhà máy còn lợp mái tôn chống nóng và lắp đặt hệ thống thông gió, hút khói. 

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy:  

Để đảm bảo an toàn cho công tác phòng cháy và chữa cháy, Công ty xây dựng hệ 

thống phòng cháy và chữa cháy theo đúng quy định, tiêu chuẩn hiện hành, được cơ 
quan quản lý nhà nước về PCCC tỉnh Hải Dương thẩm định và phê duyệt. Nước dự trữ 

cho PCCC được lấy từ bể chứa ngầm của nhà máy. 

- Hệ thống giao thông nội bộ: Hệ thống sân đường nội bộ có kết cấu lớp lót 

móng dưới bằng cát đen, trên cấp phối lu nèn 200, bên trên đổ bê tông xi măng cát 
vàng M200, đá 2x4 dày 180mm, diện tích 3.319,8 m2.  

- Hệ thống cây xanh: hệ thống cây xanh với diện tích cây xanh 1.504m2 được 

thiết kế trồng xung quanh dự án tạo cảnh quan kiến trúc không gian xanh, đẹp;có tác 

dụng làm giảm sự tác động qua lại ô nhiễm môi trường như tiếng ồn, bụi, ánh năng 
mặt trời,… giữa không gian trong và ngoài dự án. 

5.3. Máy móc thiết bị dự án 

Bảng 1. 5. Danh mục máy móc, thiết bị của dự án 

TT Máy móc, thiết bị Đơn vị Số lượng Xuất xứ 

1  Máy may các loại Chiếc 800 Trung Quốc 

2  Máy ép seam Chiếc 30 Hàn Quốc 

3  Bàn là, hút Chiếc 120 Trung Quốc 

4  Máy dò kim  Chiếc 01 Nhật Bản 

5  Lò hơi 2 tấn Chiếc 01 Trung Quốc 

Nguồn: Công ty TNHH Shints BVT – tháng 5/2022 

5.4. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

5.4.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Hiện tại dự án đã hoàn thiện xây dựng các công trình xử lý chất thải và đang hoạt 

động ổn định, đồng thời thực hiện các thủ tục đề xuất cấp giấy phép môi trường.  

Dự kiến hoàn thiện các thủ tục về môi trường: tháng 7/2022 
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5.4.2. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư  
- Tổng vốn đầu tư của dự án: 28.641.000.000 VND (Hai mươi tám tỷ sáu trăm 

bốn mươi mốt triệu đồng Việt Nam), tương đương 1.338.099 USD (Một triệu ba trăm 
ba mươi tám nghìn không trăm chín mươi chín) đô la Mỹ.  

Trong đó vốn góp: 28.641.000.000 VND (Hai mươi tám tỷ sáu trăm bốn mươi 
mốt triệu đồng Việt Nam), tương đương 1.338.099 USD (Một triệu ba trăm ba mươi 
tám nghìn không trăm chín mươi chín) đô la Mỹ, chiếm 100% tổng vốn đầu tư. 

Giá trị, tỷ lệ và phương thức góp vốn như sau: 
Công ty TNHH Shints BVT góp 28.641.000.000 VND (Hai mươi tám tỷ sáu 

trăm bốn mươi mốt triệu đồng Việt Nam), tương đương 1.338.099 USD (Một triệu ba 

trăm ba mươi tám nghìn không trăm chín mươi chín) đô la Mỹ, chiếm 100% tổng vốn 

đầu tư. 
- Thời hạn hoạt động: 25 năm từ ngày 05/11/2014. 

5.4.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

a. Sơ đồ tổ chức của công ty 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 2. Cơ cấu tổ chức và quản lý sản xuất của Nhà máy 

 - Giám đốc công ty: điều hành chung mọi hoạt động sản xuất của Công ty. 

 - Các Phó Giám đốc: giúp Giám đốc điều hành và quản lý phòng kinh doanh và 

xưởng sản xuất. 

 - Phòng tổ chức, hành chính: là đơn vị thực hiện chế độ hạch toán kế toán, đề ra 

kế hoạch về tuyển dụng, đào tạo lao động trong tương lai.  
 - Phòng kỹ thuật, kế hoạch: có nhiệm vụ lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch cung 

cấp và dự trữ nguyên vậy liệu. 

 - Phòng kinh doanh: chịu trách nhiệm về kế hoạch kinh doanh, phát triển thị 
trường, chăm sóc khách hàng,… 

 - Xưởng sản xuất: thực hiện nhiệm vụ sản xuất theo sự điều hành của quản đốc, 

tổ trưởng sản xuất và các phòng chức năng.   
b. Nhu cầu về lao động 

Số lượng công nhân hiện tại là 1.000 người, tối đa 1.058 người. 

c. Chế độ làm việc 

- Thời gian làm việc trong ngày: 8h/ngày và 48h/tuần. 

Giám đốc Các Phó Giám đốc 

Phòng 
KT-KH 

Phòng 
TC-HC

Xưởng 
SX

Phòng 
Kinh doanh
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- Người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ và quyền lợi theo đúng pháp 
luật Việt Nam quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 
 

Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch 
Công ty đã tiến hành thuê lại đất tại xã Tứ Cường, huyện Thanh Miên, tỉnh Hải 

Dương để thực hiện dự án “Dự án Chi nhánh Công ty TNHH Shints BVT” với tổng 
diện tích thực hiện dự án 14.382m2 của UBND huyện Thanh Miện. Do đó dự án hoàn 
toàn phù hợp với chủ trương phát triển của tỉnh Hải Dương cũng như các quy hoạch 

của địa phương, cụ thể như sau: 
- Dự án được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch theo Quyết định số 1269/QĐ-

UBND ngày 29/12/2016 của UBND huyện Thanh Miện. 
- Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của UBND tỉnh Hải Dương 

về việc quy hoạch vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
- Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hải Dương về việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội 
tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Quyết định số 331/QĐ – UBND ngày 26/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải 
Dương về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Miện. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 
Khi dự án hoạt động phát sinh chất thải ảnh hưởng đến môi trường đất, nước và 

không khí.  
- Đối với khí thải: Khí thải phát sinh từ các hoạt động nồi hơi: Công ty đã xây 

dựng công trình xử lý khí thải lò hơi đảm bảo chất lượng khí thải trước khi thải ra 
ngoài môi trường đạt QCCP theo quy định của Nhà nước. 

Đồng thời công ty xây dựng hệ thống thông thoáng nhà xưởng, trang bị bảo hộ 
đầy đủ cho công nhân. Do vậy ảnh hưởng của khí thải của dự án đến môi trường, sức 
khoẻ công nhân ở mức độ nhỏ. 

- Đối với chất thải rắn: Chất thải rắn phát sinh từ dự án đều được thu gom và xử 
lý theo quy định. Đối với từng loại chất thải, Công ty có phương án thu gom, xử lý 

riêng biệt phù hợp. 
- Đối với nước thải: Dự án khi hoạt động phát sinh nước thải sản xuất và nước 

thải sinh hoạt: 
+ Nước thải sản xuất bao gồm nước thải dập bụi lò hơi được Công ty tuần hoàn 

sử dụng lại không thải ra môi trường. 
+ Nước thải sinh hoạt từ nhà ăn và nhà vệ sinh đều được thu gom và xử lý đạt 

QCCP theo quy định của Nhà nước trước khi thải vào sông Cửu An. 
Các nguồn phát sinh chất thải đều được xử lý đảm bảo. Như vậy, dự án đầu tư tại 

khu vực là hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường. 
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* Đánh giá khả năng chịu tải của mương tiếp nhận nước thải: 

Để đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước tiếp 

nhận đối với nước thải sau xử lý của nhà máy, áp dụng khoản 4, Điều 82, thông tư 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10 của Bộ 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường như sau: 
 Phương pháp đánh giá được lựa chọn là phương án gián tiếp. Công thức 

đánh giá như sau: 
Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) x FS+ NPtđ 

Trong đó: 
a) Ltn: khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm, 

đơn vị tính là kg/ngày; 
b) Ltd: tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt 
c) FS: hệ số an toàn, lấy bằng 0,8 

d) Lnn: tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của 
đoạn sông, đơn vị tính là kg/ngày; 

e) Lt: tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải, đơn vị tính là 

kg/ngày. 

F) NPtđ: tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình biến đổi 
xảy ra trong đoạn sông, đơn vị tính là kg/ngày. Lấy bằng 0.  
 Nếu giá trị Ltn (>)0 thì nguồn nước vẫn còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô 

nhiễm. Ngược lại nếu giá trị Ltn nhỏ hơn hoặc bằng (≤) 0 có nghĩa là nguồn nước 

không còn khả năng tiếp nhận với chất ô nhiễm. 

 Ltd = Cqc x Qs x 86,4 

 Lnn = Cnn x Qs x 86,4 

 Lt = Ct x Qt x 86,4 

 Trong đó: 
 Cqc (mg/l) : Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước mặt theo quy 

chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng nước của đoạn 

sông, kênh mương; 
 Qs (m3/s) : Lưu lượng dòng chảy tối thiểu của đoạn sông, kênh mương được 

lựa chọn đánh giá; 

 Cnn (mg/l) : Kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt; 

 Ct (mg/l) : Kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải xả 

vào đoạn sông kênh mương; 
 Qt (m3/s) : Lưu lượng lớn nhất của nguồn nước thải xả vào đoạn sông; 

 Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 
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* Dữ liệu đầu vào để tính toán  
Tham khảo kết quả quan trắc chất lượng nước thải và nước mặt của nhà máy 

ngày 15/04/2022 như sau: 
 - Lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải là 0,01m3/s. 

 - Lưu lượng lớn nhất của nguồn nước thải tại nhà máy là 100m3/ngày đêm 
tương đương 0,0035 m3/s. 

 Giá trị nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sau xử lý (Ct), chất lương 
nước nguồn tiếp nhận (Cnn) và chất lượng nước theo QCVN của nguồn tiếp nhận Cqc 

được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 2. 1. Bảng thống kê giá trị nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sau xử lý 
và chất lượng nước mặt nguồn tiếp nhận 

TT Thông số Đơn vị Ct Cnn Cqc 

1 COD mg/l <10 39 30 

2 BOD5 mg/l <4 16 15 

3 NH4
+-N mg/l 0,8 0,08 0,9 

4 TSS mg/l <3 25 50 

* Kết quả tính toán 

 Kết quả tính toán khả năng tiếp nhận nước thải vào nguồn nước tiếp nhận được 
thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 21. Kết quả tính toán khả năng tiếp nhận nước thải 
TT Thông số Đơn vị Ltd Lnn Lt Ltn 

1 COD mg/l 25,92 33,69 <3,02 >-8,632 

2 BOD5 mg/l 12,96 13,82 <1.21 >-1,664 

3 NH4
+-N mg/l 0,7776 0,069 0,24 0,375 

4 TSS mg/l 43,2 21,6 0,91 16,552 

Nhận xét:  
 Qua kết quả tính toán cho thấy, nguồn tiếp nhận nước thải có chỉ tiêu COD, 

vượt khả năng tiếp nhận. Tuy nhiên thực tế nguồn tiếp nhận nước thải còn tiếp nhận 
rất nhiều nguồn nước thải của các đơn vị khác và khu dân cư trong khu vực chưa qua 
xử lý. 

Công ty cam kết sẽ thực hiện vận hành và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cho 

phép theo quy định (mức A của QCVN 40:2011/BTNMT giá trị Cmax với Kq=0,9; 

Kf=1,1 và QCVN 14:2008/BTNMT mức A, giá trị Cmax với K=1,0) trước khi thải ra 

ngoài môi trường để đảm bảo không làm gia tăng nồng độ ô nhiễm cho nguồn nước và 

tạo điều kiện cho quá trình tự làm sạch của nguồn tiếp nhận. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: 
1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Công trình thu gom và thoát nước mưa được xây dựng cụ thể như sau: 
- Hệ thống thu gom nước mái: Lắp đặt hệ thống máng thu xung quanh mái nhà, 

lắp đặt các ống thu gom PVC D110, dẫn nước từ mái xuống cống thu nước mặt. 
- Hệ thống rãnh thoát nước bề mặt: Bao gồm rãnh BTCT B 0,5m, độ đốc từ 

0,15% để nước tự chảy, tổng chiều dài khoảng 454m; Trên rãnh thoát nước Công ty bố 
trí 12 hố ga lắng cặn. 

Có 2 vị trí đấu nối nước mưa vào cống thoát nước mưa của khu vực: 
+ Tọa độ X(1): 2298571.426; Y(1): 629045.925 

X(2): 2298645.638; Y(2): 628980.000 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 
Nước thải phát sinh tại nhà máy bao gồm nước thải sinh hoạt và nước thải từ hệ 

thống dập bụi lò hơi. 
Hệ thống thu gom và thoát nước thải được xây dựng và lắp đặt như sau: 
- Nước thải sau bể phốt 3 ngăn theo đường cống BTCT D300mm, I = 0,35%, dài 

42m tự chảy vào hệ thống xử lý nước thải. 
- Nước thải từ hệ thống dập bụi hơi: Nước được sử dụng tuần hoàn để dập bụi. 

Định kỳ 2 tuần/lần nhà máy thải bỏ toàn bộ lượng nước từ HTXL khí thải lò hơi sau 
đó được dẫn về bể xử lý nước thải chung theo đường ống dẫn PVN D110 dài 10m.  

- Nước thải sau xử lý theo ống HDPE D200, dài 30m được dẫn ra sông Cửu An, 

tọa độ xả thải (theo hệ tọa độ và cao độ nhà nước VN2000, kinh tuyến trục 105o00’, 
múi chiếu 6o): X(m): 2298745; Y(m): 629094. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước thải 

Nước thải từ nhà 
vệ sinh 

Bể tự hoại 
3 ngăn 

HTXL 
100m3/ngđ 

 

Nguồn tiếp 
nhận 

 
Nước thải nhà ăn 

Nước thải dập bụi 
lò hơi 

Bơm công 
suất 3,6m3/h 
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1.3. Xử lý nước thải: 
1.3.1. Công trình xử lý sơ bộ nước thải 

Để xử lý nước thải sơ bộ, Công ty xây dựng 2 bể tự hoại ngầm với tổng thể tích 

là 130m3 tương ứng dưới 02 nhà vệ sinh của nhà máy. 

Toàn bộ nước thải sau khi xử lý sơ bộ theo đường ống dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải chung. 

1.3.2. Công trình xử nước thải chung 

Để xử lý toàn bộ nước thải đạt quy chuẩn ra ngoài môi trường, Công ty đã tiến 

hành ký hợp đồng kinh tế số 01/2016/HĐ/BK-SHINT BVT ngày 03/8/2016 với Công 
ty cổ phần tư vấn năng lượng & môi trường MAD để xây dựng hệ thống xử lý nước 
thải. 

- Công suất của hệ thống: 100m3/ngày đêm  

- Công nghệ xử lý: Công nghệ vi sinh 

- Thời gian xây dựng: Tháng 6/2017. 

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2017 

+ Đơn vị xây dựng: Công ty cổ phần tư vấn năng lượng và môi trường MAD 

+ Đơn vị giám sát: Công ty TNHH Shints BVT 

- Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải công suất 100m3/ngày của công 
ty như sau: 
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Hình 3. 2. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải công suất 100m3/ngày đêm   
* Thuyết minh quy trình:  

- Nước thải từ các hoạt động sinh hoạt, nước thải từ hệ thống dập bụi nồi 
hơi...được tách rác tại Giỏ chắn rác. Cặn và rác có kích thước lớn được giữ lại ở giỏ 
chắn rác. Rác có thể được lấy đi nhờ phương pháp cào rác thủ công. Rác có thể được 
xử lý bằng cách thu gom và thường xuyên tập trung đổ bỏ hằng ngày với rác thải sinh 
hoạt. 

Nước thải sau khi tách rác được đưa sang Bể điều hòa. Bể điều hòa chia là 02 
ngăn (yếm khí-điều hòa) có chức năng lưu trữ lượng nước thải trong một ngày, đồng 
thời với tác dụng làm ổn định lưu lượng, nồng độ các chất ô nhiễm trong nguồn thải. 

Nguồn nước thải từ bể điều hòa chảy qua Bể sinh học thiếu khí Anoxic. Bản thân 
nước thải sinh hoạt chứa hàm lượng các chất hữu cơ, thành phần đạm cao. Chính vì 
thế, phần lớn các chất ô nhiễm có nguồn gốc hữu cơ được xử lý hầu hết tại bể sinh học 
hiếu khí (công đoạn sau). Xong sau khi nguồn thải được xử lý thông qua công đoạn 
trên vẫn còn tồn tại một phần đạm dưới dạng nitrat. Thành phần nito hữu cơ sẽ nhanh 
chóng chuyển sang nitrat có khả năng làm tái ô nhiễm nguồn nước thải được xử lý. Vì 
vậy, nguồn nước thải trước tiên được đưa vào bể sinh học thiếu khí Anoxic. Tại đây, 

Song chắn rác 

Nước thải  
 

Bể sinh học thiếu khí 
(Anoxic)  

Bể yếm khí 

Bể điều hòa  

Bể lắng sinh học  

Bể hiếu khí Aerotank 

Bể trung gian (lọc áp 
lực) 

Bể khử trùng (T9) 

Bể chứa bùn 

Hóa chất khử trùng 

Xử lý bùn 

Máy thổi khí 

Tuần hoàn 
bùn (80%) 

Tuần 
hoàn 
nước 

Bùn dư 

Máy thổi khí 

Nguồn tiếp nhận 
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lượng Nito dưới dạng muối Nitrat sẽ được chuyển hóa thành các muối Nitrit tiếp tục 
chuyển hóa thanhd Nito tự do thoát  khỏi nước thải nhờ quá trình cấp khí. 

Trong bể Anoxic được thiết kế hệ thống đảo nước, mục đích làm khuấy động 
dòng nước tạo điều kiện cho vi sinh vật thiếu khí hoạt động trên toàn bộ bể và tránh 
không cho bùn lắng phía dưới đáy bể. Nếu modul đào bùn của bể không hoạt động 
đồng nghĩa với việc chất lượng nước đầu ra không thể đạt được tiêu chuẩn môi trường 
và bùn vi sinh tại bể này bị lắng đọng và chết một thời gian sẽ nổi lên mặt bể. 

Từ bể thiếu khí Anoxic nước thải tiếp tục dẫn qua Bể sinh học hiếu khí Aerotank 
thực hiện quá trình xử lý sinh học tiếp theo. Trong bể sinh học hiếu khí, không khí 
được cấp vào bởi máy thổi khí để duy trì hoạt động của vi sinh vật, tiến hành quá trình 
trao đổi chất. Các vi khuẩn hiếu khí tiêu thụ chất hữu cơ trong nước và biến chúng 
thành CO2, H2O và một phần tạo thành tế bào mới, tạo thành bùn sinh học. 

Sau khi qua bể hiếu khí, nước thải sẽ mang một lượng bùn nhất định phát sinh 
trong quá trình phát triển của vi sinh vật, do đó nước thải tiếp tục chảy sang Bể lắng 
sinh học. Tại đây, nước thải tự chảy qua bể lắng thông qua ống lắng trung tâm. Ống 
lắng trung tâm có nhiệm vụ tạo dòng nước luôn tĩnh lặng và phân bố xuống đáy của bể 
lắng. Việc sử dụng cơ chế hấp phụ bề mặt, hấp thu vào cơ thể của vi sinh vật có trong 
nước thải làm toàn bộ chất ô nhiễm tạo thành những mảng bông cặn, các chất lơ lửng 
kết dính với nhau, các chất vô cơ có trọng lượng nặng hơn của nước. Chúng sẽ lắng 
tập trung xuống đáy bể dưới tác dụng trọng lực. 

Tại bể lắng tấm chắn bùn được lắp đặt làm nhiệm vụ chắn một số lượng bùn chết 
nổi trên mặt nước không cho sang công trình tiếp theo. Số lượng bùn nổi trên sẽ được 
nhân viêc vận hành vớt thường xuyên chuyển qua bể thiếu khí hoặc bể chứa bùn. 

Lượng bùn sẽ được bơm tuần hoàn về bể hiếu khí với mục đích sử dụng lượng 
bùn này bổ sung cho bể sinh học hiếu khí với nồng độ bùn cần thiết cho cơ chế xử lý 
bể chứa bùn sẽ được thải bỏ định kỳ.  

Nước thải sau Bể lắng sinh học sẽ được tự chảy vào Bể trung gian. Bể trung gian 
là nơi lưu giữ lượng nước sau khi đã lắng có tác dụng điều hòa lưu lượng cấp cho bồn 
lọc áp lực. Nước từ bể trung gian sẽ được bơm vào bồn lọc áp lực để loại bỏ hoàn toàn 
cặn bẩn còn sót lại. Bồn lọc áp lực chứa các vật liệu lọc như sỏ lọc, cát thạch anh, than 
hoạt tính nhằm ngăn cản các chất lơ lửng một lần cuối, dưới áp lực nước trong bồn lọc 
nước thải tiếp tục chảy qua bể khử trùng. Nước thải sau khi qua bồn lọc đã sạch triệt 
để các hợp chất hữu cơ, tuy nhiên vẫn còn một lượng lớn các chủng loại vi sinh vật 
gây bệnh cho người và chất cặn lơ lửng còn tồn tại. Vì thế sau khi qua bể lắng sinh học 
nước thải tiếp tục được đưa qua bể tiếp xúc khử trùng để loại bỏ hoàn toàn vi sinh vật 
gây hại còn sót lại trong nước thải. Quá trình tiếp xúc giữa nước thải với hóa chất khử 
trùng diễn ra trong bể tiếp xúc khử trùng. Nước thải sau khi xử lý bằng quá trình sinh 
học, quá trình hóa lý với các tác nhân oxy hóa mạnh Javen truyền thống, nhằm loại bỏ 
các mầm bệnh tồn tại trong nước và lúc này hoàn toàn sạch và đảm bảo đạt Quy chuẩn 
Việt Nam QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 
nước thải công nghiệp, mức A giá trị Cmax với Kq=0,9; Kf=1,1 và QCVN 



19 
 

14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt 
mức A, giá trị Cmax với K=1,0.  

  - Các thông số kỹ thuật thiết bị của hệ thống: 
Bảng 3. 1. Các công trình, thiết bị chính của hệ thống 

TT Hạng mục/thiết bị 
Đặc tính kỹ thuật/thời gian 
lưu 

Số lượng Xuất xứ 

I CÁC BỂ CHÍNH    

1 Bể điều hòa 
Xây gạch, thể tích: 49,104m3 

Thời gian lưu: 10 - 12h 
1 - 

2 Bể thiếu khí 
Xây gạch, thể tích 24,552m3 

Thời gian lưu: 5 - 6h 
1 - 

3 Bơm hiếu khí 
Xây gạch, thể tích 57,288m3 

Thời gian lưu: 12 - 13h 
1 - 

4 Bể lắng 
Xây gạch, thể tích 40,176m3 

Thời gian lưu: 8 - 9h 
1 - 

5 Bể trung gian 
Xây gạch, có mái che, thể tích 
13,392m3 1 - 

6 Bể khử trùng 
Xây gạch, thể tích 6,70m3 

Thời gian lưu: 1 – 1,6h 
1 - 

7 Bể chứa bùn 
Xây gạch, thể tích 20,088m3 

Thời gian lưu: 4 – 5h 
1 - 

II CÁC THIẾT BỊ    

1 Bể điều hòa 
  

 

 Motor khuấy trộn 
- Kiểu chìm 
- Công suất 0,75Kw/380V/50Hz 

1 Đài Loan 

 
Bơm nước thải 

- Kiểu: đặt chìm 
- Lưu lượng: 5-8 m3/h; H=6-8m 

2 Châu Âu 

 
Dàn ống cấp khí 
uPVC và giá đỡ ống 

- 01 Việt Nam 

2 Bể thiếu khí 
- Công suất 45Kw; Lưu lượng: 
30 lít/h 

1 Đài Loan 

 Motor khuấy trộn 
- Kiểu chìm 
- Công suất 0,75Kw/380V/50Hz 

1 Đài Loan 

 Máy thổi khí 
- Đặt cạn 
- Lưu lượng: 2-3 m3/h; H=4m 

2 Đài Loan 

 
Dàn ống cấp khí 
uPVC và giá đỡ ống 

- 01 hệ Việt Nam 

 
Điã phân phối khí 
bọt mịn  

Vật liệu nhựa ABS 

Kích thước: 200-300mm 
40 cái Việt Nam 
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 Đệm vị sinh MBBR 
Kích thước dạng cầu D8-
D10mm. Vật liệu nhựa ABS 

12m3 Việt Nam 

4 Bể lắng sinh học    

 Bơm bùn 
- Kiểu: đặt chìm 
- Lưu lượng: 5-6 m3/h; H=6-8m 

1 Châu Âu 

5 Bể trung gian 
   

 Bơm ly tâm cấp lọc 
- Kiểu: đặt cạn 
- Lưu lượng: 3-5 m3/h; H=20-

30m 

2 Italya 

 Thiết bị lọc tinh 
Kích thước 450x1850mm. Vật 

liệu Composite 
1 

Trung 

Quốc 

 
Van 3 cửa bán tự 
động 

Chức năng: Lọc, rửa ngược, rửa 
xuôi. Vật liệu: ABS/HĐPE 

1 
Trung 
Quốc 

 Vật liệu lọc 
Khối lượng 50 lít. Dạng hấp phụ 
ion 

1 gói Đài Loan 

 
Cát thạch anh và sỏi 
đá 

Khối lượng 160kg. Dạng hấp 
phụ ion 

1 gói Việt Nam 

6 Bể khử trùng (Hệ thống pha chế hóa chất) 

 Bồn chứa và pha chế Dung tích 500 lít 1 cái Việt Nam 

 
Motor giảm tốc 
khuấy trộn 

- Công suất 0,4Kw/380V/50Hz 
- Tốc độ: 110-150 vòng/phút 

1 bộ Đài Loan 

 Bơm định lượng 
- Lưu lượng: 0-18,3 lít/h; 
H=3bar 

1 cái Romania 

Hiện tại, hệ thống đã xây dựng hoàn thiện và đang vận hành ổn định theo đúng 
kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt.  

* Hóa chất sử dụng: 
- Hoá chất Javen để khử trùng nước thải, định lượng 1g/m3 nước thải tương 

đương 100g/ngày. 

Một số hình ảnh khu vực trạm xử lý nước thải 
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1.3.3. Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động 

 Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải 
tự động quy định tại phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ – 
CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ. 
2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 
a. Công trình thông thoáng nhà xưởng 
 Hiện tại để thông thoáng nhà xưởng đồng thời để đảm bảo môi trường làm việc cho 
công nhân, Công ty thực hiện các biện pháp sau: 

+ Sử dụng hệ thống máy móc hiện đại sản xuất theo chu trình liên tục 
+ Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân. 
+ Lợp mái tôn chống nóng; 
+ Thông gió tự nhiên với các cửa sổ, cửa chính và cửa mái. 
+ Lắp đặt hệ thống thông gió, hút khói làm mát. Thông số kỹ thuật: Quạt hút 3 

pha lưu lượng 32.000m3/h; số lượng: 10 cái; xuất xứ: Trung Quốc. 
c. Công trình thu hồi và xử lý bụi lò hơi 

Hiện nay, Công ty lắp đặt 01 lò hơi đốt than công suất 2 tấn hơi/h; lò hơi hoạt 
động 8h/ngày. Toàn bộ khí thải, bụi phát sinh từ lò hơi được thu gom và dẫn vào hệ 
thống xử lý được lắp kèm lò hơi. 

Công ty kí hợp đồng số 15/2019/HĐKT/BK-BVT ngày 28/05/2019 với Công ty 
TNHH phát triển kỹ thuật áp lực Bách Khoa (số 29 Đê La Thành, Phương Liên, Đống 
Đa, Hà Nội) để cung cấp, lắp đặt lò hơi kèm theo các hệ thống dập bụi, khí thải lò hơi. 

Công trình xử lý khí thải được lắp đặt cụ thể như sau: 
- Sơ đồ nguyên lý: Bụi, khí thải  lọc bụi ly tâm  quạt hút  Lọc bụi nước  

ống thải. 
- Nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý khí thải lò hơi: 
Bụi khí thải phát sinh từ hoạt động của lò hơi theo đường ống dẫn đi vào thiết bị 

lọc bụi ly tâm.  
Thiết bị lọc bụi ly tâm được thiết kế dạng hình nón, lớn phía trên và thu nhỏ phần 

dưới. Hộp dẫn được đặt lệch sang 1 bên của lọc bụi, bên trong của lọc ly tâm được 
thiết kế thêm ống hình trụ rỗng. Khí nóng khi được dẫn vào sẽ chuyển động tròn xung 
quanh của trụ tạo ra lực xoáy ly tâm và bị cuốn dẫn xuống phía dưới đáy nhỏ. Các hạt 
bụi thô, nặng trong khí sẽ theo quán tính bị cuốn xuống và bị giữ lại tại phần đựng tro 
bụi của thiết bị. Còn khí nóng thì sẽ đi ngược lên phía trên theo ống trụ, theo dòng lưu 
thông của quạt hút. 

Khí nóng sau khi ra khỏi thiết bị lọc ly tâm sẽ được quạt hút hút sang thiết bị lọc 
bụi nước. 

Lọc bụi nước có phần phun sương bên trong và chứa nước phục vụ cho quá trình 
phun sương dùng để lọc các hạt bụi nhỏ mà lọc bụi ly tâm chưa xử lý được. Khí thải 
khi vừa được đưa vào lọc bụi nước sẽ bị thổi trực tiếp xuống nước mặt. Các hạt bụi sẽ 
bị giữ lại 1 phần trong nước, phần khí còn lại sẽ bị đẩy ngược lên phía hộp dẫn.  
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Phần phun sương được làm từ các ống sắt được đục các lỗ nhỏ. Khi nước được 
bơm vào các ống phun sương thì sẽ được tạo thành các hạt sương, phun trực tiếp vào 
dòng khí nóng đang lưu thông lên hộp dẫn. Khí nóng sau khi đi qua các hạt sương này 
thì sẽ bị giữ lại các hạt bụi nhỏ, bụi đi qua lọc bụi phun sương thì phần còn lại là lượng 
khí đã được làm mát bằng nước thoát ra ngoài môi trường theo đường ống khói. 

- Thông số kỹ thuật: 
+ Đường ống dẫn khí thải vào lọc bụi ly tâm: ống kẽm vuông 150x300; dài 2,3m 
+ Thiết bị lọc bụi ly tâm: 01 thiết bị hình nón; phần phí trên kích thước 

Φ1300mm, phần phía dưới kích thước Φ600mm, cao 3,3m; vật liệu: thép SS400; 
+ Bể nước: 01 cái; bể xây gạch trát vữa xi măng chống thấm DxRxH = 

3,2mx3mx 1,5m (thể tích chứa nước hữu dụng 3m3). Trong bể lắp thêm giàn phun 
mưa để phun nước từ bể lên dòng khí vật liệu thép CT3; Bơm nước dập bụi bể: 02 
chiếc; công suất: 3,6m3/h; xuất xứ: Việt Nam; 

+ Quạt hút: 01 chiếc; công suất 45kW; tốc độ 650 vòng/phút; lưu lượng quạt hút 
45.000m3/h; Xuất xứ: Trung Quốc. 

+ Ống thải ra ngoài môi trường: vật liệu thép CT3; H=15m; chiều dày S=4mm. 
+ Chất lượng khí thải đầu ra: QCVN19:2009/BTNMT mức B với Kp=0,9; 

Kv=1,2. 
+ Điểm lấy mẫu khí thải đã đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thông tư 24/2017/TT – 

BTNMT. 
Một số hình ảnh khu vực lò hơi 
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2.3. Các thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động 

 Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải 
tự động quy định tại phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ – CP 
ngày 10/01/2022 của Chính Phủ.. 
3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Công trình thu gom, lưu giữ chất thải sản xuất  
Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh từ quá trình sản xuất của nhà 

máy cụ thể như sau: 

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 
Khối lượng 

(kg/năm) 
1 Sản phẩm lỗi hỏng 12 09 09 1.000 

2 Tro xỉ than, Cặn từ hệ thống dập bụi lò hơi 04 02 06 2.240 

3 Bao bì đóng gói (thùng carton,…) 12 08 03 100 

4 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 12 06 13 300,15 

 Tổng khối lượng  3.640,15 
Đây là những chất thải không bị phân hủy, không gây mùi. Tuy nhiên nếu không 

được thu gom sẽ làm mất cảnh quan, ảnh hưởng đến môi trường khu vực. 
Để giảm thiểu tác động từ các loại chất thải này, Công ty thực hiện các biện 

pháp: 

- Đặt các thùng chứa để phân loại ngay tại khu vực sản xuất sau đó vận chuyển 

về kho chứa chất thải của nhà máy số lượng 10 thùng loại 100 lít/thùng. 

- Nhà kho chứa chất thải rắn thông thường có diện tích 50m2 được bố trí giáp kho 

chứa CTNH. 

- Ký hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường xanh Minh Phúc (khu 1, thị trấn 

Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải theo quy định của nhà máy.  

- Tần suất 3 tháng/lần hoặc theo yêu cầu của công ty. 
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3.2. Công trình thu gom, lưu giữ chất thải sinh hoạt  
Lượng chất thải sinh hoạt phát sinh tại nhà máy khoảng 100 kg/ngày tương 

đương 31,2 tấn/năm.  
Để giảm thiểu tác động của chất thải, Công ty thực hiện các biện pháp sau: 
- Trang bị thùng chứa tại văn phòng, nhà ăn, nhà xưởng đều có thùng chứa rác 

thải sinh hoạt và chất thải rắn. Số lượng 10 thùng loại 20 lít/thùng  

- Chất thải rắn sinh hoạt từ các thùng nhỏ được thu gom sau đó sẽ được nhân viên 
vệ sinh của Công ty vận chuyển đến khu vực chứa tạm thời diện tích 10m2, đặt tại khu 

vực nhà rác.  

- Số người làm công tác thu gom: 02 người 
- Công ty ký hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường xanh Minh Phúc để vận 

chuyển và xử lý hàng ngày. 
4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Khi hoạt động ổn định loại chất thải nguy hại phát sinh tại nhà máy như sau: 

TT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 
Mã CTNH 

Số lượng 
(kg/năm) 

1 
Chất hấp thụ, giẻ lau dính thành 
phần nguy hại (giẻ lau dầu, lau 
mực in, lau mỡ máy, lau cồn,…) 

Rắn 18 02 01 130 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 80 

3 Dầu máy tổng hợp thải Lỏng 17 02 03 55 

4 

Bao bì dính nhiễm thành phần 
nguy hại (hộp dầu, hộp mực in, 
hộp cồn, bao chứa hóa chất xử lý 
nước thải,…) 

Rắn 

18 01 01 
18 01 02 
18 01 03 
18 01 04 

40 

 Tổng   350 
Để giảm thiểu tác động của chất thải nguy hại, Công ty thực hiện các biện pháp 

như sau: 
- Bố trí khu vực kho chứa diện tích 20m2 giáp kho chứa rác thải sản xuất; 

- Bố trí 4 khoang chứa, có gờ chống tràn đổ; bên ngoài dán nhãn phân loại và 

cảnh báo. 

- Ký hợp với Công ty cổ phần môi trường xanh Minh Phúc (Khu 1, thị trấn Kẻ 

Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) về việc thu gom vận chuyển, xử lý chất thải. 
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Một số hình ảnh khu vực kho chứa chất thải của nhà máy: 

 
 

  

  
5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

Trong quá trình dự án hoạt động, tiếng ồn, độ rung phát sinh ra bởi các hoạt động 
của máy móc, thiết bị sản xuất và phương tiện vận chuyển ra vào Nhà máy. Để giảm 
thiểu tiếng ồn, độ rung cho máy móc thiết bị, Công ty thực hiện các biện pháp sau: 

- Lắp đặt đệm cao su, lò xo chống rung đối với các thiết bị, máy móc. 
- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt; kiểm tra độ mài mòn của các chi tiết 

và cho dầu bôi trơn theo định kỳ. 
- Đầu tư thiết bị, máy móc hiện đại; 
- Các máy móc được thường xuyên bảo dưỡng, định kỳ 1 năm/lần; 
- Công nhân làm việc liên tục tại các công đoạn có tiếng ồn được trang bị nút tai 

chuyên dụng để giảm tác động của tiếng ồn. 
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- Trồng cây xanh quanh khu vực Nhà máy để che nắng, giảm lượng bức xạ mặt 
trời, tiếng ồn, ngăn bụi phát tán ra bên ngoài Nhà máy. 
6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  
6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố của hệ thống xử lý nước thải 

Để phòng chống rủi ro dẫn đến hệ thống xử lý nước thải phải dừng hoạt động, 
Công ty đã thực hiện các biện pháp sau: 

- Sử dụng các nguyên liệu có độ bền cao và chống ăn mòn; 
- Bố trí nhân viên vận hành hệ thống (1 người) đảm bảo vận hành hệ thống theo 

đúng quy trình đã được hướng dẫn; 
- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường 

xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; 
- Lập hồ sơ nhật ký giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định 

của hệ thống, đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất; 
- Luôn dự trữ các thiết bị có nguy cơ hỏng cao như: 02 bơm lưu lượng 5-8m3/h, 

H=6-8m,…để kịp thời thay thế khi hỏng hóc;  

- Các hóa chất sử dụng phải tuân theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Trong trường hợp xảy ra sự cố như nghẹt bơm, vỡ đường ống hoặc nước thải xử 
lý không đạt tiêu chuẩn sẽ tiến hành ngưng hoạt động của hệ thống và tiến hành kiểm 
tra, sửa chữa. 

- Trong trường hợp xảy ra sự cố, nước thải sẽ được lưu giữ tại bể điều hòa (02 ngăn) 
sau khi hệ thống được sửa chữa hoàn tất nước thải sẽ được bơm vận hành trở lại quy trình 
xử lý. 
6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố về hệ thống xử lý khí thải 

Để giảm thiểu những tác động xấu do HTXL khí thải hoạt động không hiệu quả, 
nhà máy đã thực hiện các biện pháp sau: 

- Biện pháp phòng tránh: Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị quạt, thông 
gió; Trang bị các thiết bị dự phòng (Quạt hút: số lượng 01 chiếc, công suất 45kW; tốc 

độ 650 vòng/phút; lưu lượng quạt hút 45.000m3/h); Đào tạo nhân viên vận hành bài 
bản; Giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức BVMT và tập huấn phòng chống ứng 
cứu sự cố rủi ro cho cán bộ, công nhân viên của Cơ sở. 

- Biện pháp khắc phục: Thông báo cho phụ trách xưởng, tổ cơ điện hỗ trợ khắc 
phục sự cố; Thông báo/thuê đơn vị xây lắp đến bảo dưỡng/khắc phục sự cố; Xác định 
chất lượng khí thải đầu ra sau khi khắc phục sự cố. Chỉ thải ra môi trường khi chất 
lượng đạt tiêu chuẩn; Nhân viên vận hành hệ thống phải thường xuyên theo dõi hoạt 
động của thiết bị, kịp thời báo cáo khi hư hỏng. 
6.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Để phòng ngừa, ứng cứu sự cố cháy nổ, Công ty thực hiện các biện pháp sau: 
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- Dự án đã được Phòng cảnh sát PCCC &CNCH – Công an tỉnh Hải Dương 
thẩm duyệt và cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC. 

- Công ty tiến hành lắp đặt hệ thống PCCC bao gồm: Giải pháp nâng bậc chịu 
lửa, giải pháp ngăn cháy, hệ thống cấp nước chữa cháy trong và ngoài nhà, hệ thống 
chữa cháy tự động Sprinkler bằng nước, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống 

sét, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn, hệ thống hút khói và các 
phương tiện chữa cháy ban đầu. 

Đường giao thông trong cơ sở: đường giao thông bên trong rộng rãi, đảm bảo 
cho xe chữa cháy hoạt động và tiếp cận công trình; 

+ Lối và đường thoát nạn: Bố trí thang thoát nạn, lối thoát nạn, cửa thoát nạn: 
loại cửa bản lề có cánh mở theo hướng thoát nạn. 

+ Giải pháp nâng bậc chịu lửa cho công trình: Toàn bộ cột thếp chịu lực, dầm 
chính chịu lực, kèo thép đỡ mái, sơn chống cháy. 

+ Giải pháp ngăn cháy: cửa có khung bao bằng thép dày tối thiểu 1,4mm; mặt 
trong và mặt ngoài bằng thép dày 1,2mm; tổng thể chiều dày cửa 45mm. Các cửa 
được dán tem kiểm định thiết bị PCCC. 

+ Hệ thống phòng cháy chữa cháy lắp đặt tại công trình bao gồm: hệ thống cấp 
nước chữa cháy trong và ngoài nhà; hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler bằng nước;  
 Hệ thống báo cháy tự động gồm các đầu báo cháy khói, đầu báo cháy nhiệt, tổ 
hợp chuông đèn nút ấn báo cháy được kết nối tới tủ trung tâm báo cháy; Đèn chiếu 
sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn: Lắp đặt các đèn chiếu sáng sự cố, các đèn chỉ dẫn thoát 
nạn trên các lối, đường, hành lang thoát nạn và các cửa ra thoát nạn của công trình; 
phương tiện chữa cháy ban đầu; Hệ thống chống sét. 
6.4. Phương án phòng ngừa, ứng phó ngừa sự cố tai nạn lao động 

 Công ty cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động để bảo vệ công nhân 
khi làm việc. 

- Lắp đặt hệ thống ánh sáng phục vụ cho khu vực sản xuất đảm bảo cường độ 
chiếu sáng tại vị trí làm việc. 
 - Kiểm tra định kỳ các thiết bị an toàn, chế độ vận hành của các thiết bị làm việc 
ở khu vực có nhiệt độ, áp suất cao và nơi có hơi khí độc hại. 
 - Tiến hành công tác kiểm tra sức khỏe định kỳ cho công nhân lao động, tần suất 
6 tháng/ lần.  
6.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó ngừa sự cố mất an toàn vệ sinh an toàn thực 
phẩm và dịch bệnh 

 Để đảm bảo bữa ăn cho cán bộ công nhân viên trong nhà máy được an toàn vệ 
sinh thực phẩm, Công ty thực hiện các biện pháp sau: 
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 - Tất cả thực phẩm nhập vào bếp ăn đều có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực 
phẩm của cơ sở sản xuất được cấp phép bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền; 
 - Các loại phụ gia dùng trong thực phẩm được sử dụng trong bếp ăn đều phải có 
nhãn hiệu, tên, địa chỉ sản xuất, ngày tháng sản xuất, hạn sử dụng và hướng dẫn sử 
dụng rõ ràng; 
 - Công nhân nhà ăn được khám sức khỏe định kỳ hàng năm với tần suất 
2lần/năm.  
 - Bếp ăn công nhân với trang thiết bị hiện đại, sử dụng nhiên liệu hoàn toàn bằng 
gas, nhà ăn rộng rãi, thoáng mát. 

- Tại khu vực nhà bếp luôn được dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ. 
- Tiến hành lưu mẫu thức ăn để tiến hành kiểm tra theo đúng theo chuẩn về an 

toàn vệ sinh thực phẩm. 
- Thực hiện duy trì khám bệnh định kỳ cho cán bộ công nhân viên.  
- Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó khi xảy ra dịch bệnh: 
+ Yêu cầu công nhân thực hiện 5K theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, trang bị sát 

khuẩn tại khu vực cổng ra vào. Thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn và 
yêu cầu đeo khẩu trang đối với khách hàng trước khi vào nhà máy. 

+ Phát hiện và báo cáo cho cơ sở y tế địa phương về dịch bệnh;  
+ Cách ly người bệnh với cán bộ công nhân viên bằng cách đưa tới trạm y tế 

hoặc đưa bệnh nhân về nhà (nếu được sự đồng ý của cơ quan y tế địa phương). 
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 
- Nguồn nước thải phát sinh: 
+ Nước thải sinh hoạt của cán bộ nhân viên và công nhân trong công ty; 
+ Nước thải từ hệ thống dập bụi lò hơi 
- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 100 m3/ng.đ; 
- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau khi xử lý đạt mức A của QCVN 

40:2011/BTNMT giá trị Cmax với Kq=0,9; Kf=1,1 và QCVN 14:2008/BTNMT mức 
A, giá trị Cmax với K=1,0.  
 - Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn:  

TT Các thông số Đơn vị Giá trị giới hạn 

1 Nhiệt độ oC 40 

2 pH - 5,5 ÷ 9 

3 Độ màu Pt/Co 150 

4 Nhu cầu oxy sinh học (BOD5) mg/L 29,7 

5 Nhu cầu oxi hóa học (COD) mg/L 74,25 

6 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 49,5 

7 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/L 500 

8 Asen (As) mg/L 0,0495 

9 Thủy ngân (Hg) mg/L 0,00495 

10 Chì (Pb) mg/L 0,099 

11 Cadimi (Cd)  mg/L 0,0495 

12 Cr3+ mg/L 0,198 

13 Cr6+ mg/L 0,0495 

14 Kẽm (Zn) mg/L 2,97 

15 Đồng (Cu) mg/L 1,98 

16 Niken (Ni) mg/L 0,198 

17 Sắt (Fe) mg/L 0,99 

18 Mangan (Mn) mg/L 0,495 

19 Tổng phenol mg/L 0,099 

20 Tổng xianua mg/L 0,0693 

21 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 4,95 

22 Florua (F-) mg/L 4,95 

23 Sunfua (S2-) mg/L 0,198 

24 Amoni (NH4
+-N) mg/L 4,95 
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25 Tổng Nitơ (N) mg/L 19,8 

26 Tổng Phospho (P) mg/L 3,96 

27 Clorua (Cl-) mg/L 495 

28 Clo dư mg/L 0,99 

29 Photphat (PO4
3--P) mg/L 6 

30 Nitrat (NO3
- tính theo N) mg/L 30 

31 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10 

32 
Tổng các chất hoạt động bề 
mặt 

mg/L 5 

33 Coliform MPN/100mL 3.000 

 - Vị trí, phương thức xả thải:  
+ Vị trí xả thải: Nước thải sau khi xử lý đạt QCCP thải ra nguồn nước mặt sông 

Cửu An tại 1 điểm xả thải. Tọa độ điểm xả (theo hệ tọa độ và cao độ nhà nước 
VN2000, kinh tuyến trục 105o00’, múi chiếu 6o): X(m): 2298745; Y(m): 629094. 
 + Phương thức xả thải: Tự chảy không theo chu kỳ. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 
- Nguồn phát sinh khí thải: 01 nguồn khí thải phát sinh từ lò hơi đốt than. 
- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 45.000 m3/h. 

 - Dòng khí thải: 01 dòng khí thải sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi đốt than. 

 - Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

Khí thải sau xử lý đạt QCVN19:2009/BTNMT mức B với Kp=0,9; Kv=1,2, cụ thể như 
sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị Giá trị giới hạn cho phép 

1 Lưu lượng m3/h - 
2 Bụi mg/Nm3 216 
3 CO mg/Nm3 1.080 
4 SO2 mg/Nm3 540 
5 NOx mg/Nm3 918 

 - Vị trí, phương thức xả khí thải: 

+ Vị trí xả thải: xả thải ra ngoài theo ống thải, toạ độ các điểm xả thải (theo hệ 
tọa độ và cao độ nhà nước VN2000, kinh tuyến trục 105o00’, múi chiếu 6o): X(m): 

2298729.153; Y(m): 629084.039. 
+ Phương thức xả thải: xả thải gián đoạn 8/24h. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động của dây chuyền sản xuất tại nhà xưởng và hoạt 

động vận chuyển. 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 
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Tại nhà xưởng số 1, toạ độ vị trí (theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 

105°00’, múi chiếu 6°): X (1) = 2298616.470; Y (1) = 629073.932 

Tại nhà xưởng số 2, toạ độ vị trí(theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 

105°00’, múi chiếu 6°): X (2) = 2298657.201; Y (2) = 629052.509 

- Giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

Phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN26:2010/ 

BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN27:2010/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 
+ Tiếng ồn 

TT 

Giới hạn tối đa cho phép 

về tiếng ồn, dBA Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ ÷ 21 giờ Từ 21 giờ ÷ 6 giờ 

1 70 55 Không thực hiện 
Khu vực 

thông thường 

 + Độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép, dB Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

6 giờ ÷ 21 giờ 21 giờ ÷ 6 giờ  

1 70 60 Không thực hiện 
Khu vực thông 

thường 

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải 
- Nguồn và khối lượng: 

+ Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 
Khối lượng 

(kg/năm) 
1 Sản phẩm lỗi hỏng 12 09 09 1.000 

2 Tro xỉ than, Cặn từ hệ thống dập bụi lò hơi 04 02 06 2.240 

3 Bao bì đóng gói (thùng carton,…) 12 08 03 100 

4 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 12 06 13 300,15 

 Tổng khối lượng  3.640,15 
+ Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

TT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 
Mã CTNH 

Số lượng 
(kg/năm) 

1 
Chất hấp thụ, giẻ lau dính thành 
phần nguy hại (giẻ lau dầu, lau 
mực in, lau mỡ máy, lau cồn,…) 

Rắn 18 02 01 130 



32 
 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 80 

3 Dầu máy tổng hợp thải Lỏng 17 02 03 55 

4 

Bao bì dính nhiễm thành phần 
nguy hại (hộp dầu, hộp mực in, 
hộp cồn, bao chứa hóa chất xử lý 
nước thải,…) 

Rắn 

18 01 01 
18 01 02 
18 01 03 
18 01 04 

40 

 Tổng   350 
 + Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 31,2 tấn/năm.  

- Thiết bị, công trình lưu giữ chất thải 

+ Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: Bố trí khu vực kho 

chứa diện tích 20m2 giáp kho chứa rác thải sản xuất; Bố trí 4 thùng loại 50 lít/thùng; 

bên ngoài dán nhãn phân loại và cảnh báo. Ký hợp đồng số 02.05/HĐ2018/MP-BVT 

ngày 02/05/2018 với Công ty cổ phần môi trường xanh Minh Phúc (Khu 1, thị trấn Kẻ 

Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) về việc thu gom vận chuyển, xử lý chất thải. 

+ Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường: Bố trí kho chứa diện tích: 50m2; Ký hợp đồng nguyên tắc số 

02.05/HĐ2018/MP-BVT ngày 02/05/2018 về việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải với Công ty cổ phần môi trường xanh Minh Phúc (khu 1, thị trấn Kẻ Sặt, huyện 

Bình Giang, tỉnh Hải Dương). 
+ Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: Trang bị 10 

thùng chứa loại 20 lít/thùng; Bố trí kho chứa diện tích: 10m2; Ký hợp đồng nguyên tắc 

số 02.05/HĐ2018/MP-BVT ngày 02/05/2018 về việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải với Công ty cổ phần môi trường xanh Minh Phúc (khu 1, thị trấn Kẻ Sặt, huyện 

Bình Giang, tỉnh Hải Dương). 
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2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 
Hiện tại, dự án đang thực hiện quan trắc định kỳ với tần suất 6 tháng/lần, kết quả 

phân tích chất lượng khí thải định kỳ năm 2021 được tổng hợp tại bảng sau: 
Bảng 5. 2. Tổng hợp kết quả quan trắc định kỳ nước thải năm 2021  

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả OK 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

mức B Tháng 4 Tháng 10 

1 Lưu lượng m3/h 2588 2734 - 

2 Bụi mg/Nm3 19,6 72,84 240 

3 CO mg/Nm3 666 39 1.200 

4 CO2 % 1,2 5,4 - 

5 SO2 mg/Nm3 347 217 600 

6 NOx mg/Nm3 218 49 1.020 

 Ghi chú:  

- OK: Ống khói lò hơi 
- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ, áp dụng mức B, giá trị Cmax với Kp=1,0; Kv=1,2. 
 Nhận xét: Từ kết quả tại bảng trên cho thấy chất lượng khí thải sau xử lý của 

nhà máy tại thời điểm quan trắc các chỉ tiêu phân tích đều có giá đạt QCCP theo 
QCVN 19:2009/BTNMT áp dụng mức B, giá trị Cmax với Kp=1,0; Kv=1,2. 

* Đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống: 
Từ kết quả quan trắc định kỳ của nhà máy qua các năm gần đây (đính kèm phiếu 

KQQT tại phụ lục) cho thấy chất lượng nước thải sau xử lý đều đạt giá trị cho phép 
trước khi thải ra ngoài môi trường. Như vậy có thể đánh giá được hệ thống xử lý khí 
thải của nhà máy đang vận hành ổn định và đảm bảo xử lý toàn bộ khí thải phát sinh 
tại nhà máy trước khi thải ra ngoài môi trường. 
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Chương VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

Chủ dự án tự rà soát và đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý 

chất thải và chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn hoạt động, cụ thể: 
1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Dự án Chi nhánh Công ty TNHH Shints BVT hiện tại đang hoạt động ổn định và 
đã được Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo 

vệ môi trường số 954/GXN-UBND ngày 21/10/2016 và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 

Dương cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 2168/GP-UBND ngày 

25/7/2017 với thời hạn 05 năm.  
Do vậy, khi lập hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường cho dự án, nhà máy 

không phải tiến hành vận hành thử nghiệm. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 
của pháp luật 
2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 
a. Quan trắc nước thải 

Đối tượng không thuộc phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ do đó không phải tiến hành quan 

trắc nước thải định kỳ. 

b. Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp 

Đối tượng không thuộc phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ do đó không phải tiến hành quan 

trắc khí thải định kỳ. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 
Theo phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 

10/01/2022 của Chính Phủ, Dự án của Công ty TNHH Shints BVT không thuộc diện 

phải thực hiện quan trắc việc xả khí thải tự động, liên tục. 
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Chương VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA  
VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 

Trong thời gian từ năm 2020 đến hiện tại cơ sở không có kiểm tra, thanh tra về bảo 
vệ môi trường. 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Dự án Chi nhánh Công ty TNHH Shints BVT tại thôn An Nghiệp, xã Tứ Cường, 

huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương phù hợp với chính sách phát triển kinh tế của địa 

phương. Dự án cũng góp phần tạo và giải quyết việc làm cũng như thu nhập ổn định cho 

một số lao động tại địa phương, đóng góp một phần vào ngân sách nhà nước thông qua 

các khoản thuế. Bên cạnh những tích cực, dự án cũng có một số tác động tiêu cực đến 

môi trường như tạo ra các chất thải chủ yếu là bụi; khí thải, chất thải rắn công nghiệp, 

chất thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt. Các loại chất thải này nếu không được kiểm soát 

và xử lý triệt để sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường khu vực.  

Để đảm bảo môi trường, Công ty thực hiện các biện pháp giảm thiểu đã được 

trình bày trong báo cáo. 

Công ty cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu của hồ sơ 
đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

Công ty cam kết thực hiện nghiêm túc các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu các 

tác động xấu và bảo vệ MT đã đề ra trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường 

đồng thời thực hiện việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. Cụ thể như sau: 
1. Nghiêm túc thực hiện các biện pháp nhằm khống chế, giảm thiểu các nguồn ô 

nhiễm môi trường từ các hoạt động của dự án theo đúng phương án kỹ thuật, quản lý, 

tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng trong báo cáo này, cụ thể là: 

- Đảm bảo môi trường lao động nằm trong giới hạn theo Tiêu chuẩn vệ sinh lao 

động ban hành theo kèm theo QCVN02:2009/BYT; QCVN 24:2016/BYT; QCVN 

26:2016/BYT; QCVN 19:2009/BTNMT (nồng độ đạt cột B với với Kp = 0,9; Kv = 

1,2). 

- Đảm bảo nước thải sinh hoạt trước khi thải ra ngoài môi trường phải đạt quy 

chuẩn cho phép theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp, mức A giá trị Cmax với Kq=0,9; 

Kf=1,1 và QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

nước thải sinh hoạt mức , giá trị Cmax với K=1,0.  

- Định kỳ 1 năm/lần lập Báo cáo về tình hình phát sinh và quản lý CTNH gửi Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương. 
2. Quản lý nghiêm ngặt việc thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo đúng các 

quy định tại điều số 48 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; 
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3. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, duy trì áp dụng các biện pháp 

an toàn lao động và an toàn hóa chất; 

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các tiêu chuẩn Việt Nam; 

5. Đền bù thiệt hại và khắc phục ô nhiễm môi trường khi có sự cố, rủi ro môi 

trường xảy ra trong quá suốt trình hoạt động của Dự án. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư; 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bản sao hợp đồng thuê đất của cơ 
sở; 

- Bản vẽ hoàn công công trình hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; 
- Hợp đồng cung cấp, lắp đặt. Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình 

bảo vệ môi trường: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 
- Hợp đồng cung cấp, lắp đặt nồi hơi kèm theo hệ thống thu hồi và xử lý 

bụi, khí thải lò hơi đồng bộ kèm theo. Biên bản nghiệm thu, bàn giao.  
- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường; 
- Các phiếu kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2021 tại cơ sở; 
- Bản sao báo cáo kế hoạch bảo vệ môi trường và bản sao Giấy xác nhận 

đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án; Bản sao giấy phép xả nước thải 
vào nguồn nước của dự án. 

- Các giấy tờ khác có liên quan của dự án: Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải 
nguy hại; Hợp đồng thu gom vận chuyển, xử lý chất thải; Quyết định phê duyệt 
điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án. 
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PHỤ LỤC I 

1.  GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ 

2. HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT, GIẤY CHỨNG NHẬN 

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

 
 



so KE HO+CH YA DAU Ti/
TINH HAI DUONG

PHONG DANG Kf KINH DOAI{H

C9NG HoA xA HQr cnu Ncnia vrFr NAM
DQc l$p - Tq do - H4nh phric

GIAY CHI.ING NHAN DANG KV DOANH NGHIEP
CONG TY TRACH NHIEM HUT] HAN MQT THANH VIIN

Mi s5 doanh nghi$p: 0800006025

Ddng lcj, liin ddu: nga,v 2l thdng 06 nam 2007

Ddng xya thay d6i lin thti': 13, ngdy 28 thang 04 ndm 2021

(Giiiy cht?ng nhQn ddng lq; doanh nghiQp ngy ciip thay cho phin ddng ktt kinh
doanh ghi trong Gidy ciwrtg.nhQn odu i. s6 

'Oqt 
O(SOOOOZ0 do |BND tinh Htii

Dtrong cdp ch*ng nhqn ldn ddu: Ngay 21/6/2007, chang nhQn thay diii ldn thw tr:
Ngdy 05/l t/201a)

l. TGn c6ng ty

T6n c6ng ry vi6t bing ti6ng Vi6t: CONG Ty TNHH SHINTS BVT
^ .i , J .:'I €n cong ty viet b6ng ti6ng nu6c ngodi: SHINTS BVT CO., LTD

TCn c6ng ty vitit tit: SHINTS BVT Co., LTD
2. Dia chi trq sO chinh

Khu ddn cr Phu Tdo, Phrdng Thqch Kh6i, Thdnh phii Ht)i Dutmg, Tinh Hdi Dwrng,
Vi€t Nam

Di6n tho4i: 02203861727 Fax:,02203861727
Email: Website: www.shints.com
3. V5n tti6u lQ 103.450.779.510 d6ng

Bing chtr: MQt trdry ld ba $t b6n trdm ndru mani trigu bdlt trdm bdy mwcri ch[n nghin
ndm trdm mtoi dong

Tuong duong 5.335.000 USD (Ndm trigu ba h.dm ba mwti ldm nghin tlSD)
4. Th6ng tin vG cht sfr hiiu
T€N t6 ChTiC: CONG TY TNHH SHIN TEXTILE SOLUTIONS
Md s6 doanh nghi€p/Quy6t dinh tnann tap s6: 107-86-49026
Ngdy c6p: t9/04/2004 Noi c6p: Co quan Thu€ quQn Guro (Hdn Qutic)
Dia chi try so chinh: 801, E&C VENTURE DREAMTOWENI BLDG, 55, Digital-ro
33-gil, Guro-gu, Seoul, Hdn Qtuic, Him Qudc
5. Ngudri tlai diQn theo ph6p lu$t ciia c6ng ty

1
1 I
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* Ho vd t€n: AN QUOC DINI-I Gi6i tinh: Nam
Chuc danh: Gi6m d6c
Sinh ngdy: 19/05/1981 Dilnt6c: Kinh eu6c tich: Viet Nam
Loai gi6y to ph6p ly cua c6 nh6n: Cht?ng minh nhdn dtin
56 gi6y to phdp lj, cira cri t'rhen: 142034572

Ngdy c6p: t4/02/2009 Noi c6p: C6ng an tinh Hai Duong
Dia chi thuong tru: .9d 8J Ng6 Be, Phfing Hdi Tdn, Thdnh pnii Aat Dwrng, Tinh Hdi
Drctng, ViQt Nant

Dia chi li6n lac: Sii AS UgO B€, Phadng Hdi Tdn, Thdnh pnii Uat Omtng, Tinh Hdi
Dwtng, Vi(t Nam

PHONG

G PHONG

lta fifrry C,a,r,g
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so Kt HoAcH vA oAu ru
riNu nAt otloxc

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l{p - Tq do - Hanh phric

cIAY CHUNG NHAN DANG Kv oAU TTI
Mi s6 du 6n: 6S8283608J

-. Ching nhcin ti.n ddu: Ngdy 05 rhdng I t ndn 20 t4
Chung nhdn thay ddi tin rhtt nhrit;ngity l0 rhdng 5 nitm 20 t 6

C-dn cu Ludt Diu t".s.ii OZtzOtUgnl3 ngdy 26 thdng u ndm 2014;
Cd, .y ySll awn .sii t.t AtzOt stUO-Cp ngdy t2/t t/201s quy dinh chi tidt

vd hrdng ddn thi hdnh m6t s6 diiu cia Ludt Dii ttr;
Cdn cti.Th6ng b.to st; 45/TB_VP ngdy. t5/3/2016 ctia

tinh Hdi Duong v€ kit ludn cia chi tlch UBND tinh;
Cdn ci.Quydt clinh ch trurrng s6 I t9 t/eD_UBND ng

ban nhdn ddn tinh Hai Du.ong;
Cdn c . chtTc ndng, nhi€m ,u, qryin hqn vd.ttj chtic b6

hoach v.t Dqu tu.Hai Ductng:
Cdn c{r bdn di ngh! thltc hiQn dr tin diu tr vd hd so kdm theo cia C6ng ty

TNHH 
Shints BVT n6p ngdy 23/10/2015 vd hi so.b6 sung ngdy 26 thang 4 nitm

2016.

So K6 HOACH v,r oAu ru'riNu HAr DUONG

Chirng nh6n:

Du 6n d6u tu cHI NHANH CONG Ty TNHH SHINTS BVT Gidy chung
nhdn ddu tu sii 0+1t2000023, do I_rBND tinh H6i Duong c6p ngdy 05 th6ng t 1

n6m 2014; dugc ddng kj di6u chinh md r6ng di6n tich d6r thu6, tang rri, ad-, tuti 885.735 USD l6n 1.338.099 USD, tlng quy m6 s6n xu6t cta du 6n.
Nhi tliu tu:
- C6ng ty TNHH Shints BVT, Gidy ddng kj doanh nghi€p so 0800006025,

ding k;i lin dAu ngdy 21/612007, dang kli thay OOi fin tfru"na- ngey OZ/O2l2Ot6
do phdng E6ng k1i kinh doanh - So K6 hoach vd Eau tu rinh Hai iuong cdp. Dia
chr tai phuong Thach Khdi. rhdnh ph6 Udi Duong. tinh Hdi Duone.

Dai diQn bdi 6ng Cha Min Ho, eu6c tich Han euiic. sinh n-gay rc|5/1964,
h6.chi5u si5: M70547831do Co quan ngoai giao Hdn euiic "dp 

riay OttStZOt+,
noi ddng k1y' h6 kh6u thuong tri tai: 105-204 Dong ShinApt, Kayirgdong, t<ang
Seo Gu, Seoul, Hdn eu6c. Ch5 6 hi€n nay: C6ng ty TNHH Shinis tsVT, phuong
Thach Kh6i, thdnh ph6 Hai Duong, tinh H6i Duong, Vi6r Nam.

T6 ch[.c kinh t6 thg.c hiQn dg,{n tliu tu.:

- C6ng ty TNHH Shints BVT, ci6y ddng kj, doanh nghi6p si5 0800006025,
ddng k! ldn dAu ngdy 2l/6/2007, ding k)r thay aat Ia, tfri, 

"ra. 
ngry 02/02/2016

KE HOACH



do phdng Edng kj kinh doanh - S0 K6 hoach vd EAu tu tinh Hai Duong c5p. Dia
chi rai phudng Thach Khoi. rhdnh ph6 Hai Ouong. rinh Hdi Duong.

DAng k)i thuc hi6n du 6n ddu tu vdi n6i dung nhu sau:

Didu 1: NQi dung dq dn rliiu tu
1. T6n du 6n ddu tu: DrI AN CHI I{IIANH cONc TY TNHH SHINTS

BVT.

2. Muc tiOu dq 6n diu tu: SAn xu6t, kinh doanh cric s6n phim may m?c, mi
bio hi6m, gdng tay, phu ki6n ngdnh may.

3. Quy md cua du dn: Quin rio Lh6 thao: 400.000
tuyiit: 300.000 b6/n6m.

4. Dia di6m thuc hi6n du 6n: x6 Tir Cuong, huy6n
Duong.

5. DiCn tich ddt st dung: 14.382 m2 (trong d6 di6n
).tn ).

6. T6ng v6n ddu tu: 28.641.000.000 (Hai mudi t6m t;i, s6u rrdln b6n muoi
mtit tricu; \rN d6ng, tuong duong l.33g.0gg (M6t tricu, ba trSm ba muoi t6m
nghin, kh6ng trdm chin muoi chin) dd la M!.

Trong d6 viin g6p: 28.641.000.000 (Hai muoi r6m ti, s6u tram b6n muoi
m6t tri6u) \N tldng, ruong duong 1.338.099 (M6r tri6u, ba tr6m ba muoi t6m
nghin khdng trim chin muoi chin) d6 la M!, chiilm 100% t6ng viin dAu tu.

Ciri tri. ty 16 vri phuong thr?c g6p r dn nhu sau:

Cong ty TNHH Shints BVT g6p: 28.641.000.000 (Hai muoi r6m ti, s6u
trdm bi5n muoi miit trieul \N d6ng, tuong duong 1.338.099 (M6t triCu, ba tr6m
ba muni tiim nghin ki6ng tr6n chin muoi chin) d6 la M! bing tidn m6t, chi6m
100% vOn g6p.

7. Thdi han hoat dong: 25 nim, k6 tri ngdy 05ltt/2014.
8. Ti6n d6 thuc hi6n du 6n: Du 6n dd di vio hoar d6ng ti t h6ng 512015

Di6u 2: Cic quy tlinh diti v6i nhir ttiu tu.thgc hiQn du 6n:
- Nhd ddu tu, t6 chirc kinh tii phai ldm rht tuc ddng kj cdp tdi khodn sri dung

tr6n HO th6ng thOng rin qu6c gia vd ddu tu nu6c ngodi vd thuc niCn ctrti O6 Uao
crio dinh kj, theo quy dinh ph6p lu6t.

- Nhd diu tu c6 tr6ch nhi6m thuc hi6n c6c quy dinh cr)a ph6p luat vd d6t dai,
b6o v6 m6i trudng, phdng ch6y ch*a chriy, xdy dLrng, lao ddng va chdp hdnh dAy
di c6c n6i dung ctia Gi6y chring nhAn ddng k1i tliu tu cr)ng nhu quy dinh cria
phdp lu6t hi€n hdnh.

. - N6u nhd ddu tu kh6ng ch6p hdnh c6c quy dinh n6u tr6n, 36 K6 ho4ch vd
Diu tu sd brlo c6o UBND tinh th6ng nh6t chri truong ldm co s6 d6 tnu ndi Ci6y
chring nh6n ddng kf ddu tu cua du 6n.

DAU TI,/
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Didu 3: Gi6y chfng nhan deng kf ddu tu ndy c6 hi6u luc k6 rt ngdy kj vi
thay th6 NOi dung du 6n ddu tu trong Gi6y chring nhan dau tu s5 04112000023 do
Uy ban nhdn d6n tinh Hdi Duong cap ngdy 05 thdng I I ndm 2014.

Di6u 4: Gi6y chfng nh6n d6ng kf dAu tu ndy duoc l6p thdnh 02 bin g6c; 01

bdn c6p cho nhd dAu tu vd 01 ban luu tpi SO Kti hoach vd Ddu tu, <liing thdi sao

gti Uy ban nh6n ddn tinh, Sd Tdi nguy€n vd MOi trudng, Sd X6y dung, Sd Tdi
chinh, Cuc thu6 tinh, COng an tinh vd UBND huy6n Thanh Mi6n.

GIAMD6C

n Dinh Ki6m
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so,4t4!. ttBTr>
NIiu s6 o1

CONG HOA XA HOI CHU NCHiA VIET NAM
D6c lip - Tu do - Hqnh Phirc

HOP D6NG THUO DAT

( an crr Lua( Uat dd. ne,a) -q th!.nl I I ni-un IULJ:
Cin cir Nghi dinh s6 ,+3/201,1,11D-CP ngdy 15 th6ng 5 nim 2014 cira Chirrh

Phir quy dinh chi tiCt thi hdnh mdt s6 di€u cria Luit Dit dai:
Cin cir Nghi dinh s6 .+6/20 t,l,t {D-CP ngdy l5 thing 5 nim 2014 cia Chinh

phri quy dinh v6 thu tion thxo dat, thuC met !udc.
Cdn cir Th6ng tu s6 30/201,1/TT-BTNMT ngdy 02/6/2014 cua B0 Tii

nguy6n vri M6i tnrdng quy djnh vd h6 so giao d6t, cho thu6 d6t, chuldn muc
drcll sLr dung dat. lu hol dat.

Cdn cir Gi6y chirng nlAn ddu tu sO 041043000020, chirng lAn dau ngiy
21/6/2007, chiing nhiin thay d6i 1dn thir tu ngdy 0511112014 do UB1.\D tinh Hai
Duirng ch[rng nl6n lAn d6u ngdy 05/l l/2014 cho C6rg ty TNiIH Shints - BVT:

Cdn cir Quy6t dinh cua UBND tinh s0 2252/QD-UBND ngdy.04 th6ng 9
nEm 2015 V/v thu h6i ddt, cho C6ng ty TNHH Shints BVT thu6 d6t rai ri Tu
Cudng, huy€n thanh Mi6n;

C6n cu Th6ng b6o s6 3722/TB-CT ngiry
.,.: , ^Ductng'.Ve d,n giq thtr. dat, thue mit nuic .

. 0\ ,
Horn na1. nsil lJ rhdng .f narn )015

141912015 cua Cuc Thue tinh lldi

tai S<r Tdi nguy0n vd M6i tnrdng
Hai Duong. Chrlng tdi g6m:

L B6n cho thue dit lir iry ban nhin dan finh H:ii Duong
Do ong: \g,ryen Dlnh Kiem - Larn dai dien.
Chlrc r'.u: Girim d6c Sn Tiii nguydn vri M6i tr udng tinh Hii Duong.
Tlu sd: Phudng T6n Binh - Thdnh ph6 Hdi Duong - Tinh HriLi Duong.

II. BOn thuO dit Ii: C6ng ty TNHH Shints BVT.
Tlu sd chinh: Phudng Thach Khoi. rhanh pho tlai DLrong, tirh Hdi Duong.

. Do 6ng: Kim Krvan Sik - Ldm cl.ai dr€n (theo gtry& dinh bd nhiim Giam
d6c ci.a T6ng Gidnt t16c Cdng ty TNHH Shints BVT ngiry I 2/8/201 l).

Ch{rc vu: Girim cl6c.

Ngudi: Hdn Qudc
Hd chiilu 15 VZOS+ZA:I do co quan Ngoai giao Fldn Qu6c c6p ngdy

01/8/20I 4.
56 tdi khodn: 1310443600013 tai Ngarr hdng I echcombanh. Hii Duong.

III. Hai b6n th6ng nhit ki hqrp dong thuG tlit vrii c{c ngi dung sau tliy:
Didu 1. B€n cho thu6 ddt cho B€n thud dAt thue khu dAt nhrL sar-r.

.-^ I ^. ,l. l,re1 llch dal l-( b.a1).0r-- t\.tLr n-htr \on ltanl l,ofi ll tol n:tfi
,'u6ng) tai xA Tri Cuirng, huy€n Thanh Mi6n.

t\
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2. Vi tri, ranh, gi6i thta dat cho thuC:

- Thua d6t s6 78q, to ban do dia chinh s6 oo, xE Tu Cudng, huy6n Thantr
MiQn, tinl H6iDuong (Vi tri, ran! gigi cu th€ xdc dinh theo; Tr[ch llrc vd do u€
b6 sung ban dd dia chinh thua dAt si) |-i lC l/50a do Viin phdng Ddng lqt quy1n

s ' fitng ddt - Sd Tdi nguyAn vit M6i trudng lQp, daqc Sd Tdi nguy1n rd M6i
trudng nghiem thu, xdc nhdn ngiry I l /6/20I 5).

3. Thdi han thu6 dAt: D€n ngdy 05 th6ng 11 n6m 2039 (theo.thcti hun hoar
dQng cia dqt tin clurtc UBND tinh Hcti Du'crng ch ng nhQn t(i Giaty chlrng nhetn

dtitr * sd 04104300002a, ching lin diu ngdy 2l/"6/2007, chung nh,in thay dii
lan thtr tu. ng)y o5 I I 2tt l1). 

.

4. Muc dich srl dung ddt thu6: XAy (+ne co so sdn xuat phi nong nghiep
(thtrc hiQn d1r dn theo Gidy ch ng nhdn d(tu ttr s6 041043000a2"0 do UBND tinh
Hdi Durng ch ng ldn cldu ngiiy 2l/6/2A07, ching nhitn thay d6i ldn thlr tLr ngd))
0\ u \atlt

Di6u 2. Bdn thue d6t c6 tr6ch .riam trd ti6n thu6 d6t theo quy dinh va ffil
lhong bdo so :.2:: tg-C f ngal ll o 201 5 cua Cuc I hu€ rrnl Hdi buong {" ,i, ,tfi,f
dm g,id thua rldt, thu€ mdt rur6c " khi cho c6ng ty TNHH shints BVT thuc da1, ....y1,,
cu the nhu sau: tlol TRUoi

I . Don gid dir rinh lien rhue dat ia 7. 148 dong m2 na)m tBdy^"gh;/, n {,r fu1i
triim bOn nuoi tctm ding m1t mdt vu6ng rnt1t ndm), duoc thgc hi6n on dinh den
h€t ngdy 03 th6ng 9 nAm 2020. Sau thdi han ndy don giri tinh ti0n thu0 dat dugc
x6c dinh lai theo quy dirrh cta ph6p luQt ctla nu6c CQng hda xE hdi chr.l nghia
Viel \am.

2. Thdi di6m thu ti6nthu0 ddt: Tir ngdy 04 thdng 9 nim 2015 (ngiry UBND
nnh Hai Duong qtryet dinh cho C6ng ty TNHH Shints BW thuA ddt). Tr€n ttLu€

d6t bCn thu€ dAt phai n6p theo Thdng brio cua co quan Thue.
3. Phunng thuc n.rp tidn thue dit: Hang ndrn

4. No-i nQp tiCn rhu6 dat: NQp tai Kho bac.Nhri nu6c.
5. Vi0c cho thue dat kh6ng ldm m6.t quy€n cia Nhd nu6c C6ng hda x5 h6i

chir r.rghia Vi€t Nam ld dai di€n chu sd hitu ddt dai vd moi tdi nguy€n ndm trong
ldng ddt.

Didu 3. ViQc su dgng d6t tr€n khu dit thud phai phu hop voi muc dich su
dung d6t di ghi trong Di6u I cta Hoo d6ng niry

Dibu 4, Quybn vd nghia vu cua cic BEn
1. BGn cho thu€ d6t bdo ddm vi€c sir dung d6t cria B6n thud d6t trong thdi gian

thqc hi6n hoo ddng, khOng dugc chuydn giao quy6n su dung khu dit tr€n cho t6n
thf ba, chdp hdnh quy6t dinh thu h6i d6t theo quy dinh Ph6p luet ve Dat daj cua
nu6c C6ng hda xd h6i chr,i nghia ViQt Nam;

2. Irongthoi gian thr-rc hidn hop dong. Ben thud dat co cdc quldn ra nghia
vu theo quy dinh Phdp lu6t vd Edt dai cua nu6c C6ng hda xd h6i chu nghia Vi6t,1
N am. t>
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Trudng hgp BOn thu6 d6t bj thay doi do chia tiich. sdp nhip. chuy6n d6i

doanh nghi6p, b6n tdi sin g6n li€n v6i det thue thi t6 chric, c6 nh6n duoc hinh
thdnh hqp ph6p sau khi B6n thu€ d6t bi thay ddi sE thuc hiQn ti6p quydn vd nghia
vu cira B6n thu€ ddt trong thdi gian cdn lai cua Hgp d6ng niry.

l. Trone thoi han hop dong con hiQu luc tl.ti hdt*r, neu BCn thuC dat tre lai
toan bo hoiLc mot phan.lhu ddt thu6 tru6c thdi h4n thi phtii th6ng b6o cho Bdn

cho thue dat biat it nhat ltr 6 thring. B€n cho thu€ det tra ldi cho Ben thue dat

rrong rhoi gian 03 thdng. kd tLr ngdl nh.in duoc de nghi cua Ben rhue ddr. Thoi
,l , , -;di6m kdt thuc hop dong rini dcn ngay bin giao m;( bang.

4. C6c quyen va nghia lu ki6c theo th6a thu6n cua circ B€n (nAu c61:

Kh0ng

Diiu 5. Ho. p dong tl'ud dir chirm dLn rrong ciic truong hop sau:

1. H6t thdi han thu€ d6t ma kh6ng duqc gia hqrn thu€ tii:p;
2. Do d€ nghi cria m6t b€n ho[c c6c b6n tham gia h-o. p ddng vd dugc co

quan nhd nu6c c6 thim quy€n cho thuo det chap thuen;
3. B6n thue d6t bi phri san hoac bi ph6t mai tdi san ho4c giai th6;

;. il;,hrc;i bi"r qr", ,rre'iJ. 
"J'rrra- 

q.ya. tl,", ndi adt ttreo qu1 $
dinh Phiip luat vA DAt dai cua nu6c C6ng hda xd h6i chri nghia ViQt Nam. :rip

1

Diiiu 6. ViQc gidi quy6t tdi srin g6n li6n v6i dAt sau khi k6t thric Hop ai"g/)1
ndy duqc thuc hi6itheo quy dinh cua ph6p luflt cua nu6c C6ng hda ra lOl clrp
nshia Vi6t Nam.

Di6u 7. Hai B€n cam k6t thqc hi.;n dLrng qu1 dinh cua Hgp ddng ndy, n6u
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fr*rr9
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coNG HoA xA Hor cHU NGHiA vrEr NAM
EQc lip - Tg do - H4nh phric

____--___o0o-_______--

HOP DONG KINH TE
Sii: 01/2016/HD/ BK-SHINT BW

vd viQc: Xiy dqng cung cap, Iip dit thi6t bi, chuy6n giao c6ng nghQ vi rip h6 so xin cap ph6p x6
thii cho tr4m xri lf nu6c thii sinh hoqt l00m3ingiry

Cdc cin crf kf kiit hqp ddng:

- Ctrn cti vio nhu ciu vd khi nlng cta cdc B6n;

H6m nay, ngay 03 thdng 8 ndm 2016, Chilng t6i gim:

BONA : c6ncTYTNHHsHINTsBvT
Dai di6n : 6ng Nam Sang Sik

Chric vu : Gi6m d6c

Dia chi : phuong Thach Kh6i, thdnh ph5 Hai Duong, tinh Hii Duong

Di6n thoai : 03203861727

Ma s6 thu6 : 0800006025

BtN B : c6nc ry cO PHAN TTIVAN NANG LTIqNG & MOr rRrIoNG MAn
D4i diQn : Bi Lim Thi Trang

Cht?c vu : Girim d5c

Dia chi : Nha 71A - Ng6 CAm VAn - 0 Chq Dira - E6ng Da - Hn NQi

Di€n thoai : 04 32247514 Fax:04 35721062

Tdi khodn : 171514851049494

Ngdn hdng
NgAn hdng thuong mai c6 phdn xu6t nhdp khAu Vipt Nam - phdng giao dich Nguy6n Chi
Thanh - Chi nh6nh Hi N6i (EXIMBANK Hd NOi).

Ma sti thuii 0107396682

Hai b6n ctng th5ng nh6t kj kdt hqp d6ng cung c6p, 6p dat thi6t bi, chuy6n giao c6ng ngh6 vd I6p
hd so xin c6p phdp xd thii cho tram xri lj nudc th6i sinh hoat 100m3/ngay. Chi ti& nht sau:

DIT,U I: NQI DUNG, sAN PHAM HgP DONG

Bdn A ddng j giao vd bdn B ddng f nhan thuc hi6n c6ng vi6c v6i n6i dung nhu sau:
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t
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- Cung c6p, lip d{t thi6t bi, k:h0i d6ng vAn hdnh, chuy6n giao c6ng nghC xu lf va l{p dd 6n xin c6p

phdp xd thni cho tram xrl lj nudc thdi sinh hoat cho c6ng ty TNHH Shints BVT t4i ilia chi: th6n

An Nghi6p, xE Tr? Cudng, huy6n Thanh Mi6n, tinh Hii Duong.

- Tram xu l;i nudc thdi do BOn B cung c6p vn lip d4t cho B6n A dim bio dtng theo phu luc hqp

dting kdm theo. Sdn phAm cta Hqp ddng bao gtim:

o H6 th6ng thi6t bi xri t! nudc thai c6 c6u hinh nhu trong c6c phg lyc cta ho. p ddtng ndy.

o Bin ph6n tich nudc thiii sau xft li dat QCVN l4:2008/BTNMT (loei A).
o Gi6y c6p ph6p xnthii

prtu 2: THoI GIAN THLI. c HrEN Hop DONG

I. Tdng thdi gian thgc hiQn Hqp iling ld 120 ng,i1t kd tit ngdy bAn B nhQn ittrqc tiin rqm

ftng ilqt 1 theo ttiiu 4 cia H,qp iling niy. Cqt thd nhn sau:

- Thdi gian thgc hiQn ch6 tao gia c6ng, nhQp knAu, t{p ktlt thi6t bi vd vit tu 40 ngey k6 tir ngiy b6n

B nhdn duoc tidn tam t?ng dot I theo diAu 4 cta Hop <t6ng niy.
- Thdi gian xdy dyng d6y vi thinh bti 40 ngny, thdi gian dti nip bi! trong vdng 20 ngdy.

- Thdi gian hodn thdnh t6p dit thi6t bi 20 ngdy.

- Thdi gian vin hdnh khoi tl6ng, phAn tich miu nuoc, bdn giao h6 th6ng vi xin cAp phdp xa thai Ia

sau 60 ngdy.

2. Thdi gian thgc hiQn c6ng viQc nhu qui ttlnh tgi khodn I diiu 2 cia hgp tting ndy

kh6ng bao gim thdi gian ngirng viQc do nhizng iliiu kiQn bdt khd khdng sau ddy:

- Khi B6n A thanh to6n tidn chAm cho B6n B qua c:ic lAn thanh to6n.

- Khi gflp crlc diAu ki6n khich quan nhu: Thi6n tai, dich hoa, chi6n tranh, mua, bao, mAt di6n, m6t

nu6c kh6ng thi c6ng ctugc.

- Khi c6ng trinh c6 kh6i luo.ng ph6t sinh hoic c6 su didu chinh cta cht dAu tu ldm inh huong tl6n

ti6n d6 chung.

- Khi c6ng trinh bi B€n A ho{c co quan chtc ning dinh chi thi c6ng hay nhtng l;i do khric kh6ng do

l6i crira Ben B gdy ra.

3. Trrdng hqp thdi gian thi cing bi kio ddi do cdc quyit dinh hay tdi cia BAn A nhw chd
dultft bdn va fiiA kd, chd ttiiu chinh thih kd, rhanh todn tiin chSm qua cdc ldn thanh todn,

bdn giao mfu bdng td hgn hay do cdc nguyln nhdn khdch quan nhr itd n\u 6r khodn 2 ttiiu 2

cia Hqp tting ndy thi thdi gian thi c6ng si ttnqc cQng fiAm thdi gian tuong ting cho b\n B.

DIIU 3:NGHIEM THU vA BAo HANH C6NG TRiNH

- Nghi6m thu lip <t[t: Ngay sau khi hoirn thinh lip d{t hai B6n B sE ti6n hdnh ch4y thu kh6ng tdi d6

ti6n hdnh nghiOm thu lip ddt.
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- NghiQm thu hodn thinh c6ng trinh: Ngay sau khi b6n B bdn giao bin phdn tich miu nu6c sau xu lli
<lat ti6u y6u cAu vd gi6y phdp xn thdi, hai b6n ctng tiiin hdnh nghi0m thu hoin thdnh c6ng trinh vi
b6n B bin giao cho b€n A. Thdi gian bio hinh duoc tinh tir ngdy bdn giao cho b6n A.

- B6n B c6 trilch nhi6m b6o hdnh c6ng trinh trong pham vi Hqp cldng ndy trong vdng 12 th6ng kti tt
ngdy k! bi6n bdn nghi€m thuhodn thinh c6ng trinh dua vdo st dung. BOn B phii c6 mlt tai hi€n
truong <16 ti6n hanh bno hdnh chAm nhdt trong vdng 24 gid kO tir khi nh6n duoc ydu cAu bio hinh
tu B€n A ftdng vdn bdn, biing email, di€n thoai hoic fax). Ni5u xiy ra sai h6ng do l6i Ben B thi
BEn B phdi chiu hoin todn trrich nhi€m vd c6c chi phi bio hinh [i6n quan d6n Hqp ddng ndy.

- Sau khi hodn thdnh vi6c lip il4t thi6t bi vd v6n hdnh chuyiin giao c6ng ngh6, hai bdn titin hdnh
nghi6m thu hoin thdnh c6ng trinh, B6n B chiu tr6ch nhi6m bdo hdnh c6ng trinh mi6n phi trong
vdng 12 thring. Sau khi B6n B hodn thinh tr6ch nhi6m bdo hdnh hilt 12 th6ng ke tu ngny kj
nghiCm thu, bin giao vd dua vdo sti dung c6ng trinh thi hai b€n c6 thii ddm phrin rt6 ti6n hinh bno

tri <tinh kj,hQ th6ng.

- Gi6 tri bio hdnh c6ng trinh ld 5% gib tri hqp ddng vd tluoc b6n B phrit hdnh bing thu bio linh cta
Ng6n hing.

- Mgi chi phi khic phuc c6c sy ci5 ngoii pham vi brio hdnh s6 hoin todn do B6n A chiu.
- B6n B sE kh6ng bio hdnh n6u:

o B6n A tu ! sua chta, thay th6 phu tirng cta h€ th6ng ho[c c6 sg can thi6p tir b6n thri 3 mi
kh6ng c6 j ki6n bing ven bin cta B6n B rrong thdi gian bdo hdnh.

o QUA thdi han bAo hdnh.

o Trong tru&ng hgp bdt kha kteng nhu d6ng <t6t, ch6y n6, ngdp nv6c @i;i voi nhirng thiiit bi
kh6ng chiu nudc), s6t drinh, chi6n tranh, dich hoa...

o VAn hirnh kh6ng tfiing qui trinh theo huong d6n sri dung crla B6n B.

DIEU 4: GIA TRI HqP DONG vA PHTIoNG THTIC THANH ToAN

T6ng gi6 tri hop dting trudc thu6: 1,494,670,000 VIYD

Thu6 vAT lo% 149 467 000 vND

Thirnh titin sau thuii 1,644,137,000 vND

@dng chib: MQt tj, sdu trdm b6n mttoi bdn tieu m\t ttdm ba muoi bdy nghin ding chin/.)

Phuong thric thanh to6n: Chuy6n khoin vdo tii khodn cia b€n B trong Hqp dting ndy.

Gi6 tri Hgp ddng cln cri vdo danh muc vat tu thiilt bi theo phg luc dinh kdm hgp ttdng ndy.

Tiiin dQ tam tng vd thanh to6n tluo. c thuc hi6n theo c6c ilqt nhu sau:

o Dot 1: Ngay sau khi hqp ddng dugc hai b6n ki k6t thi B6n A tpm (rng cho B6n B 30% t6ng

gi6 tri hgp tt6ng, thdi gian tam ung kh6ng qud 5 ngiry k6 tir ngiy kj Ho. p ddng

o Dot 2: Sau khi BOn B t{p kiit vat tu thi6t bi de titin hdnh lip dit he th5ng. Trong vdng 5

ngiy khi Bdn A nhdn duoc c6c hd so sau thi B6n A thanh toen 35% gi6 tri Hgp dting cho

B6n B.
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Hi so thanh todn liin 2 gdm:

. CO/CQ eOi vOi thitit Ui ntrap khAu (ben sao y cta B6n B)

. Bi6n bdn bin giao vat tu thi6t bi holc bi6n bin ch6p thuan vat tu thiiit bi (theo miu
b6n B ho6c n6u theo m6u b6n A thi bOn A phAi cung cdp miu bi6n bdn ndy cho b6n B

vd m6u bi6n bdn ndy ld m6t phin c6u thanh Hgp ddng nny)

. ci6y <td nghi thanh to5n.

o Dot 3: Ngay sau khi b6n B v6n hanh tram xu lf nudc thdi rtat quy chuAn ViCt Nam eCVN
14:2008/BTNMT (oqi A) vit c6 giAy ph6p xd thdi cho BCn A thi hai b€n cirng tiiin hdnh

nghiOm thu hoin thinh c6ng trinh. BOn B cung cAp dt cho b€n A c6c h6 so sauthi trong
vdng 30 ngdy B€n A c6 tr6ch nhi6m thanh toan d6n l}Oyo gie ffi cta hqp ddng cho b6n B.

H6 so thanh todn tdn 3 g,im:

. ciSy dd nghi thanh to6n;

. Hori don gi6 tri gia ting (GTGT);

. Bi6n bdn nghi€m thu hoin thdnl cdng trinh theo miu b6n B hoAc n6u theo miu b6n A
thi b6n A phii cung cip miu bi6n bdn niy cho b6n B vi miu bi6n bdn niy ld m6t phin
c6u thanh Hqp <l6ng ndy;

. 0l brin krit qui phAn tich nu6c sau xu lf rlpt eCM\,t I4:2008/BTNMT (Loqi A);

. GiSy c6p ph6p xi thii;

. 0l 56 tay huong d5n vin hanh;

. 0l Ban v6 hoin c6ng.

prrtu s: errytN vA NGHIA vU cun cAc ntx
Tnich nhiQm BOn A

- C6 tr6ch nhi6m tam ring, thanh todn cho Bdn B theo ditiu 4 cria hqp ddng. N6u B6n A kh6ng thuc

hiQn cltng theo hq p ddng B€n A cam k6t chiu phat: Cri 0l tuAn ch{m thanh to6n phqt bing 5%t6ng

gi6 tri du no B€n A chAm thanh to6n cta c6c dot thanh to6n, nhmg kh6ng tlugc ch6m qui 15

ngey.

- Cung cAp dudng tli6n, nudc diln ch6n c6ng trinh cho B6n B thuc hiQn thi c6ng;

- Dam bio c6 dt ngutin nu6c thdi sau khi BOn l6p <I{t xong h6 th5ng thi6t bi d6 Ben B ti6n hinh
chgy tht vi bdn giao hQ th6ng.

- Chiu triich nhi6m cung c6p lip ilflt c6c hang muc sau: dudng dln nudc thai (tu cac noi ph6t thii
d6n b6 y6m khicrla tr4m xrl lf); duong tliQn ngudn 3 phase (20kW) tdi chdn c6ng trinh (t6i vi tri
y6u ciu c0a BEn B li nhi didu hdnh ctia tr4m xu lj nu6c thdi).
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- 86 tri c6n b6 gi6m sit kh6i luqng vd ch6t luong c6ng trinh trong su6t thdi gian B6n B lip dat thi6t
bi. Tao di6u ki6n vd mnt bing d6 nen n thi c6ng l6p <tst thi6t bi.

- Ldy mlu phdn rich dili chr?ng sau khi B6n B cam ki5t dat y6u ciu.
- Lua chon it nh6t ti t c6n bQ ky thuat c6 <h] kh6 neng va trinh do ti6p thu c6ng vi6c v6n hinh,

chuyAn giao c6ng ngh6 vi bio dudng h6 th6ng.

Trich nhiQm BGn B

- cu crin b6 c6 dt trinh d6, ning lgc chi huy c6ng trudng. Tuan tht rtlng quy trinh ky thuat rong
xdy dung, ch6t luong vd ti6u chuAn cria c6ng trinh theo drlng ti6u chuAn Vi6t Nam v?r ph6p ludt
hi6n hinh.

- Trong que trinh thi c6ng, b6n B cldm brio an toin cdc c6ng trinh hi€n c6 cria b6n A. B6n B phni su
dung ciic bi6n phdp thi c6ng ilii kh6ng gdy hu hai cric c6ng trinh xung quanh.

- Drim b6o ch6t luong vi ti6n dQ thi c6ng lip d4t thi6t bi dring hd so thi6t kii, h6 th5ng ttuoc lip dst
theo dting thi6t k6 vi k! thuit nhu qui rlinh trong hqp ddng.

- chiu tnich nhi6m vd an todn lao d6ng vd bi5 tri 5n 6, di lai cho crin b6 ky thuat & c6ng nhdn rrong
qu6 trinh thi c6ng c6ng trinh. ChAp hdnh an ninh tr6t tu trong khu vuc thi c6ng ve quy dinh cria tlia
phuong.

- Cung c6p dAy dt hnng h6a, tldm biio s6 luong, ch6t luong, chting loai, hing m<ri 100%.
- Cung c6p todn b6 chtng chi vd ngutin g6c hdng h6a, chr?ng nhdn ch6t luong cria nhd sin xu6t 1CO,

CQ).

- Hudn luy6n c6n b6 v6n hinh cho B6n A bao gdm: vin hanh vi bio du0ng h6 th6ng.
- Bdn giao ttAy <hi c6c tdi li6u li€n quan di5n Hqp ddng ndy.
- Ddm bdo thdi gian ti6n dO thi c6ng lip dit theo ctting hqp ddng, n6u B6n B kh6ng thuc hi6n tltng

titin dQ theo hqp d6ng B6n B cam ki5t chiu phat 5% 6ng gid tri hqp ddng cho tu6n ch{m tiiin tl6
nhung kh6ng duo. c chfm qu6 l5 ngdy.

- B6n B cam kiit dem b6o ch6t luqng nu6c thii sau xrl lj dqt ecvN I4:2008/BTNMT (Loqi A).
- Trong quri trinh thi cdng, niiu xiy ra sq cti do l6i cta bcn B, B6n B phii hodn todn chiu moi trech

nhi€m vd nhtng t6n th6t xriy ra cho b6n A.

DITU 6: TRANH CHAP VA GIAI QUYET TRANH CHAP,

- Trong trudng hgp m6t b6n don phuong hiry hqp ddng thi phai bdi thuong cho b6n kia 15% gi6 tri
hqp ddng vi phii hoin trd s6 tidn dn nhdn, trd lai nguy6n trang vi tri thi c6ng ban ilAu vd chiu tlich
nhi€m tru6c phrip luit.

- B6n A c6 quydn don phu<rng chdm dut hqp d6ng md kh6ng phai bdi thudng n6u b€n B thi c6ng
kh6ng dring ti6n <t6 vA b6n phAi B bdi thuong cho bdn A toan bO thiCr hai do chdm tiiln d6 gdy ra.

- Trong quri trinh thuc hi6n hqp ddng ni5u c6 bdt loi phdt sinh cic b6n phii kip thdi th6ng b6o cho
nhau bi6t bing vin bin vd chri ddng thuong luqng gidi quy6t tren nguy6n tic tao diAu ki6n thric
tl6y c6ng vi6c chung, dAm brio quydn toi cA hai b6n.
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- Trudng hqp b6t ddng md hai b6n kh6ng gini quy6t duo. c bing thuong luong s6 dua ra toi 6n kinh
t6 Thanh Ph6 Hn Noi x6t xu. Quyilt <tinh cria tod rin li bit bu6c hai b6n phni thuc hi6n, moi chi phi
do b6n thua ki6n chiu.

- Luat ap dung: Ludt Vi6t Nam.

DIEU 7: DItu KHoAN CHUNG vA HrEU LU. c cuA Hgp DoNG

- Hai bdn cam ktit thqc hi6n nghi€m chinh qic didu khoin di kf trong Hqp d6ng cling nhu c6c vdn
bin c6 li6n quan. B6n ndo vi pham hodn todn chiu tnich nhi6m trtroc ph6p luit vd b6i thuong moi
thi6t hai do minh gAy ra cho b6n kia trong pham vi Hgp dting niy.

- Quy6n han vd nghia vu cta cd hai b€n chi hoan toan duo. c gidi han trong n6i dung cria hop dding

ndy.

- Trong quti trinh thgc hi0n n6u c6 vdn dA gi wong mic cAn diAu chinh, b6 sung vi gidi quyilt B6n
A vd B6n B c6 trdch nhi6m ctng nhau bin bac vd th6ng nh6t biQn ph6p gidi quytit.

- Hqp ddng ndy tlu-o. c thinh ldp 04 bdn, B6n A giii 02 bin, B6n B gift 02 bin c6 girl tri ph6p l1i nhu
nhau.

Hsp d 6 tt ngdy b6n B nhdn duoc tiAn t4m ring dn (dqt; I crta b6n A chuy6n

b6n B trong Hqp cldng ndy./.

A DAI DIEN BEN B
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PHU LUC I: DANH MUC VAT TTI, THITT BI

56.. O1/2016/PL/ BK.SHINT BW

(Phu luc hqp ddng nny li m6t phAn kh6ng th6 t6ch rdi hgp dting s6: 0t/2016/HD/ BK-SHINT BW )
(DAc tinh ky thuet kiem du toin)

7

TT H4ng mgc Quy c:ich/ Th6ng s6 Dnn v! S6
luflrg

Enn gi5
(vND)

Thhnh tidn
(vND)

HANG MUC XAY DT,NG
T6ng khlil tuqng:
15500x6000x3500
Theo bin vE dinh kim

- Ddo tlAt, d6ng coc tre.
- BC t6ng l6t m6ng ddy 100 mric
200.
- D6y bti + thinh b6:
+ C6t thdp phi l0 x 2 l6p,
dan thdp 150x150, ilai phi 8.
+ 86 t6ngdiy 200 m6c 250.
-Ndp b6 c6t th6p phi l0 x I l<rp

ddy 100 m6c 250.

M3 325.5 2,300,000 748,650,000

II vAT rtl. rHrET Br aiA TR4M
xTI LV NTIOC THAI

I 86 y5m khi

l.l Motor khuAy tr6n tllt chim trong b6 Xu6t xri: Evak, Dii Loan cei 38,625,000 38,62s,000

T6c tl6: 95Ovdng/phrit

Bao g6m cd tru dd vd c6nh khuAv
bdns Inox 304

s
,^. \+:z
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C6ng su6t: 0,75 kW/380V/50H2
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) S6 thi6u khi - Anoxic

2.1 Motor khuAy tr6n tlit chim trong bi5 Xuat xu: Evak, Ddi Loan Crii I 38,625,000 38,625,000

C6ng sudt: 0,75 kW/380V/50H2

T5c d6: 95Ovdng/phrit

Bao gdm ca tru dd vd c6nh khu6y
bdng Inox 304

2.2
Din i5ng c6p khi u.PVC vi gi6 dO
Ino304

Xuat xf: ViCt Nam HC I 10,625,000 10,625,000

2.3 Dia phAn ph5i khi bot min Xudt xu: Heywey, Ddi Loan CAi 10 737,500 7,375,000

Kich thudc: 200-30Omm

Vat liCu: Nhua ABS

J 86 hi6u khi - Oxic

3.1
Bom thd chim tuAn hodn vA b6 thi6u
khi Xu6t xft: DAB, ChAu Au c6i 2 18,3 12,500 36,625,000

Luu luong: 5-8m3/h; c6t 5p: H-6-
8m

Di6n ndng: 0,37-
0,55kw/380V/50H2

3.2 Mriv th6i khi ddt can XuAt xri: HeyweyDdi Loan cal 2 49,625,000 99,250,000

a

I

F



Ef

Luu luong: 2-3 m3/phrit; c6t rip:
H=4m

Di6n ning: 3,7kw1380Y l50Hz

Bao gdm: Tron b6 d6ng co. diu
th6i. giAm thanh, n6i mem v-.. v

3.3
Ddn 6ng cAp khi u.PVC vd gi6 rld
Ino304 Xu6t xt: Viet Nam HE I I 5, r 25,000 15,125,000

3.4 Dia ph6n ph6i khi bot min Xu6t xti: Heyrvey, Edi Loan c6i 40 600.000 24,000,000

Kich thudc: 200-300mm

V6.t li6u: Nhua ABS

3.5 DCm vi sinh dang di d6ng MBBR XuAt xt: Viet Nam m3 t2 7,500,000 90,000,000

Kich thuoc dang ciu: D8-lOmm

VAt Ii6u: Nhua

4 86 ling bnn sinh hgc

4.1
B<ym btn thi chim + thiCt bi kh6c
tron bd Xu6t xt: DAB, Ch6u Au cei 7 34,625,000

Luu luong: 5-6m3/h; c6t 6p: H=6-
8m

Di6n ndng: 0,37-
0,55kw/380V/50H2

5 86 chria tru ng gian

9
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5.1 Bcrm ly tAm ddt can cip loc Xudt xri: DAB, Itatia c6i 2 17,560,000 35,120,000

Luu luong: 3-5m3/h; c6t rip: H:20-
30m

Di6n ndng: 0,55-
0,75kwi380V/50H2

5.2 Thi6t bi lgc tinh Xu6t xr?: Trung Qu6c c6i I I9,600,000

Luu luong: 3-5m3/h

Kfch thu6c: DxH:450x l850mm

Vat lieu: Composite

5.3 Van 3 cua b6n tu d6ng Xu6t xir: Trung Qui5c cai I 5,000,000 5,000,000

Luu luong: 3-5m3/h

Ch&c ning: Lgc, nia nguoc, rua
xu6i

VAt li0u: ABS/HDPE

5.4
Vat lieu l9c chuyen dpng khr? NH3,
SS, TDS

Xuat xu: Edi Loan G6i I 15,625,000 l5 625 000

D4ng: Hdp phu Ion

Kh6i luong: 50 lit

5.5 CAt thach anh vi s6i dO xu6t xf: vi6t Nam G6i I 4,300.000 4,300,000

Y
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Dang: HAp phu Ion

Kh6i luong: l60kg

5 86 khir trtng nu6c thii

5.1
H€ th6ng pha ch6 h6a chAt khrt
trtng c6i I 7,000,000 7,000,000

a Biin chta vi pha chtl h6a ch6t XuAt xti: ViCt Nam cai I 5,250,000 5,250,000

Dung tich: 500 lit

b Motor gidm ttic khu6y tr6n h6a ch6t Xudt xir: Tunglee, Ddi Loan B0 I r4,500,000 14,500,000

C6ng su6t: 0,4kW380V/50H2

T6c tl6: I l0-150 vdng/phfit

Bao gdm ca tru dd ve c6nh khu6y
bing Inox 304

c Bom dinh luong h6a ch6t Xu6t xri: Hanna, Romania c6i I 12,750,000 12,750,000

Luu luong: 0- I 8,3 litlh; c6t 6p:
H=3bar

Di6n ndng: 0, 1 -0,2kw/380Vi50H2

III CHI PHi KHAC

I HQ th6ng di6n, <l6ng luc di6u khiiin
Bao gdm: Tt di6u khidn, diy m6ng
c6p tron g6i HC I 48,000,000 48,000,000

\\i\-=aE 5.'t/Elt
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I 38,000,000HC2
Duong iing vd phu ki6n u-PVC tron
g6i

30,000,000HC I 30,000,000Tn Hn NOi itiln H6i DuongChi phi vin chuy6n, l6p dat d6u n6i
hoin thiQn hC th6ng3

H9 I 28,000,000 28,000,000Chi phi btn giic, men vi sinh, h6a

ch6t vdn hinh chay thu4

10,000,000H6 I 10,000,000

K! thu{t vi€n vAn hinh ch4y thu vi
hu6ng din v6n hdnh trong 30-45
ngey

Chi phi vAn hinh ch4y thir, dio t4o

vi chuy6n giao c6ng nghQ
5

G6i I 78,000,000 78,000,000Chi phi quan tric, ph6n tich, l{P h6

so xin cAp ph6p xi thAi6

1,494,670,000T6ng chua bao gtim VAT

@dng chir: MQt tj,, biin trdm chin mtrri b6n ti6u sdu trdm bdy mwri nghin tting ch&n./.

Kinh phi tr|n chua bao g6m YAT 10%+
sr
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tEr
MAT BANG rnAu xrlr lY ruu0c rnA srun noAr

LAYOUT OF DOMESTIC WASTE WATER TREATMENT PLANT

cnOruics:
l . BE xAy cdT DAy -3,0M, cOT Nip {,5M so vdr coT 0.0

2. Bt xAy BE ToNG coT TrSp, TrJdNc 200, MAc 250, TRAT TRoNc NGoAr DAy 2r\,o{, BgN TRoNc DANH MAU 2

L6P
3. DAy Bt DO BE ToNc c6T THEP DAy 200, MAc 250

4. NAp Bt DO 100, NAp B0 Ky KHl, Bt CEOA BrlN, sAN rHAo rAc Bt LANG DO BE rONo cdT rr$p DAy 100,

MAc 250

s. r,I{A odu uAxn xAy c4cH, rudNc r0, MAr rON CHONG N6NG, NEN NHA r"lNG vuA DO Bi roNc BB MAy
THdr Krf
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cONc soe xA Her cHU wcsia vrET NAM
DQc lgp - TF do - Hgnh ph[c

BrEN BAN NGHTEM rRu uoAN rsANn, nAN c
oun vAo slf DL,T,IG

$5: OI/2OI61HDi BK-SHINT BW)

1. C6ng ainh: C6Nc ry mu+r sHINTs Bw
2. Hlng msc: Xiy dUng cung cdp, dp aldt thi6t bi, chuy6n giao cdng nghQ vi tgp h6 so xin cCp ph6p

xl thii cho trlm xrfr li nmfu thii sinh holt lfi)m3/ngty Chi nh6.,nh Thmh MiCn treo hqp d6ng kinh te sd

0r/2016/HD/BK-sHrNr Bvr ki ngiry t9/08/2016.

r. O;a A&m thi c6ng : Cdng ty TNHH Shints BVT Chi Nhdnh Thanh Mi$n.

4. Thtnh phln ftem gir nghifoi rhu:

a) Dgid(hchriilAutu:
- Ong (eAl : ... ... ... ...,.. ... ..i... ... .... - C6ng ty TNrtrI Shints Bvl
-O*, .|'h.*S \A . Jb-c6nstyrNHHShintsBvt.
- Ong 

' 
...1....1.. - C6ng ty TNHH Shhts Bfi.

b) Dqi difn don vi tti c6ng:

- Ue... fu6ft . X!ii, fk"... -cty co ptin nr vin nrng luqng & m6i Eutmg Mad.

- Ong (Bn) f 
X.uyW..W 

..f..\e,;... - Cty ca pHh tu rdo n{ng luqmg & m6i trutng Mad.

5. Thdi gian tiSn htnh nghiQm thu c6ng trinh:

Bit diu tt git, phrit Ciin gitr phut ngny2f th6ng /12.^tu2017.
6. Efuh gii h1ng mgc:

6.1 Hpg mrrc xay fimg h,:

- XAy dgng iting diQn tich, quy orioh nhu theo bto ve thi6t ki!. HiCn tsi xrmg qu""h b6 kh6ng bi rd ri, kn6ng

bi ng6m nudc, kh6og co diu hieu U& Outmg.

- Gic herrg m$c xAy drrng S6m:

+ Dao ddt d6ng cac tre.

+ 86 t6ng l6t m6ng day 100 md6 200.

+ C6t trfu phi l0 x 2 lqp, .lm ftQ l5Ox15O, ttai phi 8.

+ Be t6n8 dny 200 mec 250.

+ Nip bd c6t lhdp phi l0 x I 16p, diy lffi mic 250.

6.2 Hqng muc thi5t bi:

- Vl ctit U,qrg: Ding quy c6ch, l$i mI hierl chring losi nhu hcp d,5ng dn ky ke, toto bO fri& bi bto gao

m6i l00o/o theo ti€u cluin nne sen xuAt. Danh s6ch ei6t bi bao gdm:

KV THUAT AP LtJc

0Aclr xH0A

coNG TY

mm rurlu du,tilti
PHAT TRIEN

I



R
TG TY
lffldUh,
'r8rEi

tI AP LUt:

KIIO/,

TT Hgng mgc Xu6t xri
Don
vt

s6
luqng

Ghi chri

I 86 yGm khi

1.1
Motor khu6y trQn ddt chim

, ,2.rong De

Xudtxu: Evak, Edi Loan,

Cdng suAt: 0,75
kW/380V/50H2

c6i I P^$
8(

2 86 ili6u hda

2.1 Bom nuoc thii thi chim

XuAt xu: DAB, ChAu Au,
Luu lugng: 5-8m3/h; cQt

rip: Hd-8m, DiQn nlng:
0.37-0.55kw/380V/50H2

Cai 2
l--d s
,U}B^\

2.2
Ddn 6ng cAp khi uPVC va

gi6 do 6ng
Xu6t xu ViCJ nam HC I \e"1 *k

hIA[
3 S6 tni6u khi - Anoxic

J I
Motor khu6y trdn dit chim

trong b6

XuAt x{r: Evak, Ddi Loan,

C6ng su6t: 0,75

kW380V/50H2
Cai 1

Kd{
,BlUt

4 SA ni6u khi - Oxic

4.1
Born thA chim tudn hoan vd

b6 thiisu khi

Xu6t xu: DAB, Ch6u Au,
Luu lugng: 5-8m3/h c$t

rip: Hd-8m, DiQn ning:
0,37-0,55kW380Vt50H2

c6i 2
RJ Jy

t0.rti

4.2 Mriy th6i khi dit c4n

XuAt xr?: Heywey, Dai
Loan, Luu luqng: 2-3

m3/phtq c6J 6p: H:4m,
DiQn ning:

3,7kW380v/50lrz

Cel 2

Lr"{ fu

,trT 1U,t

4.3
Din 6ng cAp khi uPVC vd

gi6 <lO 6ng
XuAt xu ViCt nam H9 I \R't s.6

m'&,[

44 Dia phAn ph6i khi bot min

Xu6t xu: Heywey, bE
Loan, Kich thudc: 200-
300mm, Vat lieu: Nh\ra

ABS

c6i 40
\l""{ 4
,d lu(



4.5
Ddm vi sinh dang di dQng

MBBR m3 t2
Rde

)fl/ff"[
5 n6 Eng btn sinh hgc

5.1 Bom btn thi chim

Xu6t xu: DAB, Chdu Au,
Luu lugng: 5-6m3/h; cOt

rip: H:6-8m, EiQn ning:
0,37-0,sskw/380v t50Hz

cei I
K""l .\
A .+t^[

6 86 chrta trung gian

6.1 Bom ly t6m tl{t c4n c6p lqc

XuAt xu: DAB, Italia, Lrru
lugng: 3-5m3/h; cQt 6p:

H:20-30m, DiQn ndng:

0,55{,75kw/380V/50H2

c6i 2

l,Cdlfu
t-.-

,.[! Jt*

6.2 ThiCt bi lqc tinh

XuAt xu: Trung Qu6c, Luu
luqng: 3-5m3/h, Kich

thudc:

Dxll=450x1850mm, Vdt
li6u: Composite

c6i I

g,+ b
,$,Jtq

6.3 Van 3 cura b6n tu <lOng

XuAt xr?: Trung Qu6c, Luu
luong: 3-5m3/h, Chuc

ning: Loc, rua nguoc, rtia
xuOi, V6t liQu: ABS/HDPE

Citi I

(,$ $'
Jn fi,[

6.4
Vft liQu loc chuy6n dung

KhftNH3,SS,TDS

XuAt x0: Ddi Loan, D4ng:

HAp phu lon, Kh6i luqng:
50lit

Goi I \rd js
f-r

,N-! ru{

6.5 Cat thach anh vd s6i il6

XuAt xf: viQt Nam,

Khdi luqng: I 60kg, Dsng:

HAp phu Ion,
G6i 1

7 86 khri, trtng nr6rc thii

7.1
HQ th6ng pha ch6 h6a chAt

kh&tning RJI &
t}4Lf

XuAt xir: ViCt Nam, Kich
thudc dang cAu: D8-1Omm,

V6t li€u: Nhpa ABS

re
f/.ci
/ TRlctl r.

PHT

I xi rru

w

P*l $r
1[.J.duf



(

A
B6n chua vd pha ch6 h6a

ch6t

XuAt xu: Vi6t Nam, Dung
tich: 500 lit c6i I ied Sr

,fi) ;tr,[

B
Motor gi6m t6c khu6y trgn

h6a chAt

XuAt xu: fungtee, Oai
Loan, C6ng su6t:

0,4kW380V/50I{2, T6c

d0: 110-150 vdnlphrit

B0 I r+d
A}4"[

C Bom <linh luqmg h6a ch6t

Xu6t xu: Hann4 Romania,
Luu luqng: 0-18,3 lit/h; cd1

ap: H:3bar, Dign ning:
0,1-0,2kd380v/50H2

c6i I
\,tJ $.
,il'Jtd

- Thi c6ng Xty dfrng cung cip, Ilip ildt thi6t bi, chuy6n giao cdng nghf dtu bao &ing tieu cnu6n ky

thufr.

- Vt [ip ttdt, ch+y thin dtun bio dung tiCu chuin ky thu{t theo yOu ciu cua B6n A. Chit lusng nu6c <ld loai

A cria QCVN 40:201I/BTNMT (Thm kih qua ktim nghipm nuoc thai tliu ra s6 5 7652017^(QQT ngay

l5ll2/2017 kilmfien ban nghiQm thu ndy).

- B& B de ti6n henh dao 4o vi hu6ng din vgn hing hQ thting cho B6n d co chft lcf iua nhimg nguoi than

gla deo t4o..

7. Ctc viln itl phdt sinh: Kh6ng.

S. K5t h$n s5 hryrg ttgc t5 tti cOng qi c6rg rinh: nht bang kA chi ti& kim theo.

Bi6n bdn nay duqc hp ttuimh 02 baa dung ldm co so cho vifo Quy6t torin va Thanh ry hqp d6ng s6
0I/20I6I[ID/BK-SHINT B\/T ky ngdy 1910812016, co gi6 ti ptr+ U nhu nhau, m6i b,Cn git I ban.

DAr DrpN DAU TtI DAr DrEN DON vl THr CoNG

9*c,1_
rh+ .\,1\s 4"y tk r,ta

L$!"

w&bztq,

w
d,fu

I

L*r



 

 

 

 

 

 

 

    

 

CÔNG TRÌNH XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ HƠI 

  



HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ HƠI ĐỐT THAN/ VẢI 

 

Cho nguyên liệu vào Buồng Đốt + Quạt thổi đưa gió vào Buồng Đốt  Đốt cháy nhiên liệu 

tạo ra khí nóng  Khí thải tiếp tục đi qua thân Nồi Hơi  Qua Lọc Bụi Ly Tâm  Quạt Hút  

Qua lọc bụi ướt bằng áp lực  Lọc Bụi Phun Sương  Ống Khói. 

*Kích thước trong hình minh họa có thể thay đổi tùy theo công suất của lò hơi 

 

 

Sơ đồ đường đi của Khí thải 

I.  QUẠT THỔI 

Quạt thổi cấp gió, oxi cho quá trình đốt nhiên liệu làm cho nhiên liệu được cháy hết hoàn 

toàn nhằm giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ cũng như làm giảm lượng khí thải ra môi trường. 

II. BUỒNG ĐỐT 

Buồng Đốt là nơi trực tiếp nhận và đốt nhiên liệu, hoạt động đốt cháy nhiên liệu xảy ra tại 

đây. Từ đây khí nóng nhiệt độ cao được theo dòng lưu thông gió của Quạt hút qua các giàn ống 

sinh hơi qua hệ thống khử bụi lọc ly tâm và được quạt hút thổi vớp áp lực 80 đến 150 mmH2O 

vào bể khử bụi ướt, dòng khói đi lên qua hệ thống phun ướt bằng nước đá vôi trong trước khi thải 

x ¶

14: x ö  l ý  k h ã i k iÓu   í t

13: Th ï n g  n  í c  v « i

¸ p  k Õ

v an  an  t o µn

B¥ M

10: Tñ  § IÖN

11: Cô M è NG THUû

13: Th ï n g  mu è i

GHI CHó :
1: THIÕT BÞ Xö  Lý  N¦ í C KIÓU CATION

2: BÓ N¦ í C MÒM

3: B¶N THÓ Lß  H¥ I

4: QU¹ T GIã

5: § ¦ ê NG X¶  § ¸ Y Lß

6: Xö  Lý  Bô I KIÓU CYCLON 

7: QU¹ T KHã I

8: è NG KHã I

9: B×NH PH¢N PHè I H¥ I

VAN CHÆN

VAN Mé T CHIÒU

VAN X¶  NHANH

Cã C X¶  § ä NG

t ù  ®é n g  c Êp n  í c



ra môi trường. Khí nóng bắt đầu sinh ra tại đây nên quá trình xử lý khí thải cũng được bắt đầu khi 

vừa mới sinh ra, đảm bảo cho khí thải cuối cùng đào thải ra môi trường được xử lý tốt nhất. 

III. NỒI HƠI 

Khí nóng sau khi được đốt cháy sẽ theo dòng lưu thông của Quạt Hút dẫn sang phần Nồi Hơi. 

Nồi Hơi là phần sinh hơi chính của Hệ thống Lò Hơi. Nồi Hơi gồm có rất nhiều các ống lửa 

để dẫn khí nóng qua, tiếp xúc và hấp thụ nhiệt sinh ra hơi phục vụ cho sản xuất. 

Hơi nóng sẽ tiếp tục theo đường dẫn sang phần Lọc Bụi. 

IV. LỌC BỤI  LY TÂM 

Được thiết kế theo dạng hình nón, lớn phía trên và thu nhỏ phần dưới. 

Hộp dẫn được đặt lệch sang 1 bên của Lọc Bụi, bên trong của lọc ly tâm được thiết kế thêm 

ống hình trụ rỗng. Khí nóng khi được dẫn vào sẽ chuyển động tròn xung quanh của trụ tạo ra lực 

xoáy ly tâm, và bị cuốn dần xuống phía dưới đáy nhỏ của Lọc Bụi. Các hạt bụi thô, nặng trong 

khí sẽ theo quán tính bị cuốn xuống, và bị giữ lại tại phần đựng tro bụi của Lọc Bụi. Còn khí nóng 

thì sẽ đi ngược lên phía trên theo ống trụ, theo dòng lưu thông của Quạt Hút. 



 

Lọc Bụi Ly Tâm 

V. QUẠT HÚT 

Khí nóng sau khi ra khỏi Lọc Bụi Ly Tâm sẽ được lưu thông sang Quạt Hút. 

Quạt Hút tạo ra gió làm lưu thông dòng chuyển động của khí nóng đi qua các bộ phận của Hệ 

thống Lò Hơi theo đúng quy trình. 

VI. LỌC BỤI NƯỚC 

Khí nóng sau khi đi ra khỏi Quạt Hút sẽ được chuyển trực tiếp sang Lọc Bụi Nước. Lọc Bụi 

Nước có phần phun sương bên trong, và chứa nước phục vụ cho quá trình phun sương dùng để lọc 

các hạt bụi nhỏ mà Lọc Bụi Ly Tâm chưa xử lý được. 

Khí thải khi vừa được đưa vào Lọc Bụi Nước sẽ bị thổi trực tiếp xuống mặt nước. Các hạt 

bụi sẽ bị giữ lại một phần trong nước, phần khí còn lại sẽ bị đẩy ngược lên trên phía hộp dẫn. 



 

 
Lọc bụi nước 

Phần phun sương được làm từ các ống sắt, được đục các lỗ nhỏ. Khi nước được bơm vào các 

ống phun sương thì sẽ được tạo thành các hạt sương, phun trực tiếp vào dòng khí nóng đang lưu 

thông lên hộp dẫn. Khí nóng sau khi đi qua các hạt sương này thì sẽ bị giữ lại các hạt bụi nhỏ, bụi 

này sẽ được giữ lại trong phần nước phía dưới và lắng cặn xuống đáy. Phần khí thải sau khi được 

đi qua Lọc Bụi phun sương thì phần còn lại chỉ còn là lượng khí đã được làm mát bằng nước, 

thoát ra môi trường theo đường Ống Khói. 

VII. ỐNG KHÓI 

Ống khói là nơi chứa khí thải cuối cùng trong quá trình lưu thông xử lý khí thải, đưa khí thải 

lên cao rồi thải ra ngoài môi trường. 



(t/AT TNVOTCE)

Bin th5 hiQn cria h6a don iliin tir
(Elec tronic irw oic e disploy)

Ngdy (date) 30 th6ng (month) 12 ndm (year) 2019

*
f*-H;*ff-rp

----L --Z-A
i{iX$ft}-o,

HOA DON GIA TRI GIA TANG
0lGTKT0/001

BK/I9E

0000017

Miu s6 (Form):

Kf hiQu (Serial)

36 Q,to.1:

Don vi brin hcng (Seller): CONG Ty TNHH PHAT TRITN KV rHUAT Ap LUc BACH KHoA

Mr s5 thud (lax code): 0102807466

Dia chi (Address): S5 29 DO La Thinh, Phulng Phuong Li6n - D6ng Da - Hi NQi

DiQn tholi (lel): 0986.070.929 -0243.572.1062 Fax:0243.572.1062 Website: www.conhietbachkhoa.vn

56tiikhoin (AccountNo.): 100114851031320 Ngin htng(Bank): ThucngMqiCPXNKVietNam-CNHf NOi

V.,n)'lle

Hg t6n nguUi mua hlng (Customer's name):

TGn alon vi(Company's nanQ: CfiNG Ty TNHH SHINTS BVT

Vn s6 ttruS (lu code) : 0800m6025

Dia chi (Address): Khu dln cu Pht Tio, phulng Thpch Kh6i, thnnh ph6 Hii Duung, tinh Hii Duong, viQt Nam

S5 tli t<troln (Account No.): Ngin hing (Bank):

Hinh thrLc thanh toin (Payment method): CK

Ghichtlr (Note):

,tll

srt
(No.)

TGn hAng h6a, dlch vg

(Destiption)
Don vl tinh

Ani0

Sii lu'grrg

(Quantity)

Eon gid

(Unit price)

Thtnh ti6n

(Amount)

t ) 3 4 5 6=4xS

I
NOi troi a6t l6n hqp nhi6n liQu (Vdi vpn, than, cni, g6, bAnh
trau, b6nh mtn cua) c6ng su6t 2000kg hoi/h, p:lokg/cm2 2 985.000.000 r.970.000.000

2 Ong c6p hoi DN76 M 33,5 550.000 18.425.000

J Ong c6p hoi DN60 M 8 280.000 2.240.000

]4utrrs34oit 'fJl&o[ \vt : lsfi*l*Ml | -sm*F .:fr. -" s,8 ----

trr urt 43+\ ,: C,NITN: 1.04+ ry+ 4Ad

CQng ti6n hdng (lotal amount): 1.990.665.000

Thu6 su6t GTGT (VAT rate): t0 % Ti6n thu6 GTGT (VAT amount) 199.066.500

TONG CQNG rItN THANH TDAN lTotalpayment): 2. 189.73 I .500

s5 tiln vi5t uing cht (Amount in words): Hai tj mQt trlm t6m muoi chin trigu bdy trim ba muoi m6t nghin nim trf,m ddng

Ngudi bfn hing (Selle)
(K!, shi rd he ftn)
(Sign,full name)

SiErattrre valid a
K}, b6.i COxL TY TNHH pffr TRIEN
kv ruu4r ie lqc$n KHoA

Kf ngny 30ltZl20t9

"i;;;;i 
"t;;i'Aiai;i';i' fi;'a;;'AiA;,iirAi;A;;i;'Ai;;';iii\;: iia;iii;;;U;:d;'aiiiiii;;i;ii|tiisfiiintij\iibii-

Tra q4t hda tlm ilian t* tqi Websile: https://sihvoice.viettel.wy'tramuhoadon . Md s6 6/ r{t: I I S4XNpA33

Ngudi mua hing (Buyer)
(K!, ghi rd he ftn)
(Sign, full name)

B0



BALANCE BETWEEN THE QUANTIWOF CONTRACT AND THE ACTUAL QUANTITY OF ACCEPTANCE TEST(lnsrall the Boiter of 2ooo kg hoi/h (F2+F3) according The contract No. : 1 5/2Ol g/HOKT/BK_SH 
I NTSBW dated May.,28.2019)

BOILER 2MO KG STEAM/H.

I 2OOO KG STEAM/II F2+F3 B0

NO.
I52OI9IHDKT/BK.
SHINTSBW datcd

May.,28.2019

2 985,000,000 1,970,000,000 2 t,97q000,000 0.00

Total (l)
1,970,m0,000

ADDITIONAL PIPE

I PIPE FI 76MM cost +Prcssue welding rod, Tec,

Steel +

l0 550,000 5,500,000 l3 7,t50,000 3.00 1,650,000

2 PIPE FI6OMM

F2

rod, Tc, Elbow..
Stecl C20 + Labor cost +Pressuc

m 20 2E0,000 5,600,000 8 2,240,000 -12.00

3 PIPE FI 76MM
+

cost +Pressue welding rod, Tce,

c20,

m l0 550,000 5,500,000 20.5 I 1,275,000 10.50 5,775,000

4 FI6OMM

F3

rod, Tee, Elbow.. .

Stcel C20 + Labor cost +Itessuc
m

NO. LPL260E20l9
datcd Aug. 26, 2019

20 280,000 5,600,000 0 0 -20.o0

Totel (2)

20,665,000
Toral (l+2)

1,992,200,000 t,990,665,000vAT l0%
t99,220,ofi) I 99,0,66,500Totsl include VAT l0y.

2,t 91,420,000 2,1 89,731,500lst Advonce

866,800,0002nd Avance

866,800,000Totrl remrining rmount must be peid

TT TGn hirng Dia di6m Quy cdch Dotr Yi tint
Hqp itdng Q'TYOF CONTRACT

S6 luqng Gid Thinh tiln

QUANTITY OF ACCEPTANCE TEST

Sd Iugng uta Thinh ti6n

BALANCE

56 tujarg Thinh tiln
Contract

Place rpffificrtion Uoit Qurntity Pric€ Amount Quantity Price Amount Quentity Amounl

456,131,500

:\aonlD1E l*!g
PKlHsinB Tnah

Trueg ptroDg tuu liiulg
Pruchasfu! Tealr L.ader

Grnn dic qnll'68 hap
\laffigameff Gie] dG

Diftcttrr



ceNG HoA xA uer cHU Ncnia vrET NAM
DQc lgp - Trp do - H4nh phrfic

HgPDONGKINHTE
(Sd : 15/2019/IIDKT/BK- BVT)

cdn c* BQ Luqt Dan su s6 9I/2015/eHt3 ngdy 25 ttuing I I ndm 2015;
cdn c* Lwft Thuong msi sii 36/2005/gHt I ngdy 14 thdng 06 ndm 200s;

Cdn cth nhu cduvd ndng l4c ctia cdc bAn,

Hdm na1, ngdy 28 thring 05 ndm 2019, tai Vdn phdng C6ng ty TNHH Shints BVT.
Chring tdi g6m c6:

ntNa
Eia chi

Dai diQn

Chr?c vU

MST

EiQn tho4i

: c6Nc TY TNHH sHINTs BvT
: Khu ddn cu Phri rao - phuong Th4ch Kh6i - Thdnh pno uai Ducrng _

Tinh H6i Ducrng.

: 6ng KIM KWAN SIK
: Gi6m d6c

: 0800006025

: 0220 -3861727

: CONC TY TNHH PHAT TRIEN KY THUAT AT LU. C NACTT
KHOA

: Si5 nhd29 - DC La Thdnh - phuong Li€n - D6ng Da - Hd NQi

: Ong MAC vAx oO
: Gi6m d6c

: 0102807466

: 024-3572 1062

: l7l5 1485 103 1320 tatNgdn hang thuong mai co phar, *"ft nnap rc,au viqt
Nam - Chi nh6nh Hd NQi (EXIMBANK Hd NQi).

: bkhoa.ltd@gmail.com

: www.conhietbachkhoa.vn

(

n0N s

Dla chi

Dai diOn

Chric vr,l

MST

EiQn tho4i

Tdi khoin

Email

Website

1



^^_ _-.?f -^=9?1,s 
y giao cho b6n B ylB0n B eOng y nh0n thuc hiQn c6ng viQc Cung

::^l-":]il dl.r N6i hTL" nrng, aiit,rr6n hsp nhiGn ripu vii vsn, than, .ii, ga, rarntrau, binh mtn cua. SO luqng cg th6 nhu sau:

Sau khi bin b4c hai b6n th6ng ntr6t ty Hqp dong mua bdn hang ho6 voi c6c tli6u
khoin sau ddy:

Di6u 1. NQi dung c6ng viQc phii thgc hiQn vi tli6u kiQn vft tiQu tliit Id.

1.1. N duns c6ns vi6c phii th hi6n.

Bdng chfr: Hai t!, mQt trdm sdu muoi bdy triQu it6ng!

chi ti6t nhu Bang Th6ng s6 vd dflc tinh ky thuft dfnh kdm!

1.2. Di6u ki6n v0t li6u tl6t td.

- Chi d6t Than, g5, brinh tr6u, b6nh mtn cua, gd, crii, Vii vpn.

- Kh6ng diSt nhi€n liQu: Ni l6ng, nhua, cao su, b6ng, xi5p, vii c6 hdm lugng
polyester > 70o/o.

- Khi OOt vai phai ddt kdm v6i gi6y trong ngdnh may,

- Khdng d6t r6c thii sinh ho4t hay r6c th6i c6ng nghiQp.

Didu 2. Hinh thrfrc hgp tl6ng

- Hqp <l6ng trsn g6i ve mitit Ui,

- Trong qu6 trinh thUc hiQn hqp d6ng niSu c6 v6n OC phrit sinh vgt tu thi6t bi ngodi
pham vi cung c6p cria hgp d6ng, b6n B s€ gtii c6ng.vln sang b6n a A6 mi ben ctng 

-x6c

nhan. Hai bdn ctng ti6n henh ky "Phu luc harp ct6ng kinh t6" cho c6c khotur, *ir, ,6
luqng ph6t sinh. Mgi chi phf ph6t sinh ngodi pham vi cung c6p hqrp d6ng, b6n A sE thanh
torin d6y dfr cho b6n B theo dting gi6 tri hai b6n thoi thu$n. 
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NOi troi aOt fr6n hqp nhi€n li€u
(Vii vyn, than, cti, g5, biinh tr6u,
b6nh mtrn cua) c6n-g su6t 200Okg
hoi/h, P:10 KG/cmz

B0 02 1.970.000.000

STT TGn hirng h6a DvT S6
lugng

Eon giri
(tI6ng)

Thinh ti6n
(tI6ng)

,985.000.000

c0ng 1.970.000.000

VAT IO% 197.000.000

T6ng cQng 2.167.000.000



Didu 3. HiQu lgc, thdi gian hoirn thirnh, tlia tli6m 6p tl[t vir sfrn ph6m hgp tl6ng.

3.1. HiQu lgc hgp ddng: 16 tu ngdy hai b6n ky kiit trq'p rt6ng kinh ti5.

3.2. Thdi gian hoin thirnh: Trudc ngiry 0210912019 (Chi itu,qc liip itfit, hodn thiQn vd
vQn hdnh 6n ttlnh trong vbng 0J ngiyi* ngdy 3t/0g/201g-02/0g/201g)

3.3. Dia tli6m lip tlft:

- 01 B0 Ndi hoi,diit hdn hgp nhi6n li6u (vf,i vq_n, than, cfii, gd, brflnh tr6u, b6nh
mtn cua) c6ng suit 2000kg hoi/h, P=10 KG/cm2 l6p tai c6ng ry TNHH shints BVT -chi nh6nh rh6i Nguydn - Thi Tr6n Du, HuyQn phri Luong, Tinh ihai Nguyen.

- 01 B0 Ndi hoi.d5t h5n hgp nhi6n li6u (vii vg_n, than, cfti, gd, b6nh tr6u, b6nh
lnin cua) c6ng suit 2000kg hoi/h, P=10 KG/cm2 l6p tai c6ng ty nvrnr Shints BVT -chi nh6nh Thanh Mi€n - xa Tri cucrng, HuyQn Thanh MiQn, rinn uai Duong.

3.4. Sin phAm hqp d6ng:

. Llp d4t hoan thiQn c6c h4ng mpc theo php lpc hqp d6ng dfnh kdm, nghiQm thu vd
ban giao cho b6n A dua vdo sri dung;

- Nehiem thu cin- r-hen st dpng n6i hoi, cung c5p 02 bo hd so day ttri theo quy dinh
cta phrip luAt hien hanh.

- r6t qui quan tr'ic m6i trudrng dat theo ti6u churin hiQn hdnh

- CAp chimg chi vfn hdnh cho 02 c6ng nhdn vfn hanh phu hqp vdi quy rlinh cria nhd
nudc ( B6n A cung c6p: 01 ban CMT ptro to+ 04 ;nh ax6 + of clSv A?m sfc kh6e cta
bQnh vi-en uy tfn +L1i lich ban thdn ctuqc xric nhfln cria UBND).

Didu 4. fhuong thtfrc thanh tor{n: Barg fi6n ViQt Nam cldng, chuyiSn kho6n qua ng6n
hang vd chia lim 03 rlqr:

- Dqt l: BOn A tam ring cho b6n B 40%T6nggi6 tr! ngay sau khi ky t<tit trqp rl6ng.

- Dqt 2: BOn A.$r* r",an r,^.p +0.'(.!itlsqiatri rrqp <I6ng nsay sau khi B€n B chuy6n
toan b0 ld hoi vd ddy dri ctic vflt tu e6 Hp d4t ld hoi dtin .nan .o"i trinh. N6u trong u6ng
qi d"9 

i91{ Ta 
bbn B chua nhan ctuqc thanhtorin Dsr 2 thi b6n B c6 quy€n ngimg thi

cdng d€n khi b€n B nhan dugc tiAn tam img, tii5n clQ chgm c6ng trinh bc; 
-B 

n org ir,iu
tnlch nhi-6m.

- Dqt 3: BCn A thanh toin2}Yo - phan cdn lpi cria hgrp ctdng vd c6c chi phf ph6t sinh
(neu c6) tlonq vdng 30 ngdy tc6 tu ngay Opi diQn 02 b€n ky bi6n ban nghiQm thu vd B6n
P rung c6p d6y dri c6c g6i td nnu 5i6m :.+ oicu : .,iu t e,p ;dr* ,ffi;" dcrn tii chinh
hep ph6p.

Di6u 5. Quydn vi trrich nhiQm cria b6n A

5.1. Dua nguon diQn, nudc dim b6o c6ng su6t dtin <IAu nhd ld.
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5.2. Thrio dO mdi vd l6p d{t hodn l4i, chuAn bi mat bing, th6o dO cric h4ng muc li6n
quan qu6 trinh vil chuyl5n OC ttrufln lgi b6n B thi c6ng.

5.3 Cung c6p nhi€n liQu ch4y tht ld hoi.

5.4 C5p diQn thi c6ng cho b€n B.

5.5 Xdy nhd ld hoi, m6i che crlc thi6t b!, kho nhi6n liQu, bi5 nudc c6p vd nu6c hOi
(2m3)

5.6 gO tri cdng nh6n van hanh trong thdi gian b6n B Hp itat AC UCn B hucrng d6n.

5.7 Chlu trrich nhiQm vA nOi dung hqrp d6ng tclt k6t vdi BCn B vd thuc hiQn dting cam
ktit trong hqrp d6ng cta kj k6U

5.8 86 sung quy hopch, xin c6p ph6p xi khf thAi v6i c6c don vi chric ndng;

5.9 fhdi hqp ch{t ch€ vdi BCn B, h6 trq BEn B t6i da tpo diAu kipn thufn lgi cho b6n
B trong qud trinh thi c6ng Hp dat vd ldm thri tpc cam ki5t m6i trudng.

5.10 ThUc hiQn thanh to6n hgp tl6ng cho B6n B theo quy ttinh tai Di6u 4;

5.11 Crlc quy6n vd nghia 4r kh6c theo quy dinh cria ph6p lu$t.

5.12 C6 quyAn ch6m drrt hqp rl6ng ngay lflp tuc ntiu viQc Ki6m tra thrl miu vflt tiQu cria
b6n B kh6ng d4t y0u cAu holc vflt ligu kh6ng dring ngu6n g0c xu6t xri khi it6 bOn B ph6i
bdi thucrng toan b0 thiQt hai ph6t sinh do viQc ndy.

lAp dyng ni5u nhdn vi6n b6n B khdng dugc trang bi
b6o h0 lao dQng, an todn lao dQng il6y.ctt hoac thi cdng khdng dam b6o kf thuflt, hay vi
pham c6c di6u kho6n kh6c trong hqrp d6ng.

5.14 .C6 nguyAn mdi don vi khilc vdo thi cdng ni5u b6n B kh6ng thgc hiQn dring ti6n d0
cam k€t, mgi thiQt hai ph6t sinh do b€n B chiu.

Didu 6. Quy6n vir trfch nhiQm cfra b6n B

6.1. BCn B c6 tr6ch nhiQm thgc hiQn dAy ttt nhirng nQi dung vC pham vi c6ng viQc ghi
trong hqp d6ng ndy; Chiu tr6ch nhiem vC ch6t lugng vAt heu, quy trinh san xu6t dim bio
viQc sti dUng an todn theo quy dinh cria ph6p luflt cho c6c hdng h6a thuQc diQn quin Iy
cria nhd nudc.

6.2. C6 quy6n y€u cAu BCn A cung c6p dAy dri mat bang thi c6ng, ngutin diQn, nguOn

nudc, nhA ld hoi, m6ng ld hoi, miii che thi6t bi, nhi€n liQu ch4y thri; Trudrng hqp BCn A
kh6ng cung c6p dugc tIAy dri tdi hpng mgc theo ki5 hoach n6u trong Di6u 5.5, BCn B c6

r ^ l ; , ., '
quy0n y€u cdu k6o ddi thdi gian thUc hien hqp ddng tuong img;

6.3. BOi thuong l00o/o thi€t hai cho BCn A vd BCn thri ba ntiu thiQt hai do 16i cria minh
gAry ra theo quy dinh cria ph6p luat;

6.4. Dem b6o tiiSn d0 tip dat, ch6t lugng, m! thuflt, kI thuflt c6ng trinh.
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- Than ld hoi: 36 thrlng.

Tuy nhi€n A phni c6 tr6ch nhi€m thUc hiQn c6ng viQc nhu sau:

+ 0l Th6ng I hn bio du0ng dudng kh6i, lim sach ctlc 6ng sinh hoi, ldm s4ch Ong c6p
gi6 bu6ng OOt (Ot tuarYOt nn)

+ Hang nlm b6 chi phi ph6 criu cin ld hoi, tAy rua h6a ch6t.

- Cdcthi6t biphp kh6c (Nhu van, born, i5ng thty, tt di€n,. ..): l2thring

- Bdn B c6 tr6ch nhiEm ct k! thuflt d6n xri ly bno hdnh chflm nh6t trong vong 06h
t<C tu khi nhfln dugc th6ng b6o cria b€n A, Bao g6m ci ngdy 16 vd chri nhflt. Trong
trudrng hqp chfm tr6 b6n A c6 quy€n thu6 b€n kh6c ct6n xri lf, toan bQ c6c chi phi phrlt
sinh b6n B c6 tr6ch nhiQm chuyi5n tri cho b€n A trong vdng 03 ngiy t<C tU ngiy nhfn
dugc chimg ft d6 nghi thanh toan.

Trudmg hgrp Kh6ng bio hinh:

- H6ng h6c do ngudi st dpng thUc hiQn khdng ching quy chti van hanh do BCn B
chuyi5n giao.

- Cilctrudmg hqr,p cO tinh ph6 ho4i ho4c gdy h6ng h6c

- Circtruong hqp b6t khi kh6ng nhu hoi hoan, thi6n tai, dich hoa.

- Circtrudng hqp b6n A khdng hp h€ th6ng xy ly nudc hoic ch6t luqmg nudc kh6ng
dim b6o (nhu nu6i c6 ctQ m{n, dO lg, c6 tinh ch6t 6n mdn, .v.v) gdy bgc 6ng, ch6y m4t

sang.

Di6u 8. Sfr dgng cic tiri liQu vir th6ng tin li6n quan d6n hgp tldng

8.1 N6u khdng c9 sU el6ng y trudc bang vAnban cta BCn A, B6n B kh6ng ituqc ti6t l0
nQi dung cta hqp <t6ng da ky vdi BCn A cho b6t cri b€n thri ba ndo kh6ng li6n quan diSn

viQc thpc hipn hqp it6ng. ViQc BOn B cung cdp c6cft9ng tin cho b6n thr? ba c6 li6n quan

d6n viQc thUc hiQn hqrp d6ng dugc thUc hiQn theo chi5 d0 b6o mft vi trong phAm vi cAn

thi6t cho viqc thUc hiCn hqpdO.nS d6.N6u kh6ng c6 sg tl6ng V bang v5n ban ctia BCn A,
BOn B khdng duo. c lqi dung U6t ct thdng tin hoflc tii liQu nio n6u trong khoan I Di6u
niy vio *u. di.h kh6c tru khi vi mgc dich thUc hien hqrp d6ng.

8.2 Cric tai liQu n6u tai khoan I Di6u niy thuQc quy0n s& hiru cria B6n B. Khi BOn B
c6 y6u cAu, B€n A phii tri lai cho B6l B c6c tii liQu niy (bao g6m ci c6c ban sao) sau

khidA hoan thinh nghia vp theo hqrp d6ng.

Di6u 9. Bin quydn

B€n B phii hoan toan chlu trilch nhi-em vti mgi thiQt hai ph6t sinh do viQc ktriiSu

n4i cta b0n thri ba vO viQc vi pham ban quyAn s& htu tri tuQ li€n quan tdi dich vp tu vdn

mi BCn B cung cdp cho BOn A.

Di6u 10. Sfra d6i, b6 sung hgp tldng
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I1.2. N6u BCn B vi ph4m ve ti6n d0 thUc hiQn hqp rl6ng
ndy sE chiu phqt lo/o giitt{ phAn hqrp d6ng vi ph4m cho
ph4t kh6ng qu6 5% giittr! hqp rl6ng.

10.1. Trong qu6 trinh thpc hiQn hq,p d6ng khdng b6n ndo dugc tU y clon phuong sria c16i
nQi dung hqp d6ng.

10.2. ViQc sria eOi, UO sung nQi dung hqp d6ng phii duqc sg thdng nhdt gita hai ben vd
dugc lflp thdnh php lpc hq'p dOng.

Didu 11. gdi tnudng thiQt h4i vir ph4t do vi ph4m hgp tldng

11.1. Tru !*one hqp b6t khi kh6ng theo quy <Iinh tai Di6u 12 vd tr6ch 
"hie{n 

cung c6p
th6ng tin sti liQu quy tlinh tai DiAu 5, 6, n6u B6n B khdng thuc hign mQt phAn tray toan
b0.n0i.dung c6ng viQc theo-hgp tt6ng trong thdi han dd n€u trong hqrp d6ng thi B€n A c6
th6 ktr6u tru vdo gi4 hqp d6ng mQt tcnoan ti6n UOi tfruong thiQt hai ho4c riQt t<noan tiAn
ph4t vi pham hqp d6ng tuong ring, cU thi5 nhu sau:

quy tlinh tai Diiiu 3.2 hqp rt6ng
m6i ngdy bi chflm. Tdng gi6 tri

I1.3. B6n A vi ph4m vC thanh toan hgp tl6ng quy tlinh Didu 4 hqp cl6ng ndy sE chiu
phqt l% gi61il:i pha" hqp dong vi ph4m cho m6i ngay bi ch4m. Tong giri tii ph4t khong
qt65Yo giri tri hqp d6ng.

Didu 12. Trudng hgp b6t khi khing

l2:l Trong hqrp d6ng ndy, b6t khn kh6ng dugc hi6u ld nhirng sg kiQn nim ngoii tam
kii5m so6t vi khi ndng ludrng tru6c cria mQt b6n, ching h4n nhu: ttQng d6t, chi6n tranh,
b4o lo4n, clinh c6ng, hoi ho4n, thi€n tai, lfl lpt, dich benh.

12.2 Khi xiy ra trudng hqrp b6t khi kh6ng, b6n bf anh huong bdi sy kiQn b6t khi khring
phai kip thdi thdng brio bing v6n bin cho b€n kia vii sg kiQn d6 vd nguyCn nhdn gdy ra
sy kiQn. DOng thdi, chuy6n cho b.6n kia giSy xfuc nhfln vO sU kiQn U6t Wra kharg d6 dugc
cAp b&i mQt t6 chric c6 thAm quy6n t4i noi xhy rusg kiQn U6t t<na kh6ng.

12.3 Trong khoang thdi gian kh6ng thO thpc hien dich vu do <ti€u kiQn Ulit Ura kh6ng,
B€n B theo hu6ng d6n cta B6n A v6n phii ti6p tgc thgc hiQn c6c nghia vU hap ddng cria
minh theo hoan c6nh thuc t6 cho phdp vd phii tim mgi biQn ph6p hqp ly di5 thyc hiQn c6c
phdn viQc kh6ng bi anh huong cria trudrng hqp b6t lrtri htuing.

12.4 MQt b€n kh6ng hoan thanh nhiQm vg ctra minh sE khdng phAi b6i thuong thiQt hai
hay biph4t, bi chSm dtrt hqp il6ng trong nhfrng trudrng hqp b6t khi kh6ng.

Didu 13. Giii quy5t tranh ch6p

13.1. Trong qu6 trinh thgc hiQn hgrp d6ng, niSu c6 xtry ratranh ch6p, Hai b6n c6 tr6ch
nhi€m gi6i quyiSt c6c tranh ch6p ph6t sinh gitra hai b6n th6ng qua thuong lugng, hoi
gi6i.

13.2. N6u tranh ch6p kh6ng th6 gi6i quyiSt dugc bing thuong luqng, hod giii thi b6t ky
bCnndo cflng dAu c6 th6 y6u cAu dua viQc tranh ch6p ra gi6i quytit tai Co quan c6 thAm
quy6n Tinh Hei Duong ct6 gi6i quy6t. Phan quy6t cta tda rin ld quydt dinh cudi ctng vd
an phf do b€n thua chfu
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Didu 14. HiQu lgc cfra hgp tl6ng

14.1. Hqp dOng c6 hiQu lUc k€ tt ngdy lcf;

14.2. Hqp d6ng niy dugc lfp thanh 04 ban c6 gi|tri phrip ty nhu nhau, m6i Ben git 02
ban.

14.3. Hqp d6ng sE dugc c6c b€n tii5n hanh thanh lf vd chAm dut hiQu lyc cflng nhu mgi
nghia vp li€n quan kh6c khi b€n A vd b6n B hoan thanh mgi nghia W hqp ttOng tr6n co
s0 Bi€n ban thanh ly hqp tl6ng.
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coNc ry rNHH pnAr rRrEN ry ruu4r Ap Luc nAcu KHoA
Nha 29 - D€ La Thanh - Phuong Li6n - OOng Da - Hd NQi

DT:04 35720162. Fax: 0435720162
Email : www.conhietbachkhoa.vn

nANc THONG So vA DAC riNrr rY rrrUAT
@hAn kdm theo cr)a Ho. p d6ng sii: tstZOtgHoxrux-BVT ngay ,rri)rLrnl

I. UU DIEM

V6i vgn c6 l6n giSy ( Kh6ng bao g6m cao su, trii nil6ng, nhua, thanh phan
polyester khdng quri 80%)

OOt ttran ea

B6nh tr5u, brinh mtn cua

G6 tuoi, g5 vgn, g6 6p

- Mtn cua

- LA cdy, c6 kh6,..

o Ld hoi c6 hai chi5 dQ ldm vi€c: chti dq ru ilong vd chti clo tay.

o Ngimg AOt ruri ld hoi itri 6p su6t ve krh&i <lQng lai khi 6p su6t xu6ng mrlc th6p.

o An toan khi sri dpng.

. Tu d0ng c6p nudc (V0n hanh tu tlOng vd v4n hanh brng tay)

o 86o v0 can nudc hai mtc: Mfc nu6c qu6 th6p c6p I vi c6p II sE b6o <tOng

. Tu tl0ng ndng 6p su6t ld blng quat gi6 (V4n hanh tF etOng vi v0n henh beng tay).

o Ghi ld duqc tfrii5t t<6 dflc biQt, chlc chin, ti le gang ti5t n6n tu6i thg cao.

toirn bQ nhirng uu tli6m nhu:

. TiSt ki0m nhi6n liQu

. ri5t riQm tliQn (Quat kh6i sr? dgng bi6n tAn)

. D6 thay thti vdr srla chila.
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o DiQn tich tiiSp nhiet lon, hiQu su6t cao, thdi gian lOn hoi nhanh.

o c6 khi ndng cilSt dugc nhi6u lo4i nhion liQu nhu v6i, than, crii, 96, b6 mia

. HiQu su6t ld hoi cao do dfing khti sau khi ch6y & bu6ng ltia phii di qua thdn ld ba

vung (3 pass).

o DEc bi0t tuOi thq lo hoi r5t cao so voi ld hoi i5ng nudc.

rr. Dac rixn KY rHUaT

- kf hieu n6i hoi BK - DN 
-21t0

- C0ng sudt sinh hoi dinh mrlc D = 2000 Kg/ t

- 6p sudt tfnh bdn P = 10 KGI cm2

- 6p sudt thrl P = 15 KG/ cm2

- Nhiet do hdi bdo hoi t = 1780C

- Hi0u suAt \ = SlVo

- Di0n tich tidp nhiOt F.= 92 m2

- Sudt ti6u hao than (NhiQt tri thdp) (180 + 200)Kg/h

- Than d6 antraxft nhiOt tri: Q > 7000Kcal/Kg

+ DO tro 310Vo

+ Cd hat (15 + 100)mm

- Sudt ti6u hao vii vun (190 + 230)Kg/h

rrr. vaT TrrvA coxc NGHp cHE TAo

1. Vat tu

- M+t slng chdtao bing th6p A5l5Gr60

- Than ndi hoi lim bihg th6p tflm chiu nhiQt Q3458.

- Cdc dng sinh hor A5, A60, @76 vd,6ng cim tr€n thAn ndi li Ong th6p chiu
nhiet C20 nh{p khdu cta SNG.

- Cic m4t bfch cdc cum cbn lai vikhung lb li th6p tam CT3 cria SNG

2. Afitao

- Theo tiOu chudn 7704tr2007 qui ph4m ndi hoi ViQt Nam

- Tdt cit cdc mdy dtng dd chd tao lb hoi ddu li m6y nhflp khdu chuyOn

dtng gdm : M6y l0c, mdy lhm ddu ndi, m6y khoan , mily hin mQt chidu.

- Sau khi han xong thin ndi dugc kidm tra si0u am mdi hin.
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- Khi chdtao duo.c kidm tra chdt luong nghiOm ng6t tilng c6ng doan vi
cuOi cing kidm tra tdng thd vi thrl dp luc theo yOu cdu cfra qui ph+m.

P 6 = 1,5Pr.k6

ry. CAU TRUC THIET BI

TT H?ng muc thidt bi Don vi Sd lutrng Xudt xll
I Budng ildt cdp 1:

- Gian Qng sinh hoiA60: C2O -ciin n6ng
dtc li€n

- Ghi ld: Gang chiu nhiQt

- Eugc b6o 6n bing b6ng thty tinh cllnh
hinh, bgc ngodi bing TOn m4 mAu

BO 01 Vi0t Nam

2. Budng ildt cdp 2 duo.c thi& kA fiong budng
ildt ild gitim chi phi nhiAn liAu

- Vat [€u: SS400

- Gien 6ng sinh hoiA60: C2O -c6n n6ng
dtc li6n

- Chi6u diy: S :3mm

- Gach chiu lta

- Que han 6p h,rc

- Gifur ting sinh hoi?160: C20 -crln n6ng
ihic [0n

- Ghi ld: Gang chiu nhiQt

- Dugc b6o 6n barrg bdng thriy tinh <l!nh

hinh, bgc ngodi barg T6n m4 mAu

B0 0r Vi0t Nam

3 Bdn thd thdn n6i hoi (M6i 100Vo):

- Thdn: Thdp Q345B ddy l0mm

- MAt sang trudc, sau: Thdp A5l5 Gr60, S
:l2mm

- 6rg O6n ttrOi: passl(AT6 x 4,5), pass2
(@,60 x 4mm), pass 3(O60 x 4mm): Th6p
c6n n6ng ttric [€n C20.

- Chen, hQp kh6i tru6c, hQp kn6i sau: Th6p
CT3

- Buiing di5t ngodi: Th6p 6ng C20

- C6c ctia cho than, cr}a v0 sinh.

- 6ng kh6i, dudrng 6ng d6n kh6i, muorg

B0 01 ViOt Nam

\
l
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Ain WrOi: Th6p CT3

- NOi hoi dugc b6o 6n bAng bdng thriy tinh
dinh hinh, bgc ngoii bing Inox kh6ng ri

- Que han 6p lgc

4 Qust hfi khdi (Mdi 1007o):

- COng sudt: N = 18,5 kw

- Luu luong: (35.000 + 45.0000) m3/h

- C{nh quat bang: th6p chiu nhi€t, chiu
mii mbn.

- V6 quat lim bihg th6p CT3 cria SNG
mdi 1007o dQng co ddng b0

Qu+t 01 Vi0t Nam

5 Quqt cdp gi6(M0i 100Vo) khi ildt 96, trdu,
bdnh min cta, vdi:

- C0ng sudt: N = 18,5 kw

- Luu luctng: (3.000 + 4.000) m3/h

- V6 quat lim bang th6p CT3 ctra SNG
ma l00%o.

- IApdQngcoddngbQ

Qu+t 01 Vi€t Nam

6. Quqt itdy Si6(Mdi 100Vo) khi ildt than:

- C6ng suat: N = 1,5 kw

- Luu lugtng: (2.600 + 3.500) m3/h

- V6 qu4t lim bang th6p CT3 cfra SNG
mot l00%o.

- Lap dQng co ddng bQ

Qu+t 01 Vi0t Nam

7 Bom cdp ntdc cho ld hoi( Mdi 1007o)

- a- 1 -3,5 m3/ h;

- ff= 116 - 52mH20

- |r[= 1,5kV2HP- 3Fa - 380V- 50Hz

- NhiQt itO ch6t 16ng chiu dugc:

Max110"C

Born 02 Ngoai
Nh4p

Van an todn ( Moi 1007o)

- 6p sudt ldm viQc: P = l0KGlcm2

- Nhiet dQ: t = 183"C

- Van ddng

- Dudng khinh DN32

Gi 02 Ddi Loan

\
I
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- Ti6u chudn chAu Au

9 Van cdp hni ( Mdi 100Vo)

- t,oei mat bich

- 6p sudt lim viOc: P - l6KGlcm2

- Nhiet dQ: t = 183'C

- Dudng khinh DN80

- Ti6u chudn chflu Au

c6i 01 Ti6u chudn
Dric

10. Van xd e ( Miti 1007o)

- Van ren

- 6p suit lim viQc: P = l6KGlcm2

- Nhigt dQ: t = 183"C

- Dudng khinh DN25

- Ti6u chudn chiu Au

Gi 01 USA

11. Van cdp ntdc ( M,fri 1007o)

- Van mat bfch

- 6p sudt lim vi0c: P = L6KGlcm2

- Dudng khfnh DN32

- TiOu chudn chtu Au

CAi 01 Ti€u chudn
Drlc

12. Van ch(n xd iildy ( M,fri 100Vo)

- Van mlt bich

- 6p suAt lim vi0c: P = l6KGlcm2

- Duong khinh DN32

- Ti0u chudn chAu Au

c6i 02 TiOu chudn
Drlc

13. Van mQt chiA'u ( Mdi 1007o)

- 6p sudt lim viQc: P = t6KGlcm2

- Dudng khfnh DN32

- Tiou chudn ch6u Au

c6i 01 INOX

t4. Van mdt chiiu ( MOi 100%o)

- 6p sudt lim viOc: P = t6KGlcm2

- Dudng khfnh DN32

c6i 01 Ti0u chudn
Dfc

15. Van xd kinh dng thrty ( Mdi 1007o)

- 6p sudt lim viOc: P = l6KGlcm2

- Dudng khfnh DN15

c6i 01 USA

\
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16. Van xd cqrm dng thrty ( Mdi 1007o)

- 6p sudt lim viQc: P = l6KGlcm2

- Duirng khinh DN15

Gi 0t USA

17. Van xd nhanh ( M,fri 100Vo)

- Van Ren

- 6p sudt lhm vi0c: P - l6KGlcm2

- Dudng khinh DN20

c6i 01 USA

r8. dp ka'( Mhi 1007o)

- Duong kinh 160

c6i 01 Dli loan

19. BQ cdp nudc tqt ilQng( Mdi 1007o)

- Dtng kidm so6t mrlc nudc, b6o d6ng,
c6t bto v0 khi ld can nudc

- Que do b6o mf'c: 3 que

BQ 01 Hi Qudc

20 Cum 6ng thfiy sdng ( M,fri 100%o)

- Dd b6o vh kidm tra mrtrc nudc

Cum 01 Trung

Qu0c

2t. Cum dng thfiy tdi ( Mti 100Vo) Cum 01 ViQt nam

22. T,fi iliQn diiu khidn ( M,fri 1007o)

- V6LG

- Quet cdp gi6 cao 6p, qu4t hfit ch4y
bang bidn tdn

- Thiet bi Hen Qu0c

Ttr 01 Vi6t nam

23 Sdn thao turtc ( Moi 100Vo):

- Th6p CI3 - SNG

Sin 01 ViQt nam

24. HQ thdng ghi ld ( M,fri 100Vo)

- Gang chiu nhiOt

Ba 01 ViQt nam

25 HQ thdng crta cho than( Mdi 100Vo)

- Gang chiu nhiQt hqp kim

BO 02 ViQt nam

26. HQ thdng cta vQ sinh moi tro, moi biln
(Mdi 100Vo)

- Th6p CT3 - SNG

BO 03 Vi0t nam

27 Muong din khdi (Mdi 100Vo)

- Th6p ct3 cira SNG

B0 01 Vi0t nam

\
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)
,.

dng khdi i350: (Mdi t00%o)

- Th6p ct3 cira SNG

- Chi6u ddy S =4mm

- Cao: 15000mm

BO 01 Vi€t nam

29 HQ thdng chinh gi6(M6ti 100Eo)

- Th6p ct3 cira SNG

B0 01 Vi0t nam

30. HQ thdng khrt bui co khi kiiu chim ( cdp
1)

- Th6p SS400 cfra SNG

B0 01 ViQt nam

31. Loc bui khdi thdi bdng nudc cdp 2 (M,fri
1007o)

- Th6p ct3 cria SNG

- Theo thidt kdb€n B Bdn A xAy bi
thu tro

B0 01 Vi€t nam

32. Loc bui khdi thtii bdng nudc cdp 3 (M,fri
1007o)

- He thdng gidn phun suong

B0 01 ViOt nam

33 Loc bqri khdi thdi bdng nufuc cdp 4 (M,fri
100Vo)

- Binh lgc than hoat tinh c6 bd trf h€
thdng phun suong, than hoqt tinh dd
cudi.

- He thdng gidn phun suong

- Bom chiu h6a chdt

BQ 01 ViOt nam

coxc T TRIEN TY TTTUAT
KHOA

erAu o6b
JQoTam "@d

7

28.



CONG TY TNHH PHAT TRIEN KY THUAT AP T,UC NACH KHOA

Dia chi : 55 nha 29 - DC La Thdnh - Phuong Li6n - D6ng Da - Hd NQi

Tel/Fax : 04 - 3572 I062. Website: www conhietbachkhoa vn'

BANG QUYET TOAN KH6I LU,qNG THUC TE HOAN THANH

Hsng msc: CUNG CAP vA LAP DAT Nor Hor on xAxc, Dor H6N HoP NHITN LIEU vAI VUN, THAN' cul, Go, BANH TRAU, BANH MUN CUA CoNG SUAr 2000 KG Hol/H

1,970,000,0001,970,000,000ViCt Nam

CQng I

cAp hoi DN76

22 985,000,000B0
I

33.50 550,000viet
I

cur,nhi6n vun' than, ^Eo'a6thdi liQu (viih6n hqp
P l0hoi/h,su6tmun 2000ksbrinh c6ngcua)trAu,

Bio 6n ch6ng nong

Nhin c6ng lip <ltt

gom:
304inoxtinh bqcb6ngbing th0y

kg/cm2

18,425,000

1,970,000,000I,970,000,000

2,240,O00

20,665,000

Nhdn c6ng liP <l6t
cAp hoi DN60

C0ng 2

8 280.000viet
2

TNHH

Hdi Dttong, ngdy 30 thdng 12 ndm 2019-

BVT
Ar lltc KHOA

DOC

GIAM Doc
(Y

PHAT

IEACH

KIN{ KW4N sII.

CONG TY TNHH

,/,h. ^/6m @a

Thlnh titn (tt6ng)Kh6i trgng

DE thgc hiQnTheo hqp tt6ngDI thsc hiin

Don giri
(ddng)

Theo hgp
d6ng

xu6t xi, DVTQuy crich
STT 1'6n hing

H4NG MI/C NoI HoI2000KG HoI/H'

HANG M(JC DLIONG ONC ITOT

m

m

I,990,665,000l,970,000,000
rONG coNG (l+2)

197,000,000 199,066,500
vAT 10%

2,189,731,5002.167,000,000
T6NG GIA TRI OAT IO%)

866,800,000LIN IDi TAM
866,800,000pi rAu tlNc 1",{u z

456,131,500
s6 TI.N CON LAI PHAI THANH TOAN

*



CONG TY

CNTNI

7 466
s

cON cONc HoA xA HOr cHU NcHia vEr NAM
Dqc hp - Tg do - H4nh phric

BIEN gAN NGHIEM THU, nAN GIAo*
THrET BI DLJA VAO Stl OUNC

$6: )O - lzlzoTstBBNT/BK-sHINTSBvT)

t. C6ng hinh: coNc TY TNHH SHINTS BW

2. Hang mgc Cung cdp vi Hp dft Nbi hoi da ning ddt h6n hqp nhi6n liQu vii vgn, than, cui, g0 brintr

mtrn cua theo hqp dbng kinh t€s61512019/FIDKT/BK-BW ngiy 28105/2019.

3. Dia didm thi c6ng : C6ng ty TNHH Shints BVT - Chi nhdnh Thanh Mi€n.

4. Thinh phhn tham gia nghiQm thu:

a) Dai diQn chri tlhu tu: - Ong Nguy6n Vin Khucvng - C6ng ty TNHH Shints Bvt.

- 6^g NguySn Ven D6 - C6ng ty TNHH Shints Bvt.

b) Dai diQn don vi thi c6ng: - O.g Nguy6n Thi Mai - Cty TNHH Phet tri6h Kf thuft Ap Lsc B6ch Ktroa.

- O.g NguySn Vdn Binh - Cty TNHH Phrit tri6h K! thuat Ap Llrc B6ch Khoa.

5. Thoi gian tidn hinh nghiQm thu c6ng binh:

nit dhu tir , gid/Dphrit d6n/O gio/pphtit ngiry 30 th6ng 12 nim 2019.

6. Drinh giih4ngmgc:

- Vb chdt lugrg: Dting quy c6ctr, ky mi hiQu, chring loai nhu Bing m6 ti th6ng sd ki thuflt - Hqp

rtbng rt6 k)t kdt, toin b0 thidt bi bhn giao moi 100% theo ti6u chudn nhh sin xudt.

- Thi c6ng Hp dAt hC thdng 16 hoi dAm bAo dring ti6u chudn ki thuQt

- Vb lip dgt, chay thfl dio t4o hudmg dfin srl dUng: dAm bAo dfng ti6u chudn ki thuit theo y6u chu

cua BOn A, di tidn hinh ttio t4o vh hu6rng din su dung cho BOn A. Har,g h6a dua vho su dung tdt.

- Vb thoi gian thi c6ng: Dfng ti6n d0.

7. Cic vdn db phit sinh: Kh6ng.

8. Kdt luan sd luqng thrrc td thi c6ng Qi c6ng frinh: nhr bdng kA chi ti{t kim tluo.

Bi6n ban nhy dugc lip thenh zbiri.dtng lim co s0 cho viQc Quydt toin vh Thanh ly hqP dbng sd

lslzOlgft[DKTiBK-BVT ky.gny 28 thdng 05 nim 2019, c6 gi5 tri phep lf nhu nhau, m5i b6n gifr 1 bin.

DAI DIEN DON VI THI CONGDAI DIEN CHU DAU TI.,

lI+-
sl^tl-

r,t1uJa"
B

ItName>a lp^ I

tal r'u,
_-

l/tr, /4" r; /)"4
Current
status



PHA

Ki IH
EACH mt0A

.oa - rP

PNAT TRIEN KY TIIUAT Ap LUC TAcn KHoA
La Thlnh - Phucrng Li6n - D6ng Oa - UA NOi

3572 0162. Email : www.conhietbachkhoa.vn

THTIC TE
(Phdn kdm theo cr)a BiAn bdn nghiem thu s6:Jo - 12/201g/ BBNT/BK-SHINTSBW ngdy,b/\2/2019)

DAI DIEN CHU OAU TU DAr DrEN DON vI rHr CoxC

nANc xr xu6r r,Uoxc
HOAII THAI\H Hrc TiTONG LO HOI

1L,A-

9*'t
J

\

fi /)"8
Current
status

urP 4w; U'/"-

1 NAi noi A6t n5n hqp nhi6n liQu ffni
vgn, than, crii, g5, bfnh triu, binh
mtn cua) c6ng suAt 2000kg hcri/h, P:
l0 Kglcm2.

200Okg
hoi/tr

B0 ViQt Nam 01
ct_

2 6ng c6p hoi phi 76mm

@ao gdm bdo 6n + ldp dqt hodn thiQn)

76mm M ViQt Nam 0
l,1A45

3 6ng cdp hcri phi 60mm

(Khdng bdo 6n, dd ldp dfit hodn thi€n)

60mm M ViOt Nam tw0

{,
7

Name;ItLl

TT DANII MUC QUY
CACH EoN vI xuAr xtl

so LTIqNG
THEO Hg"

DONG

so LUqNG THEO
NGHTEM THU

THI/C TE



CONG TY
IRAC}l

CArn..)

TRIE
cQNc HoA xA HOr cHU Ncuia vrEr NAM

Dgc lap - Tq do - Hanh phfc

BIEN BAN NGHIEM THU, NAN GIAO
rHrfir BI DIJA vAo sU nqruc

(sd: 3o - 7ztz0L9 TBBNT/BK-SHTNTSBVT')

1. C6ng hinh: CoNG TY TNHH SHINTS BVT

2. HAng mgc: Cung cdp vir lip dat Nbi hoi cla ning, aot n6n hgp nhi6n li6u vAi vt1n, than, cui, g5, bdnh

mtn ctra theo hop dbng kinh tds615/20t9AIDKT/BK-BVT nghy z1l05lzo19.

3. Dia didm thi c6ng: c6ng ty TNHH sl'rints BVT - Chi nrriinh rh6i Nguy6n.

4. Thanh phhn tham gia nghiGm thu:

a) Dai diQn chri dhu tu: - Ong Nguy6n vin Khuong - C6ng ty TNHH shints Bvt.

- 0^g Phqm Vdn TiEm - C6ng ty TNFIH Shinrs Bvt.

b) Dai dign don vi thi cdng:- 6.g Nguy6n ThiMai- Cty TNHH Phdt trie'n Ky thuAt Ap I-uc lJzich Klroa.

- Ong Nguy6n Vdn Binh - Cty TNHH Ph6t tri6h Ki thu6t Ap Lu,c B;ir:tr Khoa,

5. Thoi gian tidn hinh nghiQm thu cdng trinh:

nit dhu tu /[ giofDphrit ddn ,,t6 giir)lphrit ngayJ0 th6ng 12 nim 20i9.

6. Dinh gid hang mgc:

- Vb chdt lugng: D[ng quy c6ch, ky ma hi6u, chtng loai nhu Barrg m6 ta th6ng s6 kv thuAt - Ilgp
dbng dd kli kdt, toin b6 thi6t bibin giao moi 100% theo ti6u chuA'n nhi sdn xuit.

- Thi c6ng ljp dat ho thdng lo hoi clam bdo crfng tieu crru6'n k! thuat

- Vb lip dat, chay thu, dio t4o hu6ng din su dgng: clAm b6o ching ti6u chr"r6'n k! thurAt theo _y6r,r t:Au

cua B6n A, di tidn hirnh dio tao vd hu6ng clin su clung cho B6n A. F{ing htia iltra vao su ciunq tot.

- Vb thoi gian thi c6ng: Ding tidn cIQ.

7. C6,c vdn db phdt sinh: Kh6ng.

8. Xdt luAn sd luqng thuc td thi c6ng t4i c6ng trinh: nhu,bdng kA chi tiil hint theo.

Bi6n bAn nAy duoc lap thlnh 2 bdn dtrng lin'r co s<r cho vi6c Quydt to6n v) Tharrh ly hsp clbng sri
15|2019|HDKT/BK-BVT kf ngly 28 th6ng 05 ndm 2079, c6 gi6 tri phdp ly nhtr nhau, m6i bOn giir 1 ban.

DAI DIEN CHU DiU TI.J DAI DIEN EON VI T}II CONC

d,*L

CO

C

/Current
s ta tus

)o,lr.*l\ Name:[c/,,t \"*;d,tw lr/"' d, /''g



co r rrunN rY ruuAr Ap ltlc sAcH KHoA
Thanh - Phuong Li6n - OOng Da - FIA NQi

0162. Email : www.conhietbachkhoa.vn

NG XN I(HOI LUCTNG
THT,C TE HOAN THANH HE THONG LO HOI

(Phin kdm theo 
"uo 

gten ban nghi\ttt thu so; - 12/2019) BBNT/BK-SHINTSBW ngay /12/201g)

DAr DrEN cuO oAu ru' o4,r ntEx D(r\ U THI cONG

trJ'

0

0

Curi^nt
'lt-

b ir.Ll llame:

Sl^*

\"fuW,tq tryo/i,6 D"8gn

lri ff[ Ld,rLur

L

xiEeUffi

Vi6t Nam
04

I NOi troi Oat n5n hgp nhi6n lieu (Vni
vgn, than, crii, 96,.bdnh tr6u, b6nh
mtn cua) c6ng suit 2000kg hoi/h, P:
l0 Kg/cm2.

oB 01

M Vi€t Nam
ZO I

r*"(2 6ng c6p hoi phi 76mm

(Bao g6m bdo on + lap dQr hodn thi€n)

2000kg
hoi/h

76nrm

60nrm M Vi6t Nanr1
-) Ong cip hoi phi 60mm

(Kh6ng bao on, dA ldp dett hodn thidn)

* VL"f b'*
'Ch^,i^

w va4 \l l,0,utt

NJ D+-6 b=,
fr

7*

TT DANII MUC QUY
cAcn DON VI XUAT XU,

so LUqNG
THEO ngP

DONG

so LUqNG THEO
NGHIEM THU

THUC TE



ceNG HoA xA nqt cHU NcHia vIET NAM
DQc lfP - TY do - H4nh Ph[c

THANH Lf HgP DONG

56: 30 - l2l20l9 ITLHD/BK-BVT

vd viac: cLrNG cAP VA LAr O4.r Lo-I qO,.I DA NANG, D6T H6N HQP NHIEN

irtu vai u,r*, THAN, cul, Go, BANH TRAU, BANH MLrN cuA
CONC SUAT 2OOO KG HOI/H

c6ns trinh: aoi..rc iV rNHn sHTNTS BVT - cHI NHANH THANH MIEN + cN

THAI NGUYEN

Ban Thanh ly Hqp diing niy tlugc lim ngdy3o th6ng 12 n1n,2019 giaa:

Ban A (chfrDautu) : coNc_ryuyH SHINTS BVT

Dai dien : ong KIM KWAN SIK Chirc vu: Gi6m tl5c

Ela chi : Kh-u d6n cu Phir T6o - Phucrng Th4ch Kh6i - Thenh ph6 H6i Ducrng - Tinh Hai

Duong.
DiQn tho4i
Md s6 thu6

:0220.3861 727
:0800006025

cONGTY S BVT

GIAM O6C

Fax:0220.3861 730.

THUAT

B6n B (Bon nhfn khoin) : CQNC-1Y TNHH PHAT TRIEN KY THUAT AP LtI. C nAcH KHoA

Dai diQn , 9"; d{; yill$ chftc vs. : Girim-d5c-^.

Dia chi : SO rfra Zb -OeLa Thdnh - Phuong Li6n - D6ng Oa - Ha f9-i'
Oien tnoai :024.3572 1062 Fax:024' 3572 1062

Ma sd thu6 :0102807466.
.fdi khoan : t7t514g5 103 1320 tqiNgan hing TMCP Xu6t nhap khau viot Nam - Chi nh6nh Hd

NOi (EXIMBANK Ha Noi).

B6n B dd hoan thenh c6ng viQc cung c6p vd tip d?t N6i hoi da tr6ng, d6t h6n hqp nhi6n li9u. vai vpn'

than, ciri, 96, banh1,a,,,J;,i;l)" lJg.tto C6ngtv TNHH Shints BVT tai Chi nh6nh Thanh Mien + Chi

nh6nh Th6i Nguy6n theo Hqp d6ng s6 tyZotryHDKTiBK-BVT ngdy 28/0512019'

Di6u 2: Gir[ tri HqP d6ng: .

[;;il Hdaa;gla uao g-i6 ( bao. g6m vAr 10% ) : 2'167 
'000'000 

vND

Gi6trithgc hiQn theo HD ( bao g6m VAT 10% ) : 2'189'731'500 VND

sA,i3i, aiiarn,rng lt" a I 866'800'000 vND

;6;ia; A;il *,g ia, z ' 866'800'000 vND

i6 il rii den e p'rrai thanh toan : 456'131'500vND

i;;;;;i;;;; uanL iuyet todn khiii tuqn, thwc td hodn thdnh kDm theo.)

Diiiu 3: x6t tu$n ,n ) -- ^r-.-. oA.^ tuXw niw n* .

B6n A s6 thanh to6n cho Ban B s6 tien cdn l4i li: 456.131.500VNE (Bdng chft: B6n ftdm ndm muoi sau

iielu, mAt ffdm ba muoi m6t nghin, ndm ndm.ding'/') .,
Thanh ly hqp d6ng ndy <Iugc lfp thanh 02 ban bfug tiOng ViQt, m6i b6n gift 01 bin, c6 gi6 tri ph6p ly

nhu nhau.

c0NG TY TNHH PHAT TRIEN KY
KHOA
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PHỤ LỤC IV 
1. SƠ ĐỒ VỊ TRÍ QUAN TRẮC ĐỊNH KỲ 

2.  KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐỊNH KỲ NĂM 2021-

2022 

 



SƠ ĐỒ VỊ TRÍ QUAN TRẮC ĐỊNH KỲ 

 

























 

 

 

 

 

 

    

 

PHỤ LỤC V 
CÁC GIẤY TỜ PHÁP LÝ KHÁC LIÊN QUAN 

ĐẾN DỰ ÁN 

  



UY BAN NHAN DAN
HUYEN THANH MIEN

CQNG HOA XA IIOI CHU NGHIA VIET NAM
cl -T do - Hanh hric

S6: )269 /QD-UBND Thanh MiQn, ngdyl! thdng t2 ndm 2016

QUYETDTT{H
V6 viQc ph6 duyQt tli6u chinh quy hoSch chi ti5t xiy dgng mii rQng Chi nhrinh

C6ng ty TNIIH SHINTS BTV t4i xi Tri Culng, huyQn Thanh Mign

UY BAN NHIIN DAN HUYEN THANH MIEN

Cdn cri Luft T,5 chric chinh quydn dia phuong s6lltzOl,Stq[l3 ngdy 19 th6ng
6 nim 2015;

CIn cri Luflt Quy ho4ch tl6 thi sii 30/2009/QHl2 ngdy 17 thang 6 n6m 2009;
CEn cri Nghi dinh si5 ++/ZOISfNO-CP ngdy 06 thring 5 ndm 2015 cria Chinh

phti quy dinh chi tiet mQt s6 nQi dung v€ quy ho4ch xdy dpg;
Cdn ct Quy6t tlfuh sO II/2010/QD-UBND ngity 22 thang 6 ndm 2010 cria

UBND tinh Hai Ducmg v6 viQc phdn c6p quan lj trong c6c linh vuc: Quy ho4ch x6y
d1mg, qui.n lf dg rin ddu tu xdy d1mg c6ng trinh, qu6,n lf chdt lugng c6ng trinh xdy

dr,rng tr6n dia ban tinh Hai Duong vi c6c quy dinh hiQn hdnh kh6c c6 li6n quan;

Xdt de ngh! cira TruOng phdng Kinh td vd Ha tAng huyQn tai fo trinh s6

l22lTTr - KTTI ngiry 27 thang l2 nim 2016,

QUY6TD[NH:

Di6u 1. Ph6 duyQt di6u chinh quy hoph chi tii5t x6y dpg md r6ng Chi nhinh
COng ry TNHH SHiNTS BTV t4i xd Tri Cucrng, huyQn Thanh MiQn (kdm theo cdc

bdn vd vd thuyet minh quy hoqch do C6ng ty C6 phdn hr vdn xdy dqmg Minh Hai HD
lqp) v6i nhimg nQi dung chti y6u nhu sau:

I- Hd so:
l- TOn d6 an: Didu chinh quy hopch chi tii5t xiy drmg md r6ng Chi nh6nh Con-s

ty TNHH SHINTS BTV tai xd Tf Cudrng, huydn Thanh Mi€n.
2- Cht d6u tu: C6ng ty TNHH SHINTS Bry.
3- Don vi tu v6n lQp quy hopch: C6ng ty C6 phAn tu vin xAy dr,lng Minh tlai

HD.
4- Thanh pnan nO so g6m: To trinh, thuyi5t minh, c6c bdn vE di6u chinh quy

ho4ch chi ti6t vd mQt s6 vin bin kh6c c6 li€n quan.
II-Di6u chinh quy hoach:
1- Dla itiim, ,i iri Aiii chinh quy hogch: Xd Tu Cuong, huyQn Thanh Mi0n.
Phia TAy Bic gi6p Co sd gia c6ng phun son vd lip r6p s6n phdm do choi:

Phia Edng Nam girip C6ng ty TNIIH Hodng Anh;
Phia D6ng Bic gi6p hanh laog s6ng Cuu An;
Phia TdyNam girip dudng th6n.
(Ranh gioi cqt.thd cia vi tri thii hien t4n bd.n vd diiu chinh quy hoach)

2- Chi fiAa ifiAu chinh quy hogch:

e.
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Stt LoSi tI6t Dtrn

vi

DiQn tich
Aa phe dulit

theo Qufit di,th

s,i zl*go-
UBIiD nAa!\

t 6/3/2015)

Tnng (+)

Gi:im (-)
DiQn

tich
'.1dreu

chinh

QH
I Dit dW fn m 6.44s,0 +7.900,8 14.345,8 100,0

I Eit xdy dqng c6ng trinh llt 3.743,5 +4.609.0 8.352.5 5 8.2

1.1 Ddt cong trinh hign c6 m 6.661. i
2 Dcit cdng trinh quy hoqch mdi nl' 1.688.0

) Ddt cdy xanh 2m 650,0 +854,0 1 504.0 10.5

J Dit sin, duong nQi b0, ha tdng try

thuat

2ltl 2.05t,5 4.189.3 JI.J

2Inil Ddt hnnh lang giao th6ng +36,2 36,2
2m 6.445,0 +1.937 ,0T6ng cQng (I+[) 14.382,0

3- HC th ng hg ns kj thuit
- Giao thdng: fuAn tht hQ th6ng giao th6ng hiQn c6 cta khu vuc. Chi gi6i

duong tI6 c6ch tim dudng 10,0m; dim b6o ding hd so quy hoach vd c6c quy dinh v6
dim b6o trft ty an todn giao th6ng dudng bQ vd c6c quy dlnh kh6c c6 li6n quan truoc
khi diu tu xdy dlmg c6c h4ng mUc c6ng trinh moi.

- C6p, tho6t nu6c: Nu6c sinh hoat c6p tu ngu6n nu6c sach trong khu vuc.
Nu6c mua ve nu6c thni phni dugc gom 14i qua xri ly dnm b6o ti6u chudn theo quy
dfnh tru6c khi dua vdo hQ thr5ng thoet nudc chung khu 4rc.

- C6p diQn: Trong khu d6t c6 quy ho4ch tr4m bi6n th6 dAu nOi voi dLrong diQn

c6 sEn trong khu v.uc, viQc d6u n6i va su dung ngudn diQn phrii dam bao ti6u chuin
c6p dign vi quy dinh cta ngdnh diQn.

- Quy ho4ch ciy xanh: Trdng theo c6c v! tri quy ho4ch ttim b6o c6nh quan,

kii5n trfc kh6ng inh hu&ng d6n cec c6ng trinh kiiSn tnic chung khu vyc.
- VQ sinh m6i truong vi phdng ch6ng ch6y n6: Ngodi vi€c bO tri hQ th6ng cfu

hod nhu trong h6 so quy ho4ch; tru6c khi <tiu tu xAy dlmg c6ng trinh phii dugc co
quan chric ndng th6m duyQt v6 phdng, ch5ng ch6y n6 theo quy dinh. Cht dAu tu phAi

c6 tr6ch nhiQm thuc hiQn <tung cic quy dinh v€ bio vQ m6i trudng; r6c th6i ph6i dugc

thu gom vd dua uC khu xri li dim bio dring quy dinh vir tudn thri c6c quy dlnh kh6c

c6 1i6n quan.
(Cdc chi fiAu di€u chinh quy hoqchvd chi fiA hQ th6ng hg tdng l$ thuQt theo

nhu nqt dung thuydt minh vd thi€t rc aiiu chinh quy hoqch chi tiiit kdm theo).

4- Dtg todn kinh phi lQp iliiu chinh quy hoqch:
- Kinh phi quy holch xdy dr,rng: 50.215.000 d6ng (Ndm muoi tri€u, hai n"dnt

mudt ldm nghin d6ng chdn).
Trong d6: - Chi phi lqp quy hoqch: 34.660 000 d,i.ng

-Chiphilflpnhi€mv4quyhoqch: 4.436.000 lnng
- Thu€ VAT: 3.9 10.000 tling,
- Chi phi thim dlnh di dn quy hoqch: 3.882.000 t16.ng

-Chiphiquanlj,lqpquyhoqch: 3.327.000 dong
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Di6u 2. Chri diu tu, Ufban nhdn ddn xE Tri Cuong phOi hqp vdi c6c phong,
ban chuy6n m6n cria huyQn t6 chric c6ng b6 quy ho4ch, qudn lj vd thuc hi6n quy
ho4ch theo dtng quy dinh hipn hdnh cria Nhd nu6c.

Didu 3. Chanh VAn phdng FDND & LIBND huygn; Tht trudng c6c co quan,

don vi c6 li6n quan; Cht tich UBND xd Tu Cuong; Girim d6c C6ng ty TNHH
SHINTS BTV chiu tr6ch nhigm thi henh Quy6t dinh niry1.p

TM. UV BAN NHAN DANNoi nhQn:

- Thudng trgc IEND huyQn;

- Chti tich, cric PCT UBND huy6n;

- Nhu DiAu 3;

- Luu: VT, KTHT(O2b).V!I,\,/

CHU TICH

Nhir Vin C[c

J

).f

I
.?





ui'BAN NI{AN oAN
riNs nAt nUoxc

so, /J68 /cP- uBND

ceNG HoA xA ugt cHU Ncnla. vIET NAM
OO. np - fU ar - Ua"n

Hai Dwong, ngdY/f thdng 7 ndm 2017

cTAY PHEP XA NTIOC THAI VAO NGUON NUOC

cuu TICH tri,naN NHAN nAN riNn uAt DUONG

cdn cir LuQt t6 chric chinh qryott dfa phucmg ngey 19 th6ng 6 n6m 2015;

can cri Luat Tdi nguyon nu6c ngey 2I thang 6 nam 2012;

c6n cir Nghi dinrr so 201/2013ND-CP,.ngiry 27 th5ng 11 n6m 2013 cija

Chinh phu Quy ii"f, .ni tiCt thi hanh mot s6 diAu cua Luat tdi nguyen nudc;

Cdn cri Th6ng tu sO 11]}}L41TT-BTNMT ngey 30 th6ng 5 n6m 2014 cila

B0 truone BO Tai nluy6n vd M6i tryg-g Quy dinh viQc tlSng ki khai th6c nudc

ariOiAat,"*a" hO so"cap, gia h4n, dieu chinh, c6p ph6p thi nguyen nudc;

Xet don dC nghici,p giey ph6p xi nu6c thii vdo ngu6n nudc ctra C6ng ty

TNHH SHINTS nvi ngeyfu'ue^i 4 ndmzorT vd h6 so kdm theo; ,

X6t dC nghi ctra Gih* d6c So Tdi nguy6n vd M6i trubng tpi To trinh sO

1049/TTr-TNMT ngey 24 thangT ndm20l7,

auvBr E!NH:

Ei6u 1. Cho ph6p C6ng ty TNHH SHINTS BVT; dia chi: Phycrng Thach

KhOi, tfrrrf, pfra ffai pucrng, tlnh Hii Duong xi nu6c th6i vdo 
'gu6n 

nu6c v6i

c6c nQi dung sau:- 
1. Ngu6n nudc tii5p nh6n nu6c thai: Ngu6n nu6c mflt s6ng Cuu An.

z.Y\tri noi xi nu6c thii:
- Eia danh hanh chinh: Xe Tf Cudng, huyQn Thanh MiQn, tinh H6i

Ducrng.
- TQa d0 vi trixbnu6c thei (he @a do vd cao d0 rthd nadc W 2000, kinh

tuyAn truc 
'1050'00', 

mtii chiAu 60):

X(m):2298745 Y(m): 629 094

3. phuong ittrc xa nudc th6i: TU chiy vdo ngr6n ti6p nhpn.

4. ChO d6 xi nudc thii: Kh6ng theo chu ky'

5. Luu lugng xi nu6c thii 16n nhdt: 100m'/ngdy d6ry' \ .

6. ChAt lugng nudc thb\: (Gioi hqn cdc th6ng s6 vd n6ng d0 chdt 6

nhidm dagc phdp xa thai tgi phu luc kdm tlyo)
Z. ftlOi hpr.rru giay phep: 05 ndm, te ttr ngdy ky'

Di6u 2. YOu cAu dOi v6i C6ng ty TNHH SHINTS BVT:



t. Tuin thtr c6c nQi dung quy {inh tai Ei6u 1 cria giay ph6p ndy. Khi c6

thay d6i nQi dung quy dinh ff;g giey phdp ph6i duqc Uy ban nh6n dan tinh

tt6ng y bing v6n b6n.

2. rnu. hiqn chO dQ quan ffilc, gi6m s6t luu lugng, ch6t lugng nu6c th6i

theo tdn su6t quan lr;hc vitcac tnOng tO qrrun gic quy dinh tai BAn k6 ho?ch b6o

v0 m6i trulng ctra dg 6n dd 4og. co quan nhd nu6c c6lkrdm quyOn phO duyQt vd

.i,. qry dinh-cua ph6p luflt vA tdi nguy6l1"6: vd m6itiudng c6 1i6n quan.

3. Hing iem ftradc ngdy 15 thdng 12), t6ng hqp b6o c5o gtri S& TAi

nguy6n vd M6i,truong vA tinh hinh thu gom, xu l1i nu6c thiti., xit nu6c thii vd c6c

,5"'OI ph6t sinh troig qu6 trinh xtr iy nu6c thti; cdc k6t qu6 quan trlc luu

lugng, Jtrat toq.rg nuoc thai theo quy dinh tqi Khoan 2 Di6u ndy. .
4. Thr,rc hiQn c6c nghia v.u theo quy dinh tpi Khoin 2 Di6u 38 cira Lupt

Tdi nguy6n nu6c.- 
5. Van henh hQ thong xu l;f nu6c thii theo dYrg qly trinh k! thupt, d6m

bbo tdt ci nu6c thAi sau khi xtr iy ,a th6i vho ngu6n-tit5p "4n c16u phii ndm

trong gi6i hqn cho ph6p ctra Quy chu6n ky thuat.qu6c e1a ve nu6c thii c6ng

nehQp QCVN 40:20L1/BTNMT, Cmax mirc B v6i hq sO Kq:0,9, K51,1 vh

Quy rt "An 
k! thuat 9)r6c gia vii nu6c th6i sinh hoat QCVN L4:2008|BTNMT,

Cmax mric B vdi he sO K:1,0.

Di6u 3. C6ng fy ]Nry SHI\ITS BVT dugc hucrng c5c quy6n hqp.pl6q

theo quy dinh tai Khoin 1 Di0u 38 ctra Lupt Tdi nguy0n nu6c vdr c6c quy6n lgi
hqp phSp kh6c theo quy dinh ctra ph6p lu4t.

Ei6u a. Giey ph6p nhy c6 hiqu lUc thi hdnh tt ngdy kf . ChQm nh6t 9O

ngey tru6c khi giai pnep h6t hpn, n6u C6ng ty INHI{ SHINTS BVT con ti6p

t,ic 
"a 

nu6c thai'v6i rar 
"9i 

dung quy dinh tai DiAu 1 ctra Giay ph6p ndy thi phii
lim thtr tpc gia hqn gi6y ph6p theo quy dinh.l-ft-

Noi nltQn:
- C0ng ty TNHH SHINTS BVT;
- ctlt ii"t, uBND tinh (d6 b6o c6o);

- 56'TAi nguy6n vd M6i trud'ng;
- Chi cgc 86o v0 m6i trubng;
- UBND huyQn Thanh MiQn;
- Luu: Vr. 6.OOng.(7b)ilv

KT. CHU TICH
PHO CI{U TICH
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#;;2:?:Tti;"i:y;{,';:;wiii,'iu'Phg lgc: G
(ban hdn

n6ns d0 chiit 0 nht€m ducrc phep xa tnat
'up1a Ll\lrcp-uBND ns:dy [rirzotz
ban nhdn ddn tinh)

TT WEgr Eon v! Gi6 tri gi6i h4n

1 Nhiot d6
,C 40

7. PH 5,5-9
a
J D6 miu Pt-Co 150

4 BODs (20"C) me/l 49,5

5 COD ms/l 148,5

6 Chat rin lo lime msil 99

7 Asen mg/1 0,099

8 Thut nsdn me/l 0,0099

9 chi mg/l 0,495

10 Cadimi me/l 0,099

11 Crom (VI) mg/1. 0.099

12 Crom GII) mell 0,99

13 E6ne mgll 1,98

t4 K0m mpll 2,97

15 .Niken ms/l 0,495

t6 Mangan me/l 0,99

t7 sat me/l 4.95

18 T6ns xianua ms.ll 0.099

19 TOns Phenol me/l 0.495

20 T6ne dAu m0 kho6ns ms/l 9,9

2l Sunfua mell 0,495

22 Florua mell 9,9

23 Amoni (tinh theo Nito) me/l 9,9

24 T6ns Ni to ms.ll 39.6

25 TOns phOtpho (tinh theo P) mg/l 5,94

26 Clorua me/1 , 990

27 Clo du ms,/l 1,98

28 Ho6 chdt bdo v€ thUc v0t: Clo hiru co ms,ll 0,099

29 Hod chAt b6o vQ thgc vflt: ph6t pho hiru
jco

mg/1 0,99

30 T6ns PCB me/l 0,0099

31 Coliforonn MPN/IOO
ml

5.000

32 T6ne hoat d0 ph6ng xa a .,''' Bq/l 0,1

JJ Ti5ns hoat dO ph6ne xa B Bq/l 1,0

34 T6ns chit rdn hda tan(TDS) me/1 1.000

35 Nitrat NOi) (tinh theo N) ms.ll 50

36 DAu md dOns, thuc vOt mell 20

37 T6ne cic chAt hoat <10ng bC m[t me/l 10

38 Ph0t ph6t (PO+'-) (tinh theo P) ms/l 10



CQNC HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM

DOc l6n - Tu'do - Hanh phric

------- o0o -------

HOPa,

56 : 02.05/HD20 18/MP-BVT
"Thu gom v0n chuy6n, xri ly ctr6t tnai nguy h4i, ch6t thii sinh ho4t, ch6t thei c6ng

nghiQp kh6ng nguy h4i',

- cdn cuvdo BQ luQt ddn su sii; gltzol5/QH13 cia Qu6c h6i nudc 1HXHCN vi€t Nam
co hiQu bc thi hdnh k€ t* ngiry t/t/2017;

- Cdn ctt Ludt doanh nghiQp s' O8/20t4/9ttt j ngdy 26/1t/2014 ctia Nu6c C1ng hod xd hoi
chil nghia ViQt Nam.

- Cdn ca vao Ludt Bao vQ m6i trudng 56: 55/2014/QH I 3 cita Quiic hQi nuoc CHfrtCN Viet
Nam c6 hiQu l4c thi hdnh k€ t* ngdy 0 I /01/201 5;

- Cdn c*vdo Nshi dinh Sii; SA|zO|\/ND-CP ngdy 24/4/2015 cira Chinh phit euy dinhvi
qudn ly chtit thdi vd phA hgu

- cdn c* th6ng tu s6; 36/2015/TT- BTNMT ngdy 30/6/2015 vi Qudn ly chiit rhdi nguy hqi
cia 86 Tdi nguyAn vd M6i traong.

, .:- Cdn c* gidy phdp hanh nghi quiin li CTNH sii t -z-s-l-S.052.VX cria Cong ry Cii phin Moi
Trwdng Tinh Thtong ?Vay dd d6i ftn thdnh C6ng ty Co phan Moi trudng Xanh Minh philc)

- Cdn cw vdo nhu cdu cila c6ng ty TNHH shints BVT vd kha ndng cua C6ng D, cd phan M6r
Trtrdng Xanh Minh Philc.

H6m nay, ngityglthdng0fnam 2018 t4i C6ng ty C6 phAn mdi trudng Xanh Minh phric chfing
t6i g6m:

cdxc ry rNHH sHrNTs Bvr (Gei tit tn b6n A)
Ngucri tl?i diQn: 6ng Kim Yong Hwan Chrirc vg: Gi6m tliic tlidu hdrnh

Dia chi: phuong Th4ch Khdi - TP. Hai Duong - Tinh H6i Duong

Sii AiOn tho4i: 02203.86t.727

MA s6 thu6: 0800006025

Tlri khoin ngfln hhng: 4601000 112 4094 (VND) t4i ngf,n hing D6u tu vir ph:{t tri6n Vi6t
Nam - chi nh6nh Hii Du'ong

coNc Ty co PHAN vror rRtIoNG XANH MrNH PHUC (gei tit ti b6n B)
Ngud'i tlgi diQn: Bi Hohng Thi Kim HuG chrlc vg: T6ng gidm tl6c

Dia chi: Khu 6 - thitr6n Ke s4t - huyQn Binh Giang - tinh HAi Duong - viOt Nam

DiQn tho4i: 0220.3773 669

Mn s6 thu6: 0800533462

s5 tei khofln 1:46010001179234 t4i: Ngdn hdng TMCP DAu Tu vir ph6t rri6n ViQt Nam, chi
nh6nh Hdi Duong
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Tiri khoin sii zz z3Og20lOO4l10 tqi ng6n hdng n6ng nghiep vd phdt tri6n nong th6n, chi nhdnh
huyQn Binh Giang

, f a:.\hi bdn.bpc thoa thuQn hai bOn th6ng nfrAt ty ktit nq'p ddng"Thu gom vdn chuyan, xt). ly
chdt thdi nguy hqi, chtit thdi sinh hoat, chtit thdi cing nghtjp khing ngiy hqi';rOi 

"rrcrrl-ira"khoin sau:

OMU T: NNN A TIIU6 gEN g TIr !/C IrrFN TUTONC CONC V.IEC NHTISAU

^_-: ,f1!n c!t1tt! v1x* ly chtit thdi phdt sinh t* qud ninh sdn xudt cia Cong ry TNHH Shints
BVT (g6m nhd mdy Fl vd nhd mdy F2 ctia c6ng ty)

2,Yarrchuy0n virxri ly nhirng ctr6t tnai nguy hai tu6n tht iiling c6c quy <tinh v6 van chuy6n, xul! chdtthii nguy hai vd bAo v6 rnOi t**g cna Vigt Nam.
3. VAn chuyCn vd xri ly chdtthdi sinh ho4t
4. Van chuyiSn vd xri ly ch6t thdi c6ng nghiQp kh6ng nguy h4i

OIBU Z: DI,A DIEM THOI GIAN, SO LUOJG, PITUOI.{G TryN VAN CIITIYEN
1. Dla diam giao nhSn chiit thdi: Kho luu gifi chdt th6i cta c6ng ty TNHH shints BVT(FI) tqi phudng Thqch Kh6i - Tp. Hai Dnong - Tinh Hdi Duong vd kho l"ui giA, ,nat tnoi ,r;u 

"l,inhdnh cong ty TNHH Shints BW (F2) tqi Th6n An NghiQp - T* Ci.dng - Thanh-Uien - aai Daortg.

^ -?: ?j, !!Cy luu giii, xit l!,: Cdng ty c6 phAn m6i trudng Xanh Minh phric t4i khu 6 rhi
trdn K6 S?t, Binh Giang, H6i Duong

3. Thdi gion phuong thtbc gioo nhSn: Chuy6n giao khi c6 sg thoa rhu4n, th6ng nh6t crja
hai b6n.

4. SO ltrqng chiit thdi: Tuj,theo lugng.chAt th6i phrit sinh cria b6n A nhtmg ph6i dam bdo
thu4n tiQn cho nlng lgc b6c x6p vd v4n chuy0n cho b6n B .

5. Phrong ti€,n vSn..ch-uydn: BOn B chlu tr6ch nhi6m b6 tri phucrng tiQn v4n chuy6n
chuyOn dtng, sap x6p ngudi cho hang ho6 lOn xe.

DTDu I: DoN GIA vA PHIIONc THTIC THANH ToAN
t. Don gid v|n chuyAn - xft t!, chiit thdi:
- Don gi6 c6 phU lUc kdm theo

- Don gi6 chua bao gdm thu6 VAT
2. Pltto'ng thric thottlt totitt
- BCn A thanh to6n bing ti6n m4t ho{c chuyi5n khoAn sau khi b6n A nhdn duoc nhtng ho6

dcm, chfng tu hQrp 16 tu bOn B (chfm r*rdtOl ngdy).

- BCn B thanh to6n bing ti6n m4t ho{c chuyiSn khodn sau khi bdn B nhdn dugc cdc chfmg tu
vd h6a don thanh toan hcr_p 16 tt b6n A (ntiu c6) (cham ntr6t OZ ngdy).

- BOn B se trd b6n A c6c li6n chimg ttr CTNH (n6u co) sau khi b€n A thanh to6n ho6 don
-toay ou.

DrEU 4: rnACU NHrEM CUA Vr6l sEN
l. Trdch nhiQm bAn A
- Tru6c mdi Aqt ban giao chdrt thii nguy hai, b6n A phAi b6o trudc cho b6n B ft nh6t 01 ngdy dO

b6n B c6 thdi gian b6 tri nhen luc vir phucrng ti6n v4r chuyr5n.

- Tao ili6u kiQn thuan loi cho nhdn lgc vd phuong ti6n crla chri v{n chuytin vdo ditlm t6p ktit ch6t
ftei dC thgc hiQn b6c xi5p CTNH l6n phuong tiQn vqn chuy6n phu hqrp.

- H6 trq b€n B phuong ti6n b6c x6p ch6t thdi l6n xe v6n chuy,5n (Ntlu c6 xe nAng)

- Chuy6n giao ch6t thdi cho b6n B, lAp chung tri CTNH theo nhu quy dlnh cria Thdng tu
3612015/TT- BTNMT ngity 301612015 vd QuAn li ch6t thdi nguy h4i cfia BO Tei nguy6n vd M6i
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truong, yeu cAu ghi ro t6n, s6 luqng CTNH bdn giao, d4i di6n c6 thAm quy6n ky vd d6ng d6u
xiic nhdn, giff lai li6n 1 vd bdn giao cho bOn B cdc liOn con l4i.

^::: cirng b€n B thgc hiQn c6c-hoat dQng chuyCn m6n,grar u6 trinh b6c do, v4n chuyiin, xu ry crNri dc c6ngvi6c

- Thanh torin dAy dri kinh phi cho b6n B theo dring n6i dung hgp d6ng sau khi b6n A nhdnduoc c6c chring tir vi h6a dcm thanh to6n hqp 16 tt b6n B.
- Ddm b6o kh6ng c6 bOn thri 3 tham gia vdo viQc thu gom vd xri li ch6t th6i.

2. Trdch nhiQm cfio b€n B
- Nhanh ch6ng b6 tri nhan lgc ue p.h"Tg tiQn van chuyen khi c6 sr,r y6u cAu ban giao ch6tthii vd th6ng b6o cho b6n A thoi gian dtin nhin .ir6t ti,ai.
- Vfln chuy6n ihing kh6i lugng vd chrj hin oiq., nhn nh,"

xri ly. c6 tr6ch nniOm Eirii ;r;d;. ,u .o ,lllurr'llr'H:[:
th6ng b6o cho b0n A d6 cirng ph6i hqp gi6i

- xu ly triQt <lc vi chiu tr6ch nhi6m d6n cung v6i crNH cria b6n A.
- xdc nhan chtmg tu CTNH vd xu6t h6a don gi6 tri gia tdng cho b6n A sau khi rtd hoanthanh tr6ch nhiQm cta minh.

b6n A thgc hiQn c6c ho4t dQng chuyCn m6n
trinh b6c dO, v?n chuy6n vd xri l), CTNH.

u6 trinh thuc hi6n d6u ph6i c6 th6ng b6o bing

- Thanh to6n dAy dri ti6n mua phti liQu cho b6n A (ntiu c6) theo dring n6i dung
khi bcn B nhan duoc c6c chimg tu vd h6a don thanh torin hqp'16 tu b6n i.

oriu s: THor HAN vA HrTU LrI. c Ho. p DONG
- Hqp d6ng ndy c6 hi6u luc tri ngdy ky.
- Hqp d6ng ilugc thanh l)7 khi b6n A b6o tru6c cho b6n B m6t tuAn hodc nguoc lai

OrnU O: CAM fnf CHUNG
- Hai bon cam ki5t thuc hiQn <tAy dt cdc di6u khoan da ky ktit trong hgp d6ng ndy.
- Trong quri trinh thyc hiQn hqrp d6ng n6u c6 gi vudng mic, kip thoi th6ng b6o cho nhau

tim c6ch giAi quy6t trOn co sd ho. p t6c ddm b6o lqi ich
kh6ng tu gi6i quytit duoc sE khi6u nai tdi Toa 6n kinh

cho ci hai b6n. Truong hcr. p
t6 Hai Duong dO giti quyet.

- Hgp il6ng lqp thdnh 04 bdn bang Titing ViQt c6 gi6 tr! ph6p ly nhu nhau, rn5i ben git 02
bdn dC hi6n./.

NA rEN.B6N B
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

D6c lffn - Tu - Hanh nhfc

o0o

:PHULU H PDONaoa

(Kim theo hqp iting s6:02.051HD2018/NIP-BVT)

- Cdn c* theo hqp dong sii; OZ.OS1UD2018/LP-BVT ngdy 02 thdng 05 ndm 2018 giita
c6ng ty TNHH shints BVT vd C6ng ty C6 phan M6i Trudng xanh Minh pitic

- Cdn cu theo nhu cdu vd ndng lqc cila cdc bAn.

HOm nay, ngdy 02 thdng 05 ndm 2018, tqi vdn phdng c6ng ty CO phAn M6i Trudng Xanh

Minh Philc chilng t6i gim c6:

couc ry rNHH sHrNTs Bvr (Gei tit li b6n A)
Nguoi tl4i diQn: Ong Kim Yong Hwan Chrfrc vg: Gi6m tliic tli6u hhnh

Dia chi: phuong Thach KhOi - TP. Hei Ducng - Tinh H6i Ducmg

:Sii aiOn thoai: 02203.86t.727
i

Me s6 thu6: 0800006025

ii khof,n ngfln hing:

cOnc ry cO pHAN vrOr rRrIof{G XANH MrNH ru0c(gei tit Dr b6n B)

Ngudi tl4i diQn: Bh Hoirng Th!Kim HuG Chri'c vg: T6ng gi6m tliic
Dia chi: Khu 6 - thi tr6n Ke Sat - huyQn Binh Giang - tinh HAi Duong - ViQt Nam

DiQn tho4iz 0220.3773 669 Fax:

Me s6 thu6: 0800533462

sii tei khoin lz 4601000 I 179234 t4i: Ngdn hdng TMCP Ddu Tu vir phdt tri6n ViQt Nam, chi

nh6nh HAi Ducmg

Tii khoin s5 Zz 23Og2Ol0O4I10 tai ngdn hang ndng nghiQp vd ph6t tritin n6ng th6n, chi nh6nh

huyQn Binh Giang

Sau khi thod thuQn hai bAn thiing nhdt lV ket phq lac hqp dingvdi cdc diiu khodn sau:

I. Don gi6 thua mua ptr6 tiQu nhu sau:

STT Di6n gini Don vitinh Don gi6 (VND)

I Bia Carton Kg 3.000

2. Nilon m6m Kg 8.000

- Don gi5 trdn chua bao g6m thuti VAT
- Gi6 thu mua ptrti tiCu c6 th6 bi6n dQng tty theo s6 lugng vd ch6t lugng c[ra ttmg dot mua

hdng

4

o
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*
4

G Iv\



STT TOn ch6t thii MA CTNH DVT Dcrn giri
(vND)

I Bao bi nhi6m TPNH 18 01 0l Kg 4.000

2
Gi6 lau dinh dAu, cfr6t tr6p thu, v4t liQu
19c dinh nhiSm TPNH l8 02 01 Kg 4.000

3 B6ng ddn huj,nh Quang 16 0t 06 Kg 4.000

4 DAu thii t7 02 03 Kg 2.000

5 Ctr6t tnai y ttl 13 0l 02 Kg 4.000

6 Chdt thei C6ng nghiQp (C6c toai) Kg 2.000

7 Th6ng

Dom girl thu gom, vin chuy6n vir xfr g ch6t thii:

Don vi tinh: Tiin ding ViQt Nam

- Don gi6 chua bao gdm thue VAT

III. Don giri v$n chuy6n, b5c x6p, xfr rf rr[c c6ng nghiQp nhu sau:
.?.7

STT Di6n gi6i Dcrn vitinh Don girl (VND)

I V4n chuy0n + B6c x6p Kg 800

) Vdn chuy6n + Xri ly Kg 2.000

- Don gi6 tr6n chua bao g6m thuti VAT

- f dt cacSc don giri c6 th0 Uitin dQng theo gi6 cith! truong.

- Phu lsc ndy ld mQt phan khOng thO t6ch rdi cria hqp d6ng nguy6n t6c s6: 02.0S/HDZ0l8/Mp-

BVT ky ngiry 02 th6ng 05 n6m 2018.

- Phu lqc thenh 04 ben, m5i b0n gitt 02 bAn c6 gi6 ly nhu nhau.

nNa DAI DITN BENB

'o6'c.otEu 
HANH

YONG IIWAN rdxe e rAur DOb

II.

,{.H.H

rs.BVT
*

't
,1

', ;l

5

,f*Vgtil{hr lha

Ctr6t tnai sinh ho4t
,4











414122, 9:O7 t\iA gpntnelez-

& #:rfr#iitli:,1,...,, ,;11':i;:i:: " u :..'| r,: i! i \r,

ttri r Dot <;t.i t Hl r,t..r r \\(: r t"r rt or ,
{B.n thi htrrn hiir dnn dlio tu,

t rtt tt rrtt r.rr. r\ r\rrrrl,r\rsBJh;rr('ninr:011

\1;:, !1 .rtt,lK li) .{r:
i"1. liiari .1.\:11:
Sr-.::'li.lrr

1{n !lt:{l }rrnr,

llirli rll
l"h.;r .1n \{triip \;i t, (jrirhs llulin I hxoi \liril
1 :'l{J.,rlrq \{i !,r I lx)i :!-01!.' .',. i (( llr ti ntr

I i:t :.. ! tl
ll i.,: !,r1.-t ,lr.i,

nllt,r:

hi:,lr Ilil:r !:irt {dl fliil lrirr (dr

- lll:r.i d,tr rliti

llr :lt lrtlt.!

^ lir l| - ii,i:i iSrrll lir)rr ir.,,t:ir: r..i

- liirr .lli r':r l
ll;rnlr chrirh su

Sio lxir vit clrit
ll i:tl

l; il,: iiIi]K iri ira:rl dj.h !t)

tti.l
9.qll,r.a()r,

v! th!:it rrdL irl

1;il i11i't':hrrr: (;t1;'l' t 1l:r;i

it

{r)s, t:5

rrrr tlrxiSllPht B\'o,iil trrrirrl {iri rr'ri rr

'Iiril ri liar thx h kriI
lll..l9lr.li?s

{i

'l rin llrli (;TIiT tir';rirJx lr il hrii r.,l ( il ir.

Lhi llvii

).'g,it
I (r(

.l
(

lii:
l\ DO.11lt

gr:
,. (t)\(; t) (t( PI t\ IJ \ : \:iln

1ti li,r d*r :\l lli (;i,,r ll I .1 :'j rn rl i.,l :i.1, i.l i.,.i

r,'jr

i



4t4t2,9.p8 Aitt

@ $ifiil*J*riifiil':111i'::i: ," ,",,'|,",,.' i i \

t)r lro\ r;t i tntr;lr.t \rr,t ltrr ilr r

{Brn tht hii{ hd,r dux drin tu I

t ttt rr irrr r rlrr, r r r rlrr ..,,,. 
, r uJl"t 'nt' 

:""
\r \fhii!- Ii { {irril- Ilr;rnl \liiu - llD

)1,r:1 -i rrilr I ji 1i)r)|:
i.r i:r'tr .\.\ I llr
S;':'''ir'l'

lr,: klt;llr!i hIn!
l)'.r airl

l:., .., ,1n,
).. l(

Silt liiir t, i!.rf ,..
. l|l lir-:0i:) i

l(t'tt 1,,1,)l

- lr(N ltr rli

l. irr :r:::rr:
liloi iruts i!n-11

l1-r

l),,l ttnrrq lJrir llrrr3 i rtr i; l)r,r !:ii ltJ l I Iiul t)r:r i!ll

ilirri: i hrrj:

!,$ \rir \it rhii t; i il.5rx r :.0:i i00(inh dr:nnlr dlrh

{iring
I l.r

:. rll.l. atltt

l.; l
tl.o;il otro rl)i.h

i)

I1,,;i (l la!4llI Itlr( I ii ii,i ll
m1.614

lrlr r lhliiiTi;t i{i, l:!,irl!il (it(,
rlr Dr fitot dirir ri or&ir rhii Slt

1r

J fiin I tr:r rr |r ro;in

chii ll,ti

t(x
.1 
-ll:rnt: \rirr lll::1\ (l) \ Kt\ti

ti\gi,t
\

i lilllr I ir.,rll,,r rl:':r ]].,1 jl1\ l) I :i.1. i'!r.l :

I

I



4t4m, A.53 /\^l

€

1 \ r9cOIc Tl co pn.i\ Kt\lr D( ).{\H \r i)(. s r(.H l1r l}tin(; ))rr-'
\, 1\ ln lriltr,'tt"\l'i : , \ii l)..ii rr . j J,!:r|,r,. ti. .,.,i.1

11 ., l:jl 't 
r,rr ,.:! :)r... rL..r ir.l]]:.rrr.,: it .,, .(Jl]\11,tr,,

f.\ r,Jr. \.\ l[.
\!' i)-':\rll

Iti) \ lx)\ (,t \ {t (,t \ | i\(, { t \ \l (i( l
t$rn Ihi hri[ hr,a d,'r dtin lut

I hir{ -l nim :0:l
( lt \lI i\ll ( 6\{; 1\ 1.\II SI \ I \ t]\ 1
'1tu(ir rn \{ltiip \:i Tri ( r,irol I.tu\iI l fu.rrh \liin

Tir khrch hifl!:
Dr.r th

\1..
1 ill ., , ljli,i ( ii \, !ii

il{l
,, ': .;

1l)ti iLlt;r !).'r gi,r,(ll

- l0 nr:i di! ttdn

LLr I .:,

lu irt iiirrr r

ll.lrlr rhrll:.u

:-l iir r

Intir (lxai,] (,r.il \ ri

irl N.1.r9.000

l)ich ru thoit ruri(

Trin rhui.i r'l(i Lt,,) \,r rfi1ll , Ii:,.. ,,r ( lr I r'..'

lr

{lt.esr)

Tiir (i11;1lLui Jlr 1.: ,.11,liclr soall llrrri iil(,i
ll

Il[i RI nrii diiirr'/i flri. rh! i tll
r.',IiriI thxn h Ir,l|,r

, h,i,

I\ g,it
t\

ll.,.r Ilr I\IIII \l\ i l-ni .l ''j'11,:
l.) I \.1-: i+ j i:.:q

111

l.l.r'

=i

I

-,1I

I --1
('u-,r*

I

I

H.ltnll.()s0 iB,in,j,hi lih

Dt



414f22, 8:S AMt

t,
Ll , (,lLl,,r

'I in liuch h:ing

Dlachl:
\t.i

H().{ D( r\ (;ti't'ttl (;lA 1i\C (11t:\ \t-6(.}
lg.rn rhi hiin hiir dr/, ditn rs)

'I-h:in* ,1 rinr:0!2
cl{l \ui\lt (t\(; 1 \ 1\ lt s t\1S B\ r
An \ghiip. Tli (luimg. Tlranh llifn . lll)

\tr -. \,' tK
I ht r, ut,,r ( ilr, .i

ItI
. , l, ,i;,,:... ,-'Il

l Lrulr r,i;r tJ r

Suh hoqt hr,i din cv

I),ir (lr,,r l).'l

- lr(r t(rrli

.lu !l) -:on-l

Tu l{} - il,rn-l

llnnlr chruh ru

:'l

( r,ri:l :ri I l.lli{.i0ll
!;ii, lhrr {il(r, {1,'t r,'r (,1( i1 10.l.ili
Di(h rI thoit nudt :sl 0

1'air rhu. (iT( i l dr',r \,,r (l(ll !r dr,)il ,lil iThni,u;r{;11,1 s.r,,l

PhiBl r$6i trr',D*drii rrh rrlrir th.riSll

l,,ns \ir tiit lhurh lr:in .l.:?lt.I ti

.1;li ti
I t,( r, ll LI \IIl)o \ (

1,.,\r: !.r t i\lili . \iii ii r .i^ir(,1 i)lItI

)r 1'

I

=

I

t)t



CN"it't 'i+lZr_412&t2,9i12l\nA

"lin khich hdng

Di8 chi:

Mt ltich

y' f coNc Tv cO pHir rr:{H Do.{\H :{tdc sAcH HAt Drror-c

I J$:,.#,##hiil11[T,J,i**1il*;*"'o"'* 
rtu'ng nhHa r)urrng'\ 6\rm

nde oox cr,i rn; cle rArc 1r.ttr r-r,rk.r
{Btn rM F tdr dot dler lt,)

cHt NHA,\H c6rc rr ,,*"n ,u,rr* u#rs 
{ drn 2021

Th0o A! ISblip Xt Tf CEtllt Hu''ao Ttro} UiaI

M{'r iiir olcTl(T0/Ool
Ki biiu: A^,2 I E
56: I15S868

I 5.i 1K
Ctl ro mrli

K!0i
r,;1,:-l 67t'

,.1

l)rir (h,ir rdl (d)
\ulic

" l0ul diu dan

- Tu l0 - 20m.1

- Ti 20 - l0ml
Sinh hrXt lS din cu

. 'lrrr ill ) rni

Ilin! chr'nh su

Sto ruit vI chit

Kinh {roarfi di.h r1r

619 e.u5.500
{'I}uiTi& lhlrc dari(iTCT nuara $'r! (iT(iIr

.r92.2?5
rI thoit nu*r 6i9 0

Ti6n lhui CT6T di'r 1::\-iirlYI' ll,l. TGT(i
llyhiBv nril tru*ng ddi ld.i nrl(h ,bii Sll

T619 16 tiia r&uh toin
t0.-t37.77r

3 Thirg t..rirn

ll(,3 d(nt 'l\lllt (ii:rItl , \JSl.l,t{)l .l-fr,r,l - l) I.

,|1

I

I

I



4rzar2.€16 Nn

2 f. c0xc ry cO IHAN xtxn oo.lltu rrdc s4cH gAt DLrorc

g, 
ff*#'gffiH'i#ffi{iffiil#s;#nrPrhi*' 

nlonc ri^hHarrtuong \ {'lNam

Irtie oor.* cri rnl crA Tirt; {.nt\ }-rdct
(Ba! rh6 hlio t6. dqr dlio rrtl

cttr rnanu corc n.rn*oa*,nra a#r* 
'l or, 20ll

In $tiip - Tn Cuh3 - Ih.d *tif! - HD

Mlu d: 0lSIXT0r00l
Kf hi9u. Ai,r l E
56: 1lJ88M

Tan Urich hary

Di. chi:

l:Iich IIi sr'r thui: So TK:
C.llr td edi Klii

119

I n (hrii lufig iui; (dlI)L,rl thinh tiio
firtr nci

' l0 m3 rtis tieo

- Tt l0 -:0ru1

- Tt:0 - l&nl
Sinft hqt h0 dir cu

. lrtrr i(lnli
lliofi choh rg

Srn ruir chir l.iir
Kinh doanh dich rrr

l{9 2.t60.500
(Tlutthuclrcn OTCl d6i nlloc (iTGT:

t0lr.0!i
tho{l lufr ,1,

0
$uaTiCrt daiGIGT vdr 'l'h,,idrrh \,,CTOI:

0
PhiBv nr6i ddl rdi rurh lhilstt
T54 d tih thd toin

2.26t.5!5
Itui ltirl

\gi1 h.t: l \inr\
Iloa dtnr 1'lilllJ (irai 'f: .l_11ri,t-irir): - DlIrr hii

I

lm-l)
















